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Lời người dịch 
ể nhấn mạnh khả năng biểu đạt vượt trội trong một vài 
trường hợp của nghệ thuật âm nhạc so với nghệ thuật 
ngôn từ, người ta hay trích dẫn một câu nổi tiếng của 
Hans Christian Andersen:“Khi ngôn ngữ bất lực, âm nhạc 
sẽ lên tiếng” Nhưng trong các tác phẩm thanh nhạc, lời ca cũng là 
một yếu tố nghệ thuật vô cùng quan trọng. Các tác phẩm khí nhạc 
thuộc loại âm nhạc chương trình như overture, thơ giao hưởng... 
được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học cũng chiếm một số lượng 
lớn trong kho tàng âm nhạc cổ điển. 


Trong cuộc luận chiến âm nhạc thế kỉ XIX giữa phe ủng hộ âm 
nhạc chương trình và phe ủng hộ âm nhạc tuyệt đối (còn gọi là âm 
nhạc thuần túy), chương hợp xướng trong Giao hưởng số 9 của 
Ludwig van Beethoven được cả hai phe đem ra làm bằng chứng 
cho luận cứ của mình. Những nhà chủ nghĩa hình thức cự tuyệt 
các thể loại như opera, ca khúc, thơ giao hưởng vì chúng bộc lộ 
ý nghĩa rõ ràng. Với họ, chương nhạc này cũng như Giao hưởng 
số 6 của Beethoven là “có vấn để mặc dù họ vẫn coi Beethoven là 
một trong những nhà tiên phong của âm nhạc thuần túy (đặc biệt 
là với các bản tứ tấu đàn dây thời kỳ cuối). Còn ở phe ủng hộ âm 
nhạc chương trình, Richard Wagner coi chương hợp xướng trong 
bản Giao hưởng số 9 của Beethoven là một minh chứng cho thấy 
âm nhạc sẽ hay hơn nếu có lời ca bằng câu nói nổi tiếng: “Nơi âm 
nhạc không thể đi xa hơn nữa, thì lời ca sẽ tới... Lời ca đứng cao 
hơn tiếng nhạc” 


Bất luận thế nào thì để thưởng thức trọn vẹn hơn Giao hưởng số 9 
của Beethoven, người nghe nhạc cổ điển cần phải hiểu được ngữ 
nghĩa lời thơ của Schiller mà Beethoven đã sử dụng trong chương 
hợp xướng nổi tiếng đó. Với nhiều tác phẩm thanh nhạc khác cũng 
vậy. Tập thơ dịch này chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên nhỏ bé trong 
vô vàn những bài thơ hay đã là nguồn cảm hứng cho những nhà 
soạn nhạc cổ điển sáng tác ra các tác phẩm âm nhạc thính phòng 
và giao hưởng. 


Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2009 
Lê Ngọc Anh 


na9@nhaccodien.info 


¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU 
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I.1. Thơ trong ca khúc nghệ thuật 


iống như hầu hết các cách phân loại tác phẩm trong 

âm nhạc cổ điển, rất khó có thể đưa ra một định nghĩa 

tuyệt đối chính xác về thể loại ca khúc nghệ thuật. 

Điều này không chỉ vì sự mờ nhạt của các quy tắc mà 
theo đó nhiều tác phẩm đương đại được viết ra, mà còn vì sự 
chồng chéo của nhạc pop, nhạc broadway và nhạc dân tộc dân 
gian. 


Với những người yêu nhạc cổ điển, ca khúc nghệ thuật thường 
được hiểu là những tiểu phẩm âm nhạc do các nhà soạn nhạc 
cổ điển viết dựa trên lời thơ sẵn có, dành cho các giọng ca được 
đào tạo thanh nhạc cổ điển bài bản cùng phần đệm (thường 
là piano). 


Trong các nhánh của ca khúc nghệ thuật, thể loại Lied gắn liền 
với âm giọng thực tế của ngôn ngữ Đức, thể loại Mélodie gắn 
liền với âm giọng thực tế của ngôn ngữ Pháp. Các cường quốc 
nhạc cổ điển khác như Na Uy, Nga, Tây Ban Nha... cũng có một 
di sản đồ sộ ca khúc nghệ thuật. 


Bản dịch các bài thơ Đức dùng trong Lied và thơ Pháp dùng 
trong Mélodie được xếp vào mục riêng. Mục này gồm một số 
bản dịch các bài thơ đã được phổ nhạc thành ca khúc nghệ 
thuật nổi tiếng nhưng không thuộc thể loại Lied và Mélodie. 


Trong lịch sử thể loại ca khúc nghệ thuật, một bài thơ hay có thể 
được rất nhiều nhà soạn nhạc cổ điển khác nhau về dân tộc hay 
thời đại đưa vào ca khúc nghệ thuật của mình (dùng nguyên 
bản ngôn ngữ gốc hoặc bản dịch). Vì thế, sau tên gốc của bài 
thơ và tên tác giả thơ sẽ là tên một hoặc một số nhà soạn nhạc 
đã sử dụng bài thơ đó để sáng tác ca khúc nghệ thuật. 
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Because l could not stop for Death 
Thơ: Emily Dickinson 
Nhạc: Aaron Copland 


Because l could not stop for Death, 
He kindly stopped for me; 

The carriage held but just ourselves 
and Immortality. 


We slowly drove, he knew no haste, 
And [ had put away 

My labour, and my leisure too 

For his civility. 


We passed the school where children played, 
At wrestling in a ring 

We passed the fields of gazing grain, 

We passed the setting sun. 


We paused before a house that seemed 
a swelling of the ground; 

The roof was scarcely visible, 

The cornice but a mound. 


Since then tis centuries; but each 
Feels shorter than the day 

| first surmised the horses heads 
Were toward eternity. 
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Vì tôi không thể dừng đón Chết 


Vì tôi không thể dừng đón Chết, 

Nên ân cần chàng dừng đón tôi; 

Xe ngựa dừng nhưng chỉ có chúng tôi 
và Bất tử. 


Chúng tôi đi chậm, chàng không biết vội, 
Và tôi đã trút bỏ hết rồi 

Cả công việc lẫn thời gian rỗi 

Vì sự lịch lãm của chàng. 


Chúng tôi ngang qua trường nơi trẻ em chơi đùa 
giữa vòng tròn có trò vật lộn; 

Chúng tôi ngang qua những đồng lúa chín rộm; 
Chúng tôi ngang qua mặt trời hoàng hôn. 


Chúng tôi dừng trước ngôi nhà vẻ như 
một chỗ vồng lên trên mặt đất 

Nóc nhà chỉ đủ để nhìn thấy, 

Còn mái đua chỉ ụ đất thôi. 


Từ đó hàng thế kỉ trôi qua; 

Nhưng một ngày thấy dài hơn thế kỉ 
Ngay ban đầu tôi đã ngờ ngợ 

Đầu lũ ngựa hướng tới trường tồn. 
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Frùhlingsstimmen 
Lời: Richard Genée 
Nhạc: Johann Strauss II! 


Die Lerche in blaue Höh entschwebt, 
đer Tauwind weht so lau; 

sein wonniger milder Hauch belebt 
und kủft das Feld, die Au. 

Der Frũhling in holder Pracht erwacht, 
ah alle Pein zu End mag sein, 

alles Leid, entflohn ist es weitl 
Schmerz wird milder, frohe Bilder, 
Glaub an Glũck kehrt zuruck; 
Sonnenschein, ah dringt nun ein, 
ah, alles lacht, ach, ach, erwachtl 


Da strömt auch der Liederquell, 

der zu lang schon schien zu schweigen; 
klingen hört dort wieder rein und hell 
sũ§e Stimmen aus den Zweigenl 

Ah leis' lãSt die Nachtigall 

schon die ersten Töne horen, 

um die Köngin nicht zu stören, 
schweigt, ihr Sänger alll 

Voller schon klingt bald ihr sũfšer Ton. 
Ach ja bald, ah, ah ja baldI 

Ah, ah, ah, ahl 


0 Sang der Nachtigall, holder Klang, ah jal 
Liebe durchglũht, ah, ah, ah, 

tönet das Lied, ah und der Laut, 

s8 und traut, scheint auch Klagen zu tragen, 
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Giọng Xuân 


Sơn ca vút lên trời, 

Gió dịu dàng đang thổi; 
Chim khiến đồng hồi tỉnh 
Bằng nụ hôn êm đềm. 
Mọi cánh bay xuân tràn, 
Qua rồi bao gian khó 

Nhẹ đi nỗi buồn khổ, 
Những mong ngóng tốt lành 
Tin hạnh phúc trở về; 
Nắng sưởi cho ta ấm, 

Tất thảy cười và thức giấc! 


Khơi nguồn những bài ca, 
Đã im lặng quá lâu; 

Từ rặng cây vang tiếng 

Ngọt ngào và êm áiI 

Sơn ca buông dịu dàng 
Dòng nốt nhạc ban đầu, 
Đừng làm Phiền nữ chÚA; 
Hỡi mọi ca sĩ khác! 

Mau hòa tiếng hùng hồn. 
Cùng giọng nàng ngọt ngào! 


Ôi khúc hát sơn cal 
SôI nổi bởi tình yêU, 
Ngọt ngào và ấm áp, 
Có cả nốt ai oán 
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ah ah wiegt das Herz in sũfše Traumerein, 
ah, ah, ah, ah, leise einl 

Sehnsucht und Lust 

ah ah ah wohnt in der Brust, 

ah, wenn ihr Sang lockt so bang, 
funkelnd feme wie Sterne, 

ah ah zauberschimmernd wie des Mondes Strahi, 
ah ah ah ah wallt durchs Tall 

Kaum will entschwinden die Nacht, 
Lerchensang frisch erwacht, 

ah, Licht kommt sie kunden, 

Schatten entschwindenl! ahl 


Ah des Frihlings Stimmen klingen traut, 
ah ja, ah ja ah o sũfSer Laut, 
ah ah ah ah ach jal 
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Làm rung động cõi lòng 
Về giấc mơ êm đềm! 

Mong chờ và ước vọng 
Trong tim ta trú ngụ. 

Nếu bài ca gợi lại 

Từ lấp lánh sao xa 

Trong ánh trăng lung linh 
Bồng bềnh trên thung lũng! 
Đêm ngập ngừng tan biến, 
Sơn ca bắt đầu ca 

Bóng tối sắp lùi xa! 


Những giọng hót mùa xuân 
Nghe ngọt như tổ ấm, 
Ngọt ngào, ngọt ngào saol 


1 Frihlingsstimmen (Giọng Xuân) 0p. 410 là một trong số những điệu valse nổi tiếng 
nhất của Johann Strauss ll, người được mệnh danh là “Ông vua của điệu valse” Có một 
điều độc đáo trong bản valse này là tác giả đã đã giao phó vai trò thể hiện giai điệu 
cho giọng hát chứ không phải cho violon, cụ thể là dành cho giọng nữ cao màu sắc 
(coloratura soprano) của Bianca Biancdi. 


na9@nhaccodien.info 


Đo ¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG ko 
Heart, we will forget him Tỉm ta ơi, chúng mình sẽ quên chàng 
Thơ: Emily Dickinson 

Nhạc: Aaron Copland 

Heart, we will forget him Tim ta ơi, chúng mình sẽ quên chàng 
You and I, tonight. Tim và ta, đêm nay quên lãng. 

You may forget the warmth he gave, Ta thì sẽ quên đi ánh sáng. 

I will forget the light. Còn tim có thể quên hơi ấm chàng trao. 
When you have done, pray tell me, Khi tim đã quên rồi, cầu khẩn ta, 

That I my thoughts may dim; Để ta khiến ý nghĩ mình mờ mịt; 

Haste! lest while youre lagging, Mau lên! kẻo trong khi tim chậm chạp, 


I may remember himl Ta có thể lại nhớ đến chàng. 
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He promised me at parting 
Thơ: William Smyth 
Nhạc: Ludwig van Beethoven ' 


He promised me at parting, 

To meet me at springtime here; 

Yet see yon roses blooming, 

The blossoms how they disappear. 
Return my dearest Dermotl 

Or sure the spring will soon be oer; 
Fair long have blown the breezes, 
Oh! When shall I see thee more. 


He went to look for treasures, 

They re found they say in London town; 
And Ttis for me ha means them, 

Both golden store and silken gown. 

[ want but thee, my Dermotl 

Nor silken gown, nor golden store; 

Fair long have blown the breezes, 

Oh! When shall I see thee more. 


Why go to that great city, 

Oh why so far from Norah roam, 
Return to those that love thee, 
There“s little love so far from home. 
Thou art not faithless, Dermot, 

Yet sure the spring is almost oer, 
Fair long have blown the breezes, 
Oh! When shall I see thee more. 
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Chàng đã hứa lúc chia tay 


Chàng đã hứa lúc chia tay, 

Mùa xuân sẽ gặp em nơi đây; 

Đằng kia hoa hồng chưa thấy nở, 
Những bông hoa biến mất cách chỉ. 
Dermot yêu nhất trở lại đi! 

Hay dám chắc xuân mau đến sớm, 
Gió nhẹ thổi khá lâu rồi đấy, 

Ôi! bao giờ em gặp lại chàng. 


Chàng đã đi tìm kiếm ngọc ngà, 

Họ nói nơi đô thành thấy chúng; 

Và với em chàng là châu báu, 

Cả kho vàng và áo choàng tơ. 

Em chỉ muốn chàng, Dermot của eml 
Không áo choàng tơ lẫn kho vàng; 
Những cơn gió nhẹ thổi lâu rồi, 

Ôi! khi nào gặp lại chàng đây. 


Sao lại tới thành phố lớn kia, 

Xa hơn Norah lang thang nhiều thế, 
Hãy trở lại với những người yêu mến, 
Có mối tình nho nhỏ rất xa nhà. 
Dermont ơi, chàng chẳng giữ lời 
Chưa dám chắc xuân gần qua mất, 
Gió nhẹ thổi khá lâu rồi đấy, 

Ôi! bao giờ em gặp lại chàng. 


1 Đây là ca khúc cuối cùng trong tập “12 ca khúc lreland”Wo0154 của Beethoven. 
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m nobody Em chẳng là ai 
Thơ: Emily Dickinson 
Nhạc: Ernst Bacon 


lm nobody! Who are you? Em chẳng là ai! Anh là ai? 

Are you nobody, too? Anh cũng chẳng là ai, phải không? 
Then there5s a pair of us - donft telll Vậy có đôi mình - anh chớ nói! 
They'd banish us, you know. Kẻo họ cản ngăn mình, biết không. 
How dreary to be somebody! Thê thảm sao khi là ai đấy! 

How public, like a frog Lộ liễu sao, như một con ếch 

To tell your name the livelong day Cứ xướng danh mình suốt cả ngày 


To an admiring bogl Với một cái đầm lầy hâm mộ! 
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Jota 
Thơ: Tác giả khuyết danh 
Nhạc: Manuel de Falla ! 


Dicen que no nos queremos 
Porque no nos ven hablar; 
A tu corazón y al mio 

Se lo pueden preguntar. 
Dicen que no nos queremos 
Porque no nos ven hablar. 


Ya me despido de tí, 

De tu casa y tu ventana, 

Y aunque no quiera tu madre, 
Adiós, niña, hasta mañana. 
Aunque no quiera tu madre 
Ya me despido de tí. 
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Jota 


Chẳng ai tin vào tình yêu đôi ta 
Bởi vì chúng ta không nói ra; 
Nhưng linh hồn của em và anh 
Có quyền đòi hỏi niềm tin tưởng. 
Chẳng ai tin vào tình yêu đôi ta 
Bởi vì chúng ta không nói ra. 


Cửa sổ phòng em và nhà em 

Đến giờ anh phải rời xa chúng rồi. 
Dù mẹ em có muốn hay không; 
Từ biệt Niña của anh: mai nhé! 

Đã đến giờ anh phải đi rồi 

Dù mẹ em có muốn hay không. 


1 Đây là một ca khúc nghệ thuật dân gian nổi tiếng của Manuel de Falla. Tác phẩm 
cũng tổn tại ở nhiều dạng phiên bản khí nhạc, đặc biệt là phiên bản cho cello. 
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I.2. Thơ Đức trong thể loại Lied 


ied (số nhiều là Lieder) là một từ tiếng Đức với 

nghĩa đen là “bài ca” Tuy nhiên nó được sử dụng 

chủ yếu như một thuật ngữ cho những ca khúc 

thuộc dòng nhạc cổ điển châu Âu, còn được biết 
đến như những ca khúc nghệ thuật. Về đặc thù, các Lied 
được soạn cho một ca sĩ solo và piano. Đôi khi các Lied 
được tập hợp thành một Liederkreis (Liên khúc) - một loạt 
những ca khúc kết nối với nhau bằng một chuyện kể hay 
chủ đề riêng. Những nhà soạn nhạc Franz Schubert và 
Robert Schumann gần gũi nhất với thể loại này. Bởi vì từ 
Lied tiếng Đức thường chỉ có nghĩa là “bài ca” nên người 
Đức sử dụng thuật ngữ đặc biệt Kunstlied (Ca khúc nghệ 
thuật) để chỉ thể loại này. 


Với những người nói tiếng Đức, thuật ngữ Lied có một 
lịch sử trải dài từ những bài ca của người hát rong thế 
kỉ XII (Minnesang), những bài hát dân gian qua đường 
(Volkslieder) và những bài thánh ca nhà thờ. Ở Đức, thời 
kỳ phát triển nhất của Lied là vào thế kỷ XIX. Những nhà 
soạn nhạc Đức và Áo đã viết âm nhạc cho giọng hát cùng 
với đàn phím trước thời gian này, nhưng cùng với sự nở rộ 
của văn học Đức trong những kỷ nguyên Cổ điển và Lãng 
mạn thì những nhà soạn nhạc mới tìm thấy cảm hứng 
lớn lao trong thi ca mà đã làm khuấy động thể loại được 
biết đến là Lied. Những khởi đầu của truyền thống này 
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được thấy rõ trong những Lied của Mozart và Beethoven, 
nhưng chính với Schubert thì người ta mới thấy rõ một 
sự cân xứng giữa phần lời và phần nhạc, một sự cuốn hút 
mới mẻ vào âm nhạc của ý nghĩa lời thơ. Schubert đã viết 
khoảng 800 Lied, một số được sắp xếp theo những chuỗi 
hay liên khúc thuật lại một câu chuyện - cuộc phiêu lưu 
của tâm hồn hơn là thể xác. Truyền thống này được các 
nhà soạn nhạc danh tiếng như Schumamn, Brahms, Hugo 
Wolf, Mahler và R. Strauss... tiếp nối. Một lượng lớn tác 
phẩm được sáng tác trong truyền thống Lied, giống như 
truyền thống của khúc Madrigal Ý ba thế kỉ trước, miêu 
tả một trong những thành quả phong phú nhất của cảm 
giác con người. 


Truyền thống Lied được kết nối gần gũi với âm giọng 
thực tế của ngôn ngữ Đức nhưng có sự tương đồng đáng 
chú ý ở nhiều cường quốc nhạc cổ điển khác. Ở Pháp là 
những mélodie của các nhà soạn nhạc như Gabriel Fauré, 
Claude Debussy, Francis Poulenc... và ở Nga là những 
ca khúc nghệ thuật của Peter llyich Tchaikovsky, Modest 
Mussorgsky, Dmitri Shostakovich... Nước Anh cũng có 
một sự nở rộ của ca khúc nghệ thuật vào thế kỷ XX mà đại 
diện là Ralph Vaughan Williams và Benjamin Britten. 
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An die ferne Geliebte 
Thơ: Alois (Isidor) Jeitteles 
Lied: Ludwig van Beethoven ' 


No. 1 : Auf dem Hũgel sitz ich spähend 


Auf dem Hủgel sitz ich spähend 
In das blaue Nebelland, 

Nach den fernen Triften sehend, 
Wo ich dich, Geliebte, fand. 


Weit bin ich von dir geschieden, 
Trennend liegen Berg und Tai 
Zwischen uns und unserm Frieden, 
Unserm Glũck und unsrer Qual. 


Ach, den Blick kannst du nicht sehen, 
Der zu dir so glũhend eilt, 

Und die Seufzer, sie verwehen 

In dem Raume, der uns teilt. 


Will denn nichts mehr zu dir dringen, 
Nichts der Liebe Bote sein? 

Singen will ich, Lieder singen, 

Die dir klagen meine Peinl 


Denn vor Liebesklang entweichet 
Jeder Raum und jede Zeit, 

Und ein liebend Herz erreichet 
Was ein liebend Herz geweihtl 
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Gửi người yêu phương xa 


Số 1: Trên đồi đăm đắm nhìn 


Trên đồi đăm đắm nhìn 
Miền xanh xanh mù mây, 
Ngắm những đồng cỏ xa 
Nơi gặp em yêu dấu. 


Anh ở xa em lắm 

Núi, thung chia cất mình 
Giữa ta và yên bình, 
Giữa niềm vui, đau khổ. 


Ôi! em không thể thấy 

Khao khát ánh mắt này 
Những tiếng thở dài tàn 
Trong khoảng không ly biệt. 


Không đến em thêm được, 
Không thể gửi thư tình? 
Anh muốn hát khúc ca 

Tỏ nỗi mình đau đớn! 


Bởi lời than tình ái 

Xóa không gian, thời gian, 

Trái tim yêu nhận từ 

Trái tim yêu dâng hiến. 

1 Đọc thêm thông tin về tập liên khúc này ở mục lI.2 Thơ trong giao hưởng. — - 
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No.2 : Wo die Berge so blau 


Wo die Berge so blau 
Aus dem nebligen Grau 
Schauen herein, 

Wo die Sonne verglùht, 
Wo die Wolke umzieht, 
Möchte ich seinl 


Dort im ruhigen Tai 


Schweigen Schmerzen und Quail. 


Wo im Gestein 

Still die Primel dort sinnt, 
Weht so leise der Wind, 
Möchte ich seinl 


Hin zum sinnigen Wald 
Drängt mich Liebesgewalt, 
lnnere Pein. 

Ach, mich zög5 nicht von hier, 
Könnt ich, Traute, bei dir 
Ewiglich seinl 


Số 2: Nơi núi non xanh thế 


Nơi núi non xanh thế 
Vượt u ám sương mù 
Nơi vầng dương đi ngủ, 
Nơi mây trời vây quanh, 
Chính là nơi mà anh 
Ước gì anh ở đó! 


Có thung kia yên tĩnh 
Lắng đau khổ, ưu phiền 
Nơi anh thảo lặng trầm 
Âm thầm trong đá núi, 
Thật dịu dàng làn gió, 
Anh ở đó - ước gì! 


Sức mạnh của ái tình 
Xô anh về rừng mộng 
Nỗi dằn vặt trong lòng. 
Rời chốn này sao được, 
Em yêu ơi anh ước 

Ở bên em đời đời! 
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No. 3 : Leichte Segler in den Höhen 


Leichte Segler in den Höhen, 

Und du, Bãchlein klein und schmail, 
Könnt mein Liebchen ihr erspähen, 
Grủfšt sie mir viel tausendmal. 


Seht ihr, Wolken, sie dann gehen 
Sinnend in dem stillen Tai, 

Laíšt mein Bild vor ihr entstehen 
In dem luft'gen Himmelssaal. 


Wird sie an den Bũschen stehen, 
Die nun herbstlich falb und kahl. 
Klagt ihr, wie mir ist geschehen, 
Klagt ihr, Vöglein, meine Qual. 


Stille Weste, bringt im Wehen 
Hin zu meiner Herzenswahl 
Meine Seufzer, die vergehen 
Wie der Sonne letzter Strahl. 


Flũstr ihr zu mein Liebesflehen, 
Laf sie, Bächlein klein und schmail, 
Treu in deinen Wogen sehen 
Meine Tränen ohne Zahll 
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Số 3: Những con én nhẹ nhõm trên không 


Những con én nhẹ nhõm trên không 
Và cả ngươi, suối kia nhỏ hẹp, 

Người yêu ta, nếu các ngươi có gặp, 
Gửi hộ ta lời chào nhé, ngàn lần. 


Những đám mây ơi, nếu có thấy nàng 
Đang trầm ngâm trong lũng kia yên ả, 
Thì hãy để hình ảnh của ta 

Trước mắt nàng trên bầu trời lộng gió. 


Nếu nàng đứng cạnh những bụi cây 
Giờ thu làm lụi tàn và trụi lá, 

Hãy kể với nàng điều xảy đến với ta 
Than nỗi ta đớn đau, ơi chim nhỏ. 


Hỡi làn gió đằng tây nhẹ thổi 

Hãy mang theo tiếng ta thở dài 

Đang biến tan như tia nắng cuối cùng 
Tới người mà trái tim ta lựa chọn. 


Cho lời khẩn nài của tình ta thầm ngỏ, 
Hỡi suối nhỏ hẹp ơi hãy để nàng 

Thấy vô vàn lệ mắt ta chân thành 
Trong những làn nước ngươi gợn sóng! 
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No.4 : Diese Wolken in den Höhen 


Diese Wolken in den Höhen, 
Dieser Vöglein muntrer Zug, 
Werden dich, o Huldin, sehen. 
Nehmt mich mit im leichten Flug! 


Diese Weste werden spielen 
Scherzend dir um Wangˆund Brust, 
In den seidnen Locken wủhlen. 
Teilt ich mit eúch diese Lustl 


Hin zu dir von jenen Hũgeln 
Emsig dieses Bächlein eilt. 

Wird ihr Bild sich in dir spiegeln, 
Fliefš zurủck dann unverweiltl 
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Số 4: Ơi những đám mây kia trên trời 


Ơi những đám mây kia trên trời, 

Ơi lũ chim kia bay qua hoan hỉ, 

Các bạn sẽ thấy người yêu ta chứ nhỉ. 

Hãy mang ta theo trên cánh bay nhẹ nhàng! 


Những làn gió tây kia sẽ chơi đùa 

Vuốt ve má em và ngực áo, 

Luôn vào những lọn tóc xoăn như tơ óng. 
Ta sẻ chia với gió thú vui này! 


Suối nhỏ kia từ những ngọn đổi 
Đang hối hả đổ về em đó. 

Nếu trong sóng có nàng soi bóng, 
Đừng chần chừ chảy ngược về ta! 
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No. 5 : Es kehret der Maien, es blũhet die Aum 


Es kehret der Maien, es blùhet die Au, 
Die Lũfte, sie wehen so milde, so lau, 
Geschwätzig die Bãche nun rinnen. 


Die Schwalbe, die kehret zum wirtlichen Dach, 
Sie baut sich so emsig ihr bräutlich Gemach, 
Die Liebe soll wohnen da drinnen. 


Sie bringt sich geschäftig von kreuz und von quer 
Manch weicheres Stũck zu dem Brautbett hieher, 
Manch wärmendes Stũck fũr die Kleinen. 


Nun wohnen die Gatten beisammen so treu, 
Was Winter geschieden, verband nun der Mai, 
Was liebet, das weifŠ er zu einen. 


Es kehret der Maien, es blùũhet die Au. 
Die Lũfte, sie wehen so milde, so lau. 
Nur ích kann nicht ziehen von hinnen. 


Wemn alles, was liebet, der Frủhling vereint, 
Nur unserer Liebe kein Frũhling erscheint, 
Und Tränen sind all ihr Gewinnen. 
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Số 5: Tháng Năm về, đồng cỏ nở hoa 


Tháng Năm về, đồng cỏ nở hoa, 
Gió nhẹ thổi thật dịu dàng, êm ả, 
Những dòng suối giờ róc rách chảy. 


Trên mái nhà hiếu khách, nhạn bay về, 
Chim bận rộn xây phòng cưới của mình 
Chính là nơi tình yêu cư ngụ. 


Chim hối hả từ khắp phương mang lại 
Cho giường cưới nhiều nhánh cỏ mềm, 
Nhiều nhành cỏ ấm áp cho con mình. 


Giờ đôi chim thủy chung cùng chung sống, 
Tháng Năm đoàn tụ những gì đông chia cắt 
Những tình yêu, nó biết cách tác thành. 


Đồng cỏ nở hoa, tháng Năm về, 
Gió nhẹ thổi thật dịu dàng, êm ả, 
Chỉ có anh không thể nào rời bỏ. 


Lúc mùa xuân tác hợp mọi lứa đôi, 


Chỉ tình ta là chẳng biết mùa xuân, 
Ta chỉ có lệ làm niềm an ủi. 
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No. 6 : Nimm sie hỉin denn, diese Lieder 


Nimm sie hin denn, diese Lieder, 
Die ich dir, Geliebte, sang, 

Singe sie dann abends wieder 
Zu đer Laute sũfšem Klang. 


Wenn das Dãmmrungsrot dann zieht 
Nach dem stillen blauen See, 

Und sein letzter Strahl verglũhet 
Hinter jener Bergeshỏh; 


Und du singst, was ich gesungen, 
Was mir aus der vollen Brust 
ohne Kunstgepräng erklungen, 
Nur der Sehnsucht sich bewuft: 


Dann vor diesen Liedern weichet 
Was geschieden uns so weit, 
Und ein liebend Herz erreichet 
Was ein liebend Herz geweiht. 
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Số 6: Thì hãy nhận những khúc ca này 


Thì hãy nhận những khúc ca này 
Mà anh hát tặng em yêu dấu, 

Em hãy hát chúng lên vào chiều tối 
Cùng với tiếng đàn luýt ngọt ngào! 


Lúc ánh hoàng hôn đỏ trải dài 
Về phía mặt hồ xanh yên tĩnh, 
Và tia nắng cuối cùng lụi tắt 

Ở phía sau những ngọn núi kia; 


Và em ca những gì anh đã ca, 
Những lời hát từ đáy lòng anh đó, 
Những lời hát thật thà chất phác, 
Chỉ bởi niềm khao khát mà thôi. 


Vì những gì chia cắt đôi ta 

Sẽ biến tan trước những bài ca đó, 
Và một trái tim yêu sẽ có 

Điều trái tim yêu nọ hiến dâng. 
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Die Winterreise 
Thơ: Wilhelm Mũiller 
Lied: Franz Schubert! 


No. 1 : Gute Nacht 


Fremd bin ich eingezogen, 
Fremd zieh' ich wieder aus. 

Der Mai war mir gewogen 

Mit manchem Blumenstraufi. 
Das Mädchen sprach von Liebe, 
Die Mutter gar von Eh; - 

Nun ist die Welt so trũbe, 

Der Weg gehillt in Schnee. 


Ich kann zu meiner Reisen 
Nicht wählen mit der Zeit, 

Mu selbst den Weg mir weisen 
In dieser Dunkelheit. 

Es zieht ein Mondenschatten 
Als mein Gefährte mit, 

Und auf den weifSen Matten 
Such“ ¡ch des Wildes Tritt. 


Was soll ich lãnger weilen, 
Dafš man mich trieb hinaus? 
Laf irre Hunde heulen 

Vor ihres Herren Haus; 

Die Liebe liebt das Wandern - 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Hộp 


Hành trình mùa đông 


Số 1: Tạm biệt 


Như kê lạ ta đến, 

Như kẻ lạ ta đi, 

Tháng năm từng đón ta 
Bằng những chùm hoa thắm. 
Nàng nói về tình yêu, 

Mẹ nàng về đám cưới, 

Giờ thế gian lạnh lẽo, 

Tuyết phủ kín con đường. 


Ta chẳng thể chọn giờ 

Để khởi hành may mắn; 

Ta phải tìm lối đi 

Trong tối tăm rối rắm. 

Chiếc bóng dưới trăng mờ 
Là bạn đường ta đó 

Trên những đồng tuyết trắng 
Ta tìm dấu thú qua. 


Sao ta còn chần chừ 
Chờ đến khi bị đuổi? 
Để những con chó tru 
Ở bên ngoài nhà chủ; 
Tình yêu thích lang thang 
1 Tập liên khúc nổi tiếng “Hành trình mùa đông” của Schubert gồm 24 ca khúc. Ở đây, 
người biên soạn chỉ chọn dịch lời ó bài đầu. 
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¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU 


Gott hat sỉe so gemacht - 
Von einem zu dem andern. 
Fein Liebchen, gute Nachtl 


Will dich im Traum nicht stören, 
Wär schadˆum deine Ruh, 
Sollst meinen Tritt nicht hören - 
Sacht, sacht die Tũre zul 

Ich schreibe nur im Gehen 

An Tor noch gute Nacht, 
Damit du mögest sehen, 

An dich hab ich gedacht. 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG H»U 


Chốn này sang chốn khác 
Thượng đế làm ra thế. 
Tạm biệt nhé, em yêul 


Ta đâu muốn gây phiền 
Giấc em mơ, em ngủ 

Nhẹ bước chân, khép cửa 
Để em không nghe thấy 
Trên cổng ta sẽ viết 

“Tạm biệt” lúc ngang qua, 
Để em yêu có thể 

Biết là ta nghĩ về. 
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No. 2 : Die Wetterfahne 


Der Wind spielt mit der Wetterfahne 
Auf meines schönen Liebchens Haus. 
Da dacht ich schon in meinem Wahne, 
Sie pfiff den armen Flũchtling aus. 


Er hätt' es ehr bemerken sollen, 
Des Hauses aufgestecktes Schild, 
So hãtt er nimmer suchen wollen 
lm Haus ein treues Frauenbild. 


Der Wind spielt drinnen mit den Herzen 
Wie auf dem Dach, nur nicht so laut. 
Was fragen sie nach meinen Schmerzen? 
Ihr Kind ist eine reiche Braut. 


¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG BÉ, 


Số 2: Chiếc chong chóng gió 


Gió đùa với chong chóng gió 

Trên nóc nhà người yêu ta 

Trong ảo giác ta đã nghĩ 

Nó nhạo kẻ chạy trốn đáng thương. 


Nếu trước đây anh chàng để ý 

Đến biểu trưng đó của ngôi nhà, 

Thì anh sẽ không bao giờ tìm kiếm 
Sự thủy chung của phụ nữ trong nhà. 


Gió đùa trong những trái tim 

Như trên mái nhà, nhưng lặng lẽ hơn. 
Sao ta phải bận tâm đau khổ? 

Con gái họ là một đám giàu sang. 
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No. 3 : Gefrorene Tränen 


Gefrorne Tropfen fallen 

Von meinen Wangen ab: 

Und ists mir denn entgangen, 
Dafš ich geweinet hab”? 


Ei Trãnen, meine Tränen, 
Und seid ihr gar so lau, 
Da ihr erstarrt zu Eise 
Wie kủhler Morgentau? 


Und dringt doch aus der Quelle 
Der Brust so glũhend heif, 

Als wolltet ihr zerschmelzen 
Des ganzen Winters Eisl 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Hữi 


Số 3: Những giọt lệ đóng băng 


Có những giọt nước mắt 
Rỏ xuống từ má ta: 

Có thể nào ta khóc 

Mà cũng chẳng biết chăng? 


Ôi nước mắt của ta 

Sao lúc này chóng lạnh 
Đến nỗi đóng băng cả 
Như sương sớm lạnh lùng? 


Những giọt lệ bắt nguồn 
Từ tim ta nóng bỏng, 

Như muốn làm tan chảy 
Mọi băng giá mùa đông! 
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No. 4: Erstarrung 


Ich such”im Schnee vergebens 
Nach ihrer Tritte Spur, 

Hier, wo wir oft gewandelt 
Selbander durch die Flur. 


Ich will den Boden kủssen, 
Durchdringen Eis und Schnee 
Mit meinen heifšen Tränen, 
Bis ich die Erde seh. 


WO© fnnd' ich eine Blùte, 

Wo findï ich grùnes Gras? 
Die Blumen sind erstorben 
Der Rasen sieht so blafö. 


Soll denn kein Angedenken 

ch nehmen mit von hier? 

Wenn meine Schmerzen schweigen, 
Wer sagt mir dann von ihr? 


Mein Herz ist wie erstorben, 
Kalt starrt ihr Bild darin; 
Schmilzt je das Herz mir wieder, 
Fliefšt auch das Bild dahinl 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG KG 


Số 4: Tê cóng 


Ta vô vọng kiếm tìm 

Dấu chân nàng trong tuyết 
Khi nàng trong tay ta 

Hướng đồng xanh dạo bước. 


Ta muốn hôn mặt đất, 
Xuyên qua tuyết và băng 
Bằng nước mắt nóng hổi 
Tới khi thấy đất bằng. 


Nơi đâu ta thấy hoa? 
Nơi đâu ta thấy cỏ? 
Những bông hoa đã tàn 
Thảm cỏ sao lợt lạt. 


Không có kỉ vật nào 

Để mang theo hay sao? 
Khi nỗi đau lắng dịu 
Lấy gì nhắc về nàng? 


Tim ta như chết rồi 

Bóng nàng lạnh trong đó, 
Ngày kia tim tan giá 

Bóng nàng cũng biến tan! 
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No. 5 : Der Lindenbaum 


Am Brunnen vor dem Tore 
Da steht ein Lindenbaum; 
Ich träumt in seinem Schatten 
So manchen sũfšen Traum. 


Ich schnitt in seine Rinde 
So manches liebe Wort; 
Es zog in Freudˆund Leide 
Zu ihm mich immer fort. 


lch mufšt'auch heute wandern 
Vorbei in tiefer Nacht, 

Da hab ich noch im Dunkel 
Die Augen zugemacht. 


Und seine Zweige rauschten, 
AIs riefen sie mir zu: 

Komm her zu mir, Geselle, 
Hier find'st du deine Ruh'1 


Die kalten Winde bliesen 
Mir grad ins Angesicht; 

Der Hut flog mir vom Kopfe, 
Ich wendete mich nicht. 


Nun bin ich manche Stunde 
Entfernt von jenem Ort, 

Und immer hörˆich's rauschen: 
Du fãndest Ruhe dortl 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG S 


Số 5: Cây đoạn 


Có một cây đoạn mọc 

Bên giếng nước, gần cổng, 
Dưới bóng cây ta từng 

Có bao niềm mơ mộng. 


Ta đã khắc lên cây 

Những thông điệp tình yêu 
Những niềm vui, nỗi buồn 
Ta đã bày tỏ cả. 


Hôm nay ngang qua cây 
Trong đêm thâu tăm tối 
Ngay cả trong bóng tối 
Ta phải nhắm mắt vào. 


Những cành cây rì rào 
Như gọi ta trở lại 

“Đến với tôi, anh bạn 
Anh sẽ thấy yên bình!” 


Cơn gió lạnh đang thổi 
Thốc thẳng vào mặt ta 
Giật mũ ta bay mất 

Ta cũng chẳng buồn nhặt. 
Từ nơi có cây đoạn 

Ta đã đi nhiều giờ, 

Còn nghe cây rì rào: 

Bên tôi sẽ yên bình! 
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No. 6 : Wasserflut 


Manche Trần aus meinen Augen 
Ist gefallen in den Schnee; 
Seine kalten Flocken saugen 
Durstig ein das heifše Weh. 


Wemn die Gräser sprossen wollen 
Weht daher ein lauer Wind, 

Und das Eis zerspringt in Schollen 
Und der weiche Schnee zerrinnt. 


Schnee, du weifšt von meinem Sehnen, 
Sag mir, wohin doch geht dein Lauf? 
Folge nach nur meinen Tränen, 

Nimmt dich bald das Bächlein auf. 


Wirst mit ihm die Stadt durchziehen, 
MuntTe StrafSen ein und aus; 

Fũhlst du meine Tränen glũhen, 

Da ist meiner Liebsten Haus. 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG oi 


Số 6: Nước lũ 


Rất nhiều lệ mắt ta 

Đã rơi vào trong tuyết 
Những chùm bông lạnh giá 
Hút sầu khổ nóng bừng. 


Khi cỏ sắp nấy mầm 
Gió nhẹ nhàng sẽ thổi 
Và băng vỡ thành mảnh 
Còn tuyết sẽ tan ra. 


Tuyết biết nỗi niềm ta 

Cho ta hay đường chảy 

Để lệ ta sớm theo 

Trước dòng suối đón nhận. 


Mang lệ qua thị trấn 
Vào ra những phố vui 
Nơi nhà người yêu dấu 
Lệ ta sẽ ấm ran. 
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Lieder Op. 49 
Thơ: Nhiều tác giả 
Lied: Johannes Brahms 


No. 1 : Am Sonntag Morgen, zierlich angetan 
Thơ: Paul Heyse 


Am Sonntag Morgen, zierlich angetan, 

wohl weif$ ich, wo du da bist hingegangen, 
und manche Leute waren, die dich sah”n, 
und kamen damn zu mir, dich zu verklagen. 
Als sie mir's sagten, hab ich laut gelacht, 
Und in der Kammer dann geweint zu Nacht. 
Als sie mir's sagten, fing ich an zu singen, 
Um einsam dann die Hãnde wund zu ringen. 


¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Rếu 


Tập ca khúc Op. 49 của Johannes Brahms 


Số 1: Sáng chủ nhật, diện đồ đỏm dáng 


Sáng chủ nhật, diện đồ đỏm dáng, 
Anh biết rõ rằng em đi đâu, 

Và nhiều người nơi đó thấy em 

Rồi chạy đến anh để phàn nàn này nọ. 
Khi họ kể, anh cười to với họ, 

Rồi đến đêm anh khóc ở phòng mình, 
Khi họ kể, anh bắt đầu hát hò, 

Sau đó mới vặn tay mình đau buốt. 
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No. 2 : An ein Veilchen Số 2: Gửi hoa violet 


Thơ: Ludwig Heinrich Christoph Hölty 


Birg, o Veilchen, in deinem blauen Kelche, Bông hoa tím ẩn trong đài xanh hỡi 

Birg die Tränen der Wehmut, bis mein Liebchen Giấu kín cho ta những giọt lệ u sầu 

Diese Quelle besucht! Entpflũckt sie lãchelnd Cho tới khi người yêu ta xuân này 

Dich dem Rasen, die Brust mit dir zu schmùcken. Đến hớn hở hái ngươi cài ngực áo, 

O dann schmiege dich ihr ans Herz, und sag ihr, Rồi nép mình bên tim nàng ngươi nói 
Dafš die Tropfen in deinem blauen Kelche Những giọt rơi từ đài thắm của mình 

Aus der Seele des treu'sten Jũnglings flossen, Là từ hồn chàng trai trẻ chân thành 

Der sein Leben verweinet, und den Tod wũnscht. Người đang khóc đời và mong được chết. 
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No. 3 : Sehnsucht 
Thơ: Josef Wenzig 


Hinter jenen dichten Wäldern 
Weilst du, meine SũBgeliebte, 
Weit, ach weit, weit, ach, weitl 
Berstet ihr Felsen, 

Ebnet euch TäÌer, 

Da ich ersehe, 

Dafš ich erspähe 

Meine ferne, sũfŠe Maidl 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG 


Số 3: Khao khát 


Sau những cánh rừng dày 
Người yêu ta đang ở, 

Xa, ôi xa, xa thẳm! 

Núi kia hãy tan tành, 
Thung kia hãy nâng bằng, 
Để cho ta thấy được 

Để cho ta nhìn được 
Người yêu ở nơi xal 
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No. 4: Wiegenlied 
Thơ :Des Knaben Wunderhorn và Georg Scherer! 


Guten Abend, gut Nacht, 

Mit Rosen bedacht, 

Mit Nãglein besteckt, 
Schlupf unter die Deck: 
Morgen frủh, wenn Gott will, 
Wirst du wieder geweckt. 


Guten Abend, gut Nacht, 
Von Englein bewacht, 

Die zeigen im Traum 

Dir Christkindleins Baum: 
Schlaf nun selig und sũñ, 
Schau im Traums Paradies. 


¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Bì 


Số 4: Hát ru 


Ngủ ngon nào ngủ ngon, 
Những bông hồng tô điểm, 
Hoa cẩm chướng phủ che, 
Len cả vào chăn bé 

Sáng sớm mai nếu muốn, 
Chúa đánh thức bé thôi. 


Ngủ ngon nào ngủ ngon, 
Những thiên thần canh giữ 
Trong mơ chỉ cho bé 

Cây của Đức Chúa Con: 

Ngủ ngon lành bình yên 

Ngắm Thiên Đường trong mộng. 


1 “Bài hát ru của Brahms” với phần lời Việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên viết đã rất phổ 
biến ở Việt Nam. 
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No. 5 : Abenddämmerung 
Thơ: Grafvon Schack 


Sei willkommen, Zwielichtstundel 
Dich vor allen lieb' ich lãngst, 

Die du, lindernd jede Wunde, 
Unsre Seele mild umfängst. 


Hin durch deine Dãmmerhelle, 

In den Lũften, abendfeucht, 
Schweben Bilder, die der grelle 
Schein des lauten Tags gescheucht. 


Trầume und Erinnerungen 
Nahen aus der Kinderzeit, 
Flũstern mit den Geisterzungen 
Von vergangner Seligkeit. 


Und zu Jugendlust-Genossen 
Kehren wir ins Vaterhaus; 

Arme, die uns einst umschlossen, 
Breiten neu sich nach uns aus. 


Nach dem Trennungsschmerz, dem langen, 
Dùrfen wir noch einmal nun 

Denen, die dahingegangen, 

Am geliebten Herzen ruhn; 


Und indes zum Augenlide 

Sanft der Schlummer niederrint, 
Sinkt auf uns ein sel'ger Friede 
Aus dem Land, wo jene sỉind. 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG liệu 


Số 5: Chiều hôm 


Xin chào đón những giờ chạng vạng! 
Ta yêu người trên tất cả đã lâu; 
Người xoa dịu mọi nỗi thương đau, 
Ôm ấp hồn chúng ta êm ái. 


Xuyên qua một khoảng không mờ tối 
Mà sương chiều thấm ướt cả rồi, 
Những hình ảnh thoáng thoáng lờ mờ 
Ánh sáng ngày ồn ào tan biến. 


Những ước mơ cũng như ký ức 

Từ tuổi thơ bỗng lại hiện về, 

Như giọng của ma quỷ thì thầm 

Về hạnh phúc đã qua trong quá khứ. 


Cùng những người bạn tuổi thơ vui sướng 
Chúng ta trở về mái nhà xưa; 

Những vòng tay từng ôm ấp chúng ta 
Đang rộng mở với chúng ta lần nữa. 


Sau nỗi đau chia lìa dài thế, 

Chúng ta có thể lại đoàn tụ từ đây 

Với những người đã phải ra đi, 

Ngơi nghỉ giữa những tấm lòng yêu mến; 


Cho tới lúc mí mắt ta trĩu xuống 
Một giấc ngủ êm ái đến rồi 

Ta ngập trong bình yên an lành 
Từ mảnh đất bạn bè ta ở. 
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Adelaide 
Thơ: Friedrich von Matthisson 
Lieder: Ludwig van Beethoven/ Franz Schubert ! 


Einsam wandelt dein Freund im Frũhlingsgarten, 
Mild vom lieblichen Zauberlicht umflossen, 

Das durch wankende Blũtenzweige zittert, 
Adelaide! 


In der spiegelnden Flut, im Schnee der Alpen, 
In des sinkenden Tages Goldgewölken, 

Im Gefilde der Sterne strahlt dein Bildnis, 
Adelaidel 


Abendlifte im zarten Laube flũstern, 
Silberglöckchen des Mais im Grase säuseln, 
Wellen rauschen und Nachtigallen flöten: 
Adelaidel! 


Einst, o Wunder! entblũht auf meinem Grabe 
Eine Blume der Asche meines Herzens; 

Deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen: 
Adelaidel 


¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG lệ, 


Adelaide 


Bạn em lẻ loi có thơ thẩn trong vườn Xuân, 
Ánh diệu kỳ dịu dàng vây bủa 

Mà những cành trổ hoa đu đưa làm run rẩy, 
Ơi Adelaidel 


Trong suối phản chiếu, trong tuyết núi non, 

Trong những đám mây vàng của ngày dần tắt, 

Trong những cánh đồng sao, bóng hình em tỏa sáng, 
Ơi Adelaidel 


Những làn gió đêm trong lá mềm vi vu, 

Hoa chuông bạc tháng Năm ngân nga trong thảm cỏ, 
Những con sóng rầm rì và sơn ca lanh lảnh: 

Ơi Adelaidel 


Một ngày, lạ sao! từ mồ tôi sẽ mọc lên 
Một đóa hoa từ tro tim tôi đó; 

Sẽ lập lòe trên từng tờ lá tía: 

Ơi Adelaidel 


1 Đọc thêm thông tin về lied này trong mục lI.2 Thơ trong giao hưởng. 
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¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG lấ/ 
An die Musik Gửi Âm nhạc 
Thơ: Franz von Schober 
Lied: Franz Schubert 
Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden, Ôi nghệ thuật thiêng liêng cao quý, 
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, Trong vòng quay buồn bã cuộc đời 
Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden, Ta có bạn sưởi ấm tim này 
Hast mich in eine befšre Welt entrủcktl Mang ta vào một thế giới đẹp hơn! 
Oft hat ein Seufzer, deiner Harf” entflossen, Đàn hạc bạn thường buột tiếng thở than, 
Ein sũfer, heiliger Akkord von dir Một hòa âm thánh thần ngây ngất 
Den Himmel befšrer Zeiten mir erschlossen, Mở cho ta những thiên đường khác. 


Du holde Kunst, ¡ch danke dir dafũr! Ôi nghệ thuật thanh cao, nhận lấy cảm tạ này. 


na9@nhaccodien.info 


68 


¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU 


Der Gang zum Liebchen 
Thơ: Josef Wenzig 
Lied: Johannes Brahms 


Es glãnzt der Mond nieder, 
Ich sollte doch wieder 
Zu meinem Liebchen, 
Wie mag es ihr gehn? 


Ach weh; sie verzaget 
Und klaget, und klaget, 
DafŠ sie mich nimmer 
Im Leben wird sehfn! 


Es ging der Mond unter, 
Ich eilte doch munter, 
Und eilte da keiner 
Mein Liebchen entfihrt. 


Ihr Tấubchen, o girret, 

lhr Lũftchen, o schwirret, 
Dafš keiner mein Liebchen, 
Mein Liebchen entfùhrl 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG MẪU 


Đường tới nhà người yêu 


Trăng mờ mờ chiếu xuống, 
Giờ tôi lại đi thôi 

Tới nhà người yêu tôi, 

Tình hình nàng thế nào? 


Ôi, nàng đang ngã lòng 
Than vẫn và than vẫn, 
Rằng tôi sẽ chẳng còn 
Gặp nàng trong đời nữa! 


Vâng trăng kia lặn xuống, 
Tôi hấp tấp ra đi - 

Hấp tấp để chẳng ai 
Đánh cắp tình tôi mất. 


Cúc cu nào bồ câu! 

Vi vụ nào gió nhẹ! 

Để chẳng ai có thể 
Đánh cắp được tình tôi! 
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Der Kuf 
Thơ: Christian Felix Weisse 
Lied: Ludwig van Beethoven 


Ich war bei Chloen ganz allein, 
Und kủssen wollt ich sie: 
Jedoch sie sprach, 

Sie wũrde schrein, 

Es sei vergebne Mủh. 


Ich wagt es doch und kủBte sie, 
Trotz ihrer Gegenwehr. 

Und schrie sie nicht? 

Jawohl, sie schrie, 

Doch lange hinterher. 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG 


Nụ hôn 


Một mình tôi với Chloen, 
Và tôi muốn hôn nàng; 
Song nàng lại dọa rằng 
Nàng sẽ kêu toáng lên — 
Thành ra công Dã Tràng. 


Tôi cả gan, và hôn 

Mặc dù nàng kháng cự. 
Thế nàng có kêu không? 
Ồ có, nàng kêu chứ; 
Nhưng một lát sau đó. 
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Der Tod und das Mädchen 
Thơ: Matthias Claudius 
Lied: Franz Schubert! 


Das Mädchen: 

“Vorber! ach, voriberl 

Geh, wilder Knochenmannl 
Ich bin noch jung, geh, Lieberl 
Und rũhre mich nicht an” 


Der Tod: 

“Gib deine Hand, du schön und zart Gebild; 
Bin Freund und komme nicht zu strafen. 
Sei gutes Muts!l Ich bin nicht wild, 

Sollst sanft in meinen Armen schlafen” 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG soi 


Thần chết và Trinh nữ 


Trinh nữ: 

“Hãy biến đi! than ôi, hãy biến đi 
Hãy cút đi, bộ xương hung ác 

Ta còn trẻ - cút đi, tên sốt sắng 
Và đừng có mà gạ gẫm ta.” 


Thần chết: 

“Hãy đưa ta bàn tay em mềm đẹp! 
Ta là bạn; đâu phải đến phạt em 
Can đảm lên! ta đâu có dã man. 
Em sẽ ngủ trong tay ta êm ái. 


1 Tứ tấu đàn dây No.14 - D.810 giọng Rê thứ viết năm 1816 của Schubert còn có tên 
Tứ tấu “Thân chết và trinh nữ” vì chương II của bản tứ tấu này được dựa trên bè đệm 
piano của lied “Thân chết và trinh nữ” mà ông sáng tác trước đó. 
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Der Wanderer an den Mond 
Thơ: Johann Gabriel Seidl 
Lied: Franz Schubert 


Auf Erden - ich, am Himmel - du 

Wir wandern beide rủstig zu: 

Ich ernst und trủb, du hell und rein, 
Was mag der Unterschied wohl sein? 


lch wandre fremd von Land zu Land, 
So heimatlos, so unbekannt; 

Berg auf, Berg ab, Wald ein, Wald aus, 
Doch bin ich nirgend, achl zu Haus. 


Du aber wanderst auf und ab 

Aus Ostens Wiegin Westens Grab, 
Wallst Lãnder ein und Lãnder aus, 
Und bist doch, wo du bist, zu Haus. 


Der Himmel, endlos ausgespannt, 
Ist dein geliebtes Heimatland; 

O glùcklich, wer, wohin er geht, 
Doch auf der Heimat Boden steht 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG nh 


Người lang thang với trăng 


Ngươi trên trời còn ta trên mặt đất 

Chúng ta cùng lang bạt kỳ hồ: 

Ta cứng rắn, bồn chồn, ngươi dịu êm, trong ngần; 
Giữa chúng ta có điều chi khác biệt? 


Là kẻ lạ, từ đất này sang đất nọ, 
Ta vô danh và không có cội nguồn 
Lên xuống núi, vào và ra khỏi rừng 
Nhưng chẳng đâu là nhà ta cả. 


Ngươi lang thang mọc lên và lặn xuống 

Lên từ đông và lặn xuống phía tây, 

Trong cuộc hành hương từ đất nọ tới đất này 
Bất cứ đâu cũng là nhà ngươi cả. 


Bầu trời kia rộng dài bất tận 

Là quê hương yêu dấu của ngươi; 
Hạnh phúc thay người bất cứ nơi đâu 
Mà vẫn như ở quê hương xứ sở 
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Die Forelle 
Thơ: Christian Friedrich Daniel Schubart 
Lied: Franz Schubert! 


In einem Bãchlein helle, 
Da schof in froher Eil 

Die launige Forelle 
Voriber wie ein Pfeil. 

Ich stand an dem Gestade 
Und sah in sũer Ruh 

Des muntern Fisches Bade 
Im klaren Bächlein zu. 


Ein Fischer mit der Rute 
Wohl an dem Ufer stand, 
Únd sah mit kaltem Blute, 
Wie sich das Fischlein wand. 
So lang dem Wasser Helle, 
So dacht ich, nicht gebricht, 
So fãngt er die Forelle 

Mit seiner Angel nicht. 


Doch plötzlich ward dem Diebe 
Die Zeit zu lang. Er macht 

Das Bächlein tũckisch trũbe, 
Und eh ich es gedacht, 

So zuckte seine Rute, 

Das Fischlein zappelt dran, 

Und ich mit regem Blute 

Sah die Betrogene an. 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG loi 


Con cá hồi 


Sonst blutet ihr zu spätl 
Trong dòng suối trong veo 
Con cá hồi lấp lánh 

Lao đi như tên bắn, 

Mau lẹ và sướng vui. 

Ngồi trên bờ là tôi 

Ngắm nhìn vô tư tự 

Con cá hồi sống động 

Trong dòng suối trong ngần. 


Ngư ông với chiếc cần 
Đứng trên bờ suối đó 
Bằng con mắt lạnh giá 
Nhìn cá lội tung tăng. 
Tôi đã nghĩ ngư ông 
Không thể nào bắt được 
Cá kia bằng lưỡi câu, 
Khi nước còn trong vắt. 


Nhưng rốt cuộc phát chán 
Vì phải chờ đợi lâu 
Ngư ông bèn láu lỉnh 
Khuấy cho nước đục ngầu. 
Khi tôi chưa kịp hiểu 
Đột ngột dây rung lên 
Tôi thấy ở lưỡi câu 
Cá quẫy mình vấy máu. 
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Die ihr am goldenen Quelle 
Der sicheren Jugend weilt, 
Denkt doch an die Forelle, 
Seht ihr Gefahr, so eiltl 

Meist fehlt ihr nur aus Mangel 
der Klugheit, Mãdchen, seht 
Verfihrer mit der Angell 
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[Bạn ở nguồn nước vàng, 
Trẻ trung không ngờ vực, 
Trông gương con cá hồi 
Thấy hiểm nguy, hãy tránh! 
Thường vì thiếu tinh anh 
Người trẻ hay mắc bẫy. 
Cảnh giác với mồi câu 


1 Năm 1819, hai năm sau khi viết lied nổi tiếng này, Schubert đã lấy nó làm cơ sở để 
sáng tác Trout Quintet (Ngũ tấu Cá hồi) D.667 - một tác phẩm hòa tấu thính phòng 
cũng rất nổi tiếng. 

2 Schubert không phổ nhạc khổ thơ này. 
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Không máu rơi, quá trễ!]? 

Im Rhein, im schönen Strome 
Thơ: Heinrich Heine 

Lied: Robert Schumann 


Im Rhein, im schönen Strome, 
Da spiegelt sich in den Well'n 
Mit seinem grofšen Dome 
Das grofše, heil'ge Köln. 


lm Dom da steht ein Bildnis, 
Auf goldnem Leder gemalt; 

ln meines Lebens Wildnis 

Hats freundlich hineingestrahlt. 


Es schweben Blumen und Engllein 
Um unsre liebe Frau; 
Die Augen, die Lippen, die Wänglein, 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG Sẻ 


Nơi dòng thiêng sông Rhein 


Die gleichen der Liebsten genau. 
Nơi dòng thiêng sông Rhein, 

Soi mình trên sóng nước 
Cologne thần thánh 

Với thánh đường uy nghi. 


Thánh đường có bức tranh, 
Vẽ trên tấm da vàng 

Chân dung này tỏa sáng 
Sa mạc cuộc đời anh. 


Đức Mẹ được vây quanh 


Bằng hoa và thiên sứ; 
Mắt, môi và má nữa 
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Giống hệt người yêu anh. 

Lied auf dem Wasser zu singen 
Thơ: Friedrich Leopold Grafzu Stolberg 
Lied: Franz Schubert 


Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen 
Gleitet, wie Schwäãne, der wankende Kahn: 
Ach, auf der Freude sanftschimmernden Wellen 
Gleitet die Seele dahin wie der Kahn; 

Denn von dem Himmel herab auf die Wellen 
Tanzet das Abendrot rund um den Kahn. 


Ủber den Wipfeln des westlichen Haines 
Winket uns freundlich der rötliche Schein; 
Unter den Zweigen des östlichen Haines 
Säuselt der Kalmus im rötlichen Schein; 
Freude des Himmels und Ruhe des Haines 
Atmet die Seel im errötenden Schein. 


Ach, es entschwindet mit tauigem Flùgel 

Mir auf den wiegenden Wellen die Zeit; 

Morgen entschwinde mit schimmerndem Flùgel 
Wieder wie gestern und heute die Zeit, 

Bis ich auf höherem strahlendem Flũgel 

Selber entschwinde der wechselnden Zeit. 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Nó 


Bài ca trên mặt nước 


Giữa khoảng sáng lung linh sóng nước 
Như thiên nga, thuyền nhẹ lướt trôi; 

AI theo sóng lóng lánh êm vui 

Hồn ta cũng như thuyền trôi lướt; 

Rồi từ trời cao dào lên sóng nước 

Ánh hoàng hôn nhảy múa quanh thuyền. 


Trên những ngọn cây phía rừng tây 

Tia nắng đỏ vẫy chào thân thiện; 

Dưới những nhành cây phía rừng đông 
Đám lau sậy thì thầm trong ánh đỏ; 
Trong ánh thẹn thùng hồn ta hít thở 
Vui thiên đường và thanh bình rừng. 


Ôi! theo cánh sương nó tan biến dần 

Trên sóng lắc lư, thời gian ta cũng thế; 

Ngày mai, thời gian sẽ lại tàn trên cánh sóng 
Như hôm qua và như hôm nay; 

Cho đến khi chính ta biến tan 

Theo đôi cánh cao và rạng ngời hơn thế. 
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Nur wer die Sehnsucht kennt 

Thơ: Johann Wolfgang von Goethe 

Lieder: Beethoven/ Schubert/ Tchaikovsky/ 
Anton Rubinstein 


Nur wer die Sehnsucht kennt 
Weif, was ich leide! 

AIlein und abgetrennt 

Von aller Freude, 

Seh ich ans Firmament 

Nach jener Seite. 


AchiI der mich liebt und kennt, 
Ist in der Weite. 

Es schwindelt mir, es brennt 
Mein Eingeweide. 

Nur wer die Sehnsucht kennt 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG So 


Chỉ một người biết luyến thương 


Weif, was ich leidel 

Chỉ một người biết luyến thương 
Biết nông nỗi tôi đương chịu đựng. 
Cô đơn và bị tước đoạt 

Mọi niềm vui, 

Tôi ngắm bầu trời 

Từ hướng ấy. 


Ôi, người yêu tôi và hiểu tôi xa quá. 


Tôi bàng hoàng, lòng dạ đốt thiêu. 
Chỉ một người biết luyến thương 
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Biết nông nỗi tôi đương chịu đựng. 
Sehnsucht nach dem Frùhling 
Thơ: Christian AdolfOverbeck 
Lieder: Mozart/ Schumamn 


Komm, lieber Mai, und mache 
Die Bäume wieder grủn, 

Und lafŠ mir an dem Bache 
Die kleinen Veilchen blũhnI! 


Wie möcht ich doch so gerne 
Ein Veilchen wieder sehn, 
Ach, lieber Mai, wie gerne 
Einmai spazieren gehnl 


Zwar Winterage haben 

Wohl auch der Freuden viel; 
Man kann im Schnee eins traben 
Und treibt manch Abendspiel, 


Baut Häuschen von Karten, 

Spielt Blindekuh und Pfand; 
Auch gibt”s wohl Schlittenfahrten 
Auf”s liebe freie Land. 


Doch wemn die Vöglein singen 
Und wir dann froh und flink 
Auf grũnen Rasen springen, 
Das ist ein ander Dingl 


Jetzt muífŠ mein Steckenpferdchen 
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Khát vọng mùa xuân 


Und schöne Kuckucks mitl 

Đến đây nào, tháng Năm thân yêu 
Và làm cho cây xanh trở lại, 

Và khiến những bông hoa tím nhỏ 
Bên bờ suối bừng nở vì eml 


Ôi em yêu thích biết bao nhiêu 
Lại được ngắm hoa violet 

Ôi chao, tháng Năm thân yêu hỡi, 
Em vui sướng quá được dạo chơi! 


Đúng là trong những ngày mùa đông 
Cũng có nhiều niềm vui như thế: 

Có thể phi nước kiệu trong tuyết 

Còn buổi tối chơi rất nhiều trò; 


Xây những nhà nhỏ bằng quân bài. 
Chơi bịt mắt bắt dê và ẩn nấp; 
Cũng có thể đi trượt băng nữa 
Ở miền thôn dã thật đáng yêu. 


Nhưng khi mà chim chóc hót vang 
Và chúng em hân hoan vui sướng 
Nhảy nhót trên thảm cỏ xanh biếc- 
Thì lại là một chuyện khác rồi! 


Chiếc gậy - ngựa của em bây giờ 
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Dort in dem Winkel stehn; 
Denn draufSen in dem Gãrtchen 
Kann man vor Kot nicht gehn. 


Am meisten aber dauert 

Mich Lottchens Herzeleid; 
Das arme Mãdchen lauert 
Recht auf die Blumenzeit; 


Umsonst hol ich ihr Spielchen 
Zum Zeitvertreib herbei, 

Sïe sitzt in ihrem Stùhlchen 
Wie Hùhnchen auf dem Ei. 


Ach, wenn“”s doch erst gelinder 
Und grũner draufSen wär! 
Komm, lieber Mai, wir Kinder, 
Wir bitten dich gar sehrl 


O komm und bring vor allen 
Uns viele Veilchen mit, 
Bring auch viel Nachtigallen 
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Phải đứng ở trong góc kia thôi; 
Vì nó không thể được dạo chơi 
Bên ngoài vườn kẻo làm bẩn mất. 


[Hầu như tất cả những phiền não 
Của bạn Lottchen tru lòng em: 
Bé gái tội nghiệp thật ủ ê 

Đang đợi chờ hoa nở.]? 


Em bày cho bạn - không kết quả 
Những trò chơi để thời gian trôi, 
Nhưng bạn ngồi trên bệ cửa sổ 
Như mẹ gà trong ổ bé con. 


Chao, giá mà thời tiết ấm lên 

Và ngoài kia cây xanh hơn nữal 
Tháng Năm thân yêu ơi! hãy tới, 
Chúng em - lũ trẻ cầu khẩn mài 


Ôi đến đây và mang theo về 
Trước tiên là nhiều hoa violetl 
Cũng mang nhiều chim sơn ca nữa 


1 “Khát vọng mùa xuân” của Mozart với phiên bản lời Việt của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã 
rất phổ biến ở Việt Nam. 
2 Mozart không phổ nhạc khổ thơ này. 
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Cùng những con cu gáy xinh xinhI 
September 

Thơ: Hermann Hesse 

Lied: Richard Strauss 


Der Garten trauert, 


kủhl sinkt in die Blumen der Regen. 


Der Sommer schauert 
still seinem Ende entgegen. 


Golden tropft Blatt um Blatt 
nieder vom hohen Akazienbaum. 
Sommer lãchelt erstaunt und matt 
in den sterbenden Gartentraum. 


Lange noch bei den Rosen 


bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh. 


Langsam tut er die grofšen 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỚNG hế, 


Tháng Chín 


mũdgewordnen Augen zu. 

Vườn đang khóc than, 

Mưa chảy vào trong hoa lạnh lẽo. 
Mùa hè run bắn 

Khi gặp gỡ kết cục của mình. 


Lá vàng tiếp lá vàng 

Trút xuống từ cây keo sừng sững 

Mùa hè mỉm cười, sửng sốt và yếu đuối 
Trong giấc mơ đang chết của vườn. 


Trong chốc lát, bên những đóa hồng 


Vẫn còn đó khát khao an tĩnh. 
Châm chậm khép những con mắt lớn 
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Những con mắt trĩu nặng quá rồi. 
Sie liebten sich beide 

Thơ: Heinrich Heine 

Lied: Clara Schumann 


Sie liebten sich beide, doch keiner 
wollt'es dem andern gestehn; 

sie sahen sich an so feindlich, 

und wollten vor Liebe vergehn. 


Sie trennten sich endlich und sahn sich 
nur noch zuweilen im Traum; 

sie waren längst gestorben 

und wuften es selber kaum. 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG 


Hai người họ đã từng yêu nhau 


Hai người họ đã từng yêu nhau 
Ấy thế mà không ai thú nhận; 
Họ coi nhau như là thù địch 
Để rồi vì tình yêu mỏi mòn. 


Rồi một ngày kia họ chia lìa. 
Thi thoảng họ thấy nhau trong mộng; 
Giờ hai người đã chết từ lâu 
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I.3. Thơ Pháp trong thể loại Mélodie 


Mà bản thân không hay sự thật. 
ừ “mélodie” tiếng Pháp có nghĩa đen là “giai điệu” 
nhưng trong âm nhạc cổ điển méodie là một thuật 
ngữ chỉ một thể loại thanh nhạc của Pháp tương 
đương với thể loại led trong thanh nhạc Đức. 
Mélodie được soạn cho một ca sĩ solo cùng phần đệm 
piano (hoặc một vài nhạc cụ khác), dựa trên những lời thơ 
Pháp vốn cũng rất giàu nhạc tính. 


Biểu diễn mélodie đúng cách có xu hướng đòi hỏi mức độ 
thể hiện xúc cảm và “diễn xuất” ít hơn nhiều so với biểu 
diễn lied. Theo Pierre Bernac (1899 -1979, ca sĩ baritone 
nổi tiếng với vai trò người trình diễn mélodie và giảng viên 
thanh nhạc, thầy dạy của Gerard Souzay, Elly Ameling và 
Jessye Norman) thì “nghệ thuật của những nhà soạn nhạc 
lớn nhất tại Pháp là một nghệ thuật gợi tả” hơn là sự bày 
tỏ cảm xúc trực tiếp. 
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Các mélodie cũng đặc biệt được chú ý đến vì mỗi quan 
hệ gần gũi và có chủ ý giữa lời ca và giai điệu. Để soạn 
các mélodie có thể trình diễn được, người ta phải có một 
kiến thức tinh nhạy về ngôn ngữ Pháp, thi ca Pháp và 
cách phát âm đầy chất thơ của thứ ngôn ngữ này. Có rất 
nhiều cuốn sách viết một cách chỉ tiết về cách phát âm 
ngôn ngữ Pháp đặc biệt dành cho các ca sĩ hát mélodie, 
thường mô tả những nét nổi bật theo phiên âm Alphabet 
đặc trưng của những bài ca với những chú thích sâu hơn 
về đặc trưng ngôn ngữ Pháp như cách nối âm và nuốt âm. 


Thể loại mélodie chỉ nổi lên trước giữa thế kỉ XIX ở Pháp. 
Mặc dù thể loại !ied đã đạt tới đỉnh cao vào những năm 
1890, thể loại mélodie đã phát triển một cách hoàn toàn 
độc lập với truyền thống lied. Thay vào đó, nó phát triển 
một cách khá trực tiếp từ một thể loại ca khúc nghệ thuật 
Pháp có trước đó là romance. Những bài ca này, trong khi 
bề ngoài khá giống với mélodie nhưng rồi lại tỏ ra là một 
thể loại nhẹ nhàng hơn và ít nét đặc trưng hơn. Lời ca của 
mélodie thường được lấy từ thi ca nghiêm túc đương thời 
và âm nhạc nói chung cũng sâu sắc hơn. Hơn nữa, trong 
khi phần lớn những nhà soạn nhạc của thể loại này thuộc 
thời kì Lãng mạn, ít ra là theo bảng niên đại, thì những 
đặc trưng nhất định của mélodie khiến nhiều người xem 
chúng không phải hoàn toàn thuộc trường phái Lãng 
mạn. 


Có lẽ những mélodie đầu tiên là những mélodie của nhà 
soạn nhạc Hector Berlioz. Ông chắc chắn là người đầu tiên 
sử dụng thuật ngữ này cho các sáng tác của mình và tập 
liên khúc Les Nưits đÉté (Những đêm hè, 1841) vẫn được 
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xem là một hình mẫu của thể loại. Dù Berlioz có xuất hiện 
trước trong bảng niên đại thì Charles Gounod vẫn thường 
được xem là nhà soạn nhạc chuyên biệt đầu tiên của thể 
loại mélodie. Phong cách sáng tác của Gounod tiến triển 
từ thể loại romance đến mélodie một cách khó nhận thấy 
và mang tính minh họa. Ông đã viết hơn 200 bài theo 
lời thơ của những thi sĩ như Victor Hugo và Alphonse de 
Lamartine. Maid of Athens (Trinh nữ thành Athens) của 
ông phổ từ thơ của Lord Byron bằng ngôn ngữ Anh là 
một minh chứng hoàn hảo cho việc phong cách romance 
đã trở thành mélodie. 


Mặc dầu nhiều nhà soạn nhạc khác, như Jules Massenet 
đã viết các mélodie trong suốt thời Gounod, nhưng một 
tên tuổi không thể bỏ qua là Gabriel Fauré. Ông đã viết 
hơn 100 mélodie và được coi là Shumann của Pháp mặc 
dù phong cách và bản chất âm nhạc của họ rất khác biệt. 
Fauré được nhớ đến nhiều nhất với bộ tác phẩm phổ thơ 
Paul Verlaine (Mélodies de Vén¡se). 


Một người cùng thời với Fauré mà tên tuổi đã trở nên 
đồng nghĩa với thể loại mélodie mặc dù ông chỉ để lại một 
số ít tác phẩm thể loại này là Henri Duparc. 


Claude Debussy và Maurice Ravel ngày nay được công 
chúng biết tới nhiều nhất với các tác phẩm khí nhạc. Mặc 
dù vậy, cả hai đã viết hàng chục mélodie hiện nay vẫn 
còn được nghiên cứu kĩ càng và biểu diễn thường xuyên. 
Debussy nổi tiếng vì tài năng đặc biệt trong việc hôn phối 
giữa lời và nhạc, trong khi Ravel dựa trên một số khúc ca 
dân gian, mâu thuẫn trực tiếp với cách làm thông thường 
của thể loại mélodie, đã làm tôn lên vẻ đẹp của cả hai thể 
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loại này. 

Những người cùng thời với Ravel nổi tiếng với thể loại 
mélodie bao gồm Albert Roussel, Reynaldo Hahn và 
André Caplet. 


Ngày nay mélodie vẫn tiếp tục được sáng tác, mặc dù 
có lẽ nhà soạn nhạc lớn cuối cùng của thể loại là Francis 
Poulenc đã qua đời vào năm 1963. Trong suốt cuộc đời 
sáng tác đầy vinh quang của mình, bên cạnh nhiều tác 
phẩm khí nhạc và thanh nhạc đồ sộ có giá trị, Poulenc đã 
để lại gần 200 mélodie. 
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Nriettes oubliées 
Thơ: Paul Verlaine 
Mélodie: Claude Debussy 


No. 1 : Cest extase 


Cest lextase langoureuse, 
Cest la fatigue amoureuse, 
Cest tous les frissons des bois 
Parmi létreinte des brises, 
Cest vers les ramures grises 
Le choeur des petites voix. 


O le frêle et frais murmurel 
Cela gazouille et susurre, 
Cela ressemble au cri doux 
Que l“herbe agitée expire... 
Tu dirais, sous leau qui vire, 
Le roulis sourd des cailloux. 


Cette âme qui se lamente 

En cette plainte dormante 

Cest la nôtre, nest-ce pas? 

La mienne, dis, et la tienne, 
Dont sexhale l'humble antienne 
Par ce tiède soir, tout bas? 
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Những đoản khúc lãng quên 


Số 1: Niềm ngất ngây 


Niềm ngất ngây uể oải, 
Nỗi mệt mỏi ái tình, 

Gió ôm rừng ghì siết 

Cây rùng mình liêu xiêu, 
Bản hợp ca giọng trẻ 
Nhành cây xám múa theo. 


Tươi mảnh tiếng vui reol 
Líu lo và thầm thĩ 

Như tiếng ngân dìu dịu 
Của cỏ cây rập rờn... 

Em rằng sỏi lắc lư 

Dưới nước kia xao động. 


Hồn này đang oán hận 
Nỗi thở than tù đầy 
Của chúng ta, có phải? 
Đoạn điệp ca kính cẩn 
Lòng anh, em hát hoài 
Qua chiều êm lặng này? 
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No. 2 : IÏ pleure dans mon coeur 


[Í pleure dans mon coeur 
Commae il pleut sur la ville. 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon coeur? 


O bruit doux de la pluie, 
Par terre et sur les toitsl 
Pour un coeur qui sennuie, 
O le chant de la pluiel 


[Í pleure sans raison 

Dans ce coeur qui sécoeure. 
Quoi! nulle trahison? 

Ce deuil est sans raison. 


Cest bien la pire peine, 
De ne savoir pourquoi, 
Sans amour et sans haine, 
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Số 2: Mưa rơi trong lòng ta 


Mon coeur a tant de peine. 
Mưa rơi trong lòng ta 

Như mưa rơi trên phố. 

Sao mà mòn mỏi quá 

Ai xuyên thấu lòng ta? 


Ôi êm tiếng mưa rơi 
Xuống đất và trên mái! 
Cho nỗi lòng buồn chán 
Ôi khúc hát của mưal 


Mưa rơi không lý do 
Trong lòng này buồn nản. 
Sao! không hề bội phản? 
Vô cớ tang tóc này. 


Nỗi đau tệ vô cùng, 


Khi không rành nguyên cớ, 
Không yêu không thù ghét, 
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Lòng ta đau thế đó. Số 3: Bóng cây 


No. 3 : Lombre des arbres 
Tes espérances noyées. 


Lombre des arbres dans la rivière embrumée Bóng cây tỏa xuống sông sương 

Meurt comme de la fumée, Biến tan tựa như hơi khói, 

Tandis qưen l'air, parmi les ramures réelles, Lúc trên không những con cu gáy, 

Se plaignent les tourterelles. Giữa nhành cây cất tiếng than phiền. 
Combien ô voyageur, ce paysage blême Du khách ôi, cảnh chiều nhòa nhạt này 
Te mira blême toi-même, Soi bóng chính người nhòa nhạt thế, 


Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillées, - Và buồn sao trên tầng cao tán lá, 
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Khóc thương những hy vọng đắm chìm. 
No. 4: Chevaux de bois 


Tournez, tournez, bon chevaux de bois, 
Tournez cent tours, tounez mille tours. 
'Tournez souvent et tournez toujOurs, 
Tournez, tournez au son des hautbois. 


Lenfant tout rouge et la mère blanche, 
Le gars en noir et la fille en rose. 

Ưune à la chose et lautre à la pose, 
Chacun se paie un sou de dimanche. 


Tournez, tournez, chevaux de leur coeur, 
Tandis qu'autour de tous vos tournois 
Clignote loeil du filou sournois. 

Tournez au son du piston vainqueur! 


Cest étonnant comme ca vous soôle, 
D'aller ainsi dans ce cirque bête, 

Rien dans le ventre et mal dans la tête, 
Du mail en masse et du bien en foule; 


Tournez dadas, sans quïl soit besoin 
Duser jamais de nuls éperons 

Pour commandker à vos galops ronds. 
Tournez, tournez, sans espoir de foin, 


Et dépêchez, chevaux đe leur âme, 
Déjà voici que sonne à la soupe 

La nuït qui tombe et chasse la troupe 
De gais buveurs, que leur soif affame. 


Tournez, tournez! Le ciel en velours 
Dastres en or se vêt lentement, 
LEglise tinte un glas tristement. 
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Số 4: Những con ngựa gỗ 


Tournez au son joyeux des tambours, tournez. 
Quay đi nào những chú ngựa gỗ ngoan, 

Quay trăm vòng, quay nghìn vòng nhé. 

Hãy quay luôn và quay mãi thế, 

Hãy quay nào theo tiếng ô-boa. 


Cô nàng áo hồng và anh chàng áo đen 
Bà mẹ mặt trắng và đứa con mặt đỏ. 
Người thì đuổi theo, kẻ thì điệu bộ, 
Chủ nhật chẳng ai tốn một xu. 


Quay đi nào những chú ngựa thân yêu 
Lúc vòng quanh trong mọi cuộc đấu 
Mắt hấp háy một cách láu cá 

Theo tiếng kèn chiến thắng quay nào! 


Thật tuyệt vời khi say sưa thế này, 
Đi vòng như ở trong xiếc thú, 
Bụng thì rỗng, đầu thì đau nhức, 
Mệt lắm và cũng vui vô cùng. 


Quay quay đi chẳng bao giờ màng 
Dùng đinh thúc vô cùng tai hại 

Để giục ngựa theo vòng phi nước đại 
Quay đi không mong mải cỏ khô. 


Ngựa yêu ơi, gấp gáp lên thôi, 

Này nổi súp đã sôi rồi đó 

Đêm buông xuống, xua lũ say nhí nhố 
Bỏ mặc họ với những cơn khát thèm. 


Quay, quay đi trời vận áo nhung mềm 
Những sao vàng hiện lên chậm rãi 
Nhà thờ dóng chuông báo tử ảo não. 
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Theo tiếng trống dồn sảng khoái, hãy quay! 
No. 5 : Green 
Mélodies: Claude Debussy/ Gabriel Fauré 


Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches 
Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous. 

Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches 

Et quà vos yeux sỉ beaux l[humble présent soit doux. 


Jarrive tout couvert encore de rosée 

Que le vent du matin vient glacer à mon front. 
Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée 
Rêve des chers instants qui la délasseront. 


Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête 
Toute sonore encor de vos đderniers baisers; 
Laissez-la sapaiser de la bonne tempête, 
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Số 5: Xanh 


Et que je dorme un peu puisque vous reposez. 
Đây lá, đây cành, đây quả, đây hoa 

Và đây trái tim ta chỉ vì nàng mà đập. 

Đừng vò xé nó bằng đôi tay trắng 

Và bằng mắt xinh dịu lắng vẻ khiêm nhường. 


Ta đến nơi khi tất thảy còn đẫm sương 

Làn gió sớm thổi mặt ta giá lạnh. 

Nơi nàng đặt chân hãy để ta mơ mộng 

Tới những khoảnh khắc tuyệt vời để mệt nhọc dần tan. 


Hãy để ta gối đầu lên ngực trẻ hỡi nàng 

Tất cả còn xốn xang từ những chiếc hôn lần cuối; 
Hãy để lắng cơn bão lòng đắm đuối 

Và để ta chợp mắt theo nàng. 
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No. 6 : Spleen 


Les roses étaient toutes rouges, 

Et les lierres étaient tout noirs. 
Chère, pour peu que tu te bouges, 
Renaissent tous mes désespoirs. 


Le ciel était trop bleu, trop tendre 

La mer trop verte et l'air trop doux 

Je crains toujours, ce quest dattendre, 
Quelque fuite atroce de vousl 


Du houx à la feuille vernie, 

Et du luisant buis je suis las, 

Et de la campagne infnie, 

Et de tout, fors de vous. Hélasl 
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Số 6:U sầu 


Mọi bông hồng đều đỏ 

Mọi thường xuân đều đen. 

Em hơi xê dịch thôi, 

Mọi tuyệt vọng trong tôi sống lại. 


Trời quá xanh, quá dịu, 

Biển quá xanh, không khí quá êm 
Tôi luôn e sợ rằng em 

Sắp trốn tránh cuống cuồng. 


Từ lá vec-ni đến quả nhựa ruồi 

Từ hộp gỗ hoàng dương sáng loáng 
Đến đồng quê bất tận - tôi đều chán, 
Ôi tôi chán tất, chỉ trừ em. 
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Chansons de Bilitis 
Thơ: Pierre Louys 
Mélodie: Claude Debussy 


No. 1 : La Flũte de Pan 


Pour le jour des Hyacinthies, 

[Í ma donné une syrinx faite 

De roseaux bien taillés, 

Unis avec la blanche cire 

Qui est douce à mes lèvres comme le miel. 


IÍ mapprend à jouer, assise sur ses genoux; 
Mais je suis un peu tremblante. 

[Í en joue après moi, si doucement 

Que je lentends à peine. 


Nous favons rien à nous dire, 

Tant nous sommes près lun de [autre; 
Mais nos chansons veulent se répondre, 
Et tour à tour nos bouches 

S'unissent sur la flùte. 


[Í est tard; 

Voici le chant des grenouilles vertes 
Qui commence avec la nuit. 

Ma mère ne croira jamais 

Que je suis restée sỉ loòngtemps 
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Bài ca Bilitis 


Số 1: Cây sáo thần Păng 


A chercher ma ceinture perdue. 
Chuẩn bị cho hội Hyacinthies, 
Chàng đã tặng tôi cây sáo kép 

Tạo từ những ống sậy gọt khéo 
Dùng sáp ong màu trắng gắn vào 
Trên môi tôi tựa như mật ngọt ngào. 


Chàng dạy tôi chơi, tôi ngồi lòng chàng; 
Nhưng mà tôi hơi run một chút. 

Sau khi tôi chơi đến lượt chàng, 

Thật êm đềm hiếm khi tôi nghe thấy. 


Chúng tôi bên nhau gần biết mấy 

Mà chẳng có gì nói cùng nhau; 

Song những bài ca chúng tôi mong gửi trao, 
Và môi chúng tôi cùng lần lượt 

Trên cây sáo gắn kết với nhau. 


Đã muộn rồi và những con ếch xanh 
Cùng với đêm bắt đầu ca hát. 

Mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ tin 

Rằng tôi còn ở lại lâu thế 

Để tìm chiếc thắt lưng bị mất. 
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No. 2 : La chevelure 


lÍ ma dit: “Cette nuit, jai rêvé. 

Javais ta chevelure autour de mon cou. 
Javais tes cheveux comme un collier noir 
Autour de ma nuque et sur ma poitrine. 


Je les caressais, et cétaient les miens; 

Et nous étions liés pour toujours ainsi, 

Par la même chevelure, la bouche sur la bouche, 
Ainsi que deux lauriers nont souvent quune racine. 


Et peu à peu, il ma semblé. 

Tant nos membres étaient confondus, 

Que je devenais toi-même, 

Ou que tu entrais en moi comme mon songe.” 


Quand il eut achevé, 
II mit doucement ses mains sur mes épaules, 
Et il me regarda d°un regard sỉ tendre, 
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Số 2: Mái tóc 


Que je baissai les yeux avec un frisson. 
Chàng bảo tôi: “#êm qua, anh mơ đấy. 
Mái tóc em cuốn quanh cổ anh 

Cứ như là một chuỗi vòng đen 

Trên ngực anh và xung quanh gáy. 


Anh vuốt tóc em, và đấy là tóc anh; 
Chúng mình luôn gắn kề như thế, 

Bởi cùng mái tóc, môi đặt trên môi 

Như hai cây thắng thường chung một rễ. 


Rồi dân dần anh đã cảm thấy 

Tay chân chúng mình quấn quýt biết bao, 
Đến nỗi anh trở thành chính em 

Hay em nhập vào anh như giấc mộng” 


Khi chàng đã kể xong xuôi cả, 

Trên vai tôi, tay chàng đặt nhẹ nhàng. 

Và chàng nhìn tôi ánh mắt thật dịu dàng, 
Đến nỗi tôi run run cụp mắt. 
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No. 3 : Le Tombeau des Naïades 


Le long du bois couvert de givre, je marchais; 
Mes cheveux devant ma bouche 

Se fleurissaient de petits glacons, 

Et mes sandales étaient lourdes 

De neige fangeuse et tassée. 


|Í me dit: “Que cherches-tu?” 

Je suis la trace du satyre. 

Ses petits pas fourchus alternent 

Comme des trous dans un manteau blanc. 
[Í me dit: “Les satyres sont morts. 


“Les satyres et les nymphes aussi. 

Depuis trente ans, il na pas fait un hiver aussi terrible. 
La trace que tu vois est celle d'un bouc. 

Mais restons ici, où est leur tombeau.” 


Et avec le fer de sa houe il cassa la glace 
De la source ou jadis riaient les naïades. 
[Í prenait de grands morceaux froids, 

Es les soulevant vers le ciel pâle, 

|Í regardait au travers. 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG II, 


Số 3: Mộ các nàng Naïades 


Dọc cánh rừng phủ sương, tôi bước đi 
Trước miệng tôi, tóc tôi bừng nở 

Đầy những viên đá băng nho nhỏ, 

Và đôi xăng-đan của tôi nặng nề 

Bởi tuyết lún và lèn chặt vào. 


Chàng hỏi tôi: “Em tìm gì thế?” 

“Em theo dấu vết của thần Dê ! 

Những bàn chân chĩa nhánh luân phiên 

Giống những lỗ thủng trên áo choàng màu trắng” 
Chàng bảo tôi: “Những thần Dê đã chết. 


Những thần Dê và cả những Nanh-phơ. 2 

Ba mươi năm nay, có mùa đông nào ghê thế. 
Dấu em thấy là dấu chân dê đực đấy. 

Nhưng hãy ở lại đây, mộ họ kia” 


Và bằng cái cuốc, chàng đập vỡ băng 

Của suối nước xưa Nai-ađê 3 tươi cười, 
Chàng nhặt những mẩu băng to lạnh lùng 
Và giơ chúng lên bầu trời nhợt nhạt 

Và chăm chăm nhìn chúng sát sạt. 


1 Nguyên văn “Satyre”: vị thân có cặp chân dê trong thân thoại Hy lạp. 
2 Nguyên văn “nymphe”: tiên nữ trong thần thoại Hy Lạp. 
3 Nguyên văn “Naïade”: thần suối, nữ thủy thân trong thân thoại Hy lạp. Naïade 
cũng là tên một loại rong gần giống rong lá liễu. 
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Fêtes Galantes l 
Thơ: Paul Verlaine 
Mélodie: Claude Debussy 


No. 1 : En sourdine 


Calmes dans le demi-jour 
Que les branches hautes font, 
Pénétrons bien notre amour 
De ce silence profond. 


Fondons nos âmes, nos coeurs 
Et nos sens extasiés, 

Parmi les vagues langueurs 
Des pins et des arbousiers. 


Ferme tes yeux à demii, 
Croise tes bras sur ton sein, 
Et de ton coeur endormi 
Chasse à jamais tout dessein. 


Laissons-nous persuader 

Âu souffle berceur et doux 
Qui vient, à tes pieds, rider 
Les ondes des gazons roux. 


Et quang, solennel, le soir 
Des chênes noirs tombera 
Voix de notre désespoir, 
Le rossignol chantera. 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG N, 


Những lễ hội tình tứ I' 


Số 1: Với cái hãm tiếng 


Lặng tranh tối tranh sáng 
Mà cành cao tạo thành, 
Nào tình ta hãy đằm 

Vào sâu xa tĩnh mịch. 


Hòa hồn mình, tim mình 
Với giác quan ngây ngất, 
Giữa uể oải sóng tình 

Của tùng và dương mai. 


Em hãy khép nửa mi, 

Hãy khoanh tay trên ngực, 
Xua hẳn mọi dự định 

Khỏi tim ngủ của mình. 


Nào ta buông thả vào 

Gió ru đưa, êm dịu 

Đến chân em, làm gợn 
Những sóng cỏ hung vàng. 


Lúc long trọng bóng chiều 
Từ sồi đen đổ xuống 
Chim sơn ca sẽ hót 


1 “Lễ hội tình tứ là một loại lễ hội của những quý tộc giàu có và nhàn rỗi trong thế kỉ 
XVIII. Sau khi vua Louis thứ 14 băng hà năm 1785, những quý tộc của triều đình Pháp 
rời bỏ cung điện Versailles huy hoàng để đến những tòa nhà thân tình hơn ở Paris. Tại 
đó, dưới những trang phục tao nhã, họ có thể chơi bời, tán tỉnh và tham gia vào những 
cảnh diễn trong hài kịch Ý. 
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Tiếng tuyệt vọng chúng mình. 
No. 2 : Clair de Lune 
Mélodies: Claude Debussy/ Gabriel Fauré ! 


Votre âme est un paysage choisi 

Que vont charmants masques et bergamasques, 
Jouant du luth et dansant, et quasi 

Tristes sous leurs déguisements fantasquesl 


Tout en chantant sur le mode mineur 
Lamour vainqueur et la vie opportune. 
[ls nont pas l'air de croire à leur bonheur, 
Et leur chanson se mêle au clair de lune, 


Au calme clair de lune triste et beau, 
Qui fait rêver, les oiseaux dans les arbres, 
Et sangloter dextase les jets deau, 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG MP: 


Số 2: Ánh trăng 


Les grands jets deau sveltes parmi les marbres. 
Tâm hồn nàng là một cảnh quan sang trọng 

Với những chiếc mặt nạ đẹp và vũ điệu bec-gam, 
Có khiêu vũ và đàn luýt đang chơi, 

Và gần như buồn bã dưới những đồ cải trang kì dị! 


Tất cả đang hát theo điệu thứ 

Tình yêu đắc thắng và cuộc sống hợp thời. 
Họ không có vẻ tỉn vào hạnh phúc của mình, 
Bài hát của họ cùng ánh trăng hòa lẫn, 


Dưới ánh trăng thanh bình buồn rầu và đẹp đẽ, 
Khiến những con chim trên cây phải mơ màng, 
Và khiến những tia nước thốn thức bần thần, 


mélodie được sáng tác từ rất sớm khi mà Debussy còn chưa định hình phong cách và 
một mélodie nằm trong tập Những lễ hội tình tứ số 1. (lair de lune (Ánh trăng) cũng 
là tên khúc nhạc thứ 3 và nổi tiếng nhất trong tổ khúc Bergamasque viết cho piano 
độc tấu của Debussy. 
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Những tia dài mảnh giữa bầy tượng đá. 


No. 3 : Fantoches 


Scaramouche et Pulcinella, 
Quun mauvais dessein rassembla, 
Gesticulent noirs sous la lune, 


Cependart lexcellent docteur Bolonais 
Cueille avec lenteur des simples 
Parmi l'herbe brune. 


Lors sa fille, piquant minois, 
Sous la charmiille, en tapinois, 
Se glisse demi-nue, 


En quête de son beau pirate espagnol, 
Dont un langoureux rossignol 


¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG ko, 


Số 3: Những con bù nhìn 
Clame la détresse à tue-tête. 


Scaramouche và Pulcinella, ' 
Với ý đồ xấu xa tụ tập, 
Làm điệu bộ đen tối dưới trăng, 


Còn thầy lang cừ xứ Bô-lô-nhơ 
Châm chậm hái những cây thuốc mộc 
Giữa đám cỏ rậm nâu. 


Trong lúc con gái ông, xinh thay 
Đang ở dưới cây duyên chèo kéo 
Gần như mình trần lần vào đó, 


Để tìm tên cướp biển của cô 
Anh chàng Tây Ban Nha đẹp trai, 


1 Trong Commedia dellfarte (loại hình hài kịch ứng tác khởi nguồn ở Ý thế kỉ XVI), 
Scaramouche là nhân vật hề có tính cách gian xảo, Pulcinella là nhân vật với chiếc 
mũi dài đặc trưng. 
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Khiến sơn ca ré lên vì sợ. 


Autre Guitare 

Thơ: Victor Hugo 

Mélodies: Bizet/ Lalo/ Liszt/ Massenet/ 
Saint-Saẽns⁄ Rachmaninov 


Comment, disaient-ils, 
Avec nos nacelles, 
Fuir les alguazils? 
Ramez, disaient-elles. 


Comment, disaient-ils, 
Oublier querelles, 
Misère et périls? 
Dormez, disaient-elles. 


Comment, disaient-ils, 
Enchanter les belles 
Sans philtres subtils? 


¡ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG bu 


Cây ghi-ta khác 


Aimez, disaient-elles. 


Các chàng hỏi cách nào 
Mà trốn được cảnh sát 
Với xuồng của chúng ta? 
Các nàng bảo: chèo đi. 


Các chàng hỏi cách nào 
Mà quên chuyện cãi vã 
Khốn cùng và nguy biến? 
Các nàng bảo: ngủ đi. 


Các chàng hỏi cách nào 


Làm người đẹp mê say 
Không cần bùa tỉnh vi? 
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Các nàng bảo: yêu đi. 


Chanson d'automne 
Thơ: Paul Verlaine 
Mélodies: Reynaldo Hahn/ Benjamin Britten 


Les sanglots longs 
đes violons 

de lautomne 
blessent mon coeur 
dune langueur 
monotone. 


Tout suffocant 

et blême, quand 
sonne l'heure. 

je me souviens 
đes jours anciens, 
et je pleure... 


Et je men vais 
au vent mauvais 
qui memporte 
de cà, de là, 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG bác 


Bài ca mùa thu 


pareil à la 
feuille morte... 


Cây vĩ cầm mùa thu 
Buông tiếng dài nức nở 
Cứa vào trái tim tôi 
Đều đều lời đau khổ. 


Tất cả như ngạt thở 

Tất cả đều tái xanh 

Khi chuông reo điểm giờ 
Ngày xưa - tôi nhớ lại 

Và rồi hàng lệ nhỏ. 


Tới nơi này nơi đó 


Gió độc cuốn tôi đi 
Như gió ở nơi đây 
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Cuốn lá cây vàng úa. 


Chanson dđˆavril 
Thơ: Louis Bouilhet 
Mélodie: Georges Bizet 


Lève-toil lève-toil le printemps vient de naftrel 
Là-bas, sur les vallons, flotte un réseau vermeill 
Tout frissonne au jardin, tout chante et ta fenêtre, 
Comme un regard joyeux, est pleine de soleill 


Du côté des lilas aux touffes violettes, 

Mouches et papillons bruissent à la fois 

Et le muguet sauvage, ébranlant ses clochettes, 
A réveillé lamour endormi dans les boisl 


PuisqưAvril a semé ses marguerites blanches, 
Laisse ta mante lourde et ton manchon frileux, 
Déjà loiseau tappelle et tes soeurs les pervenches 
Te souriront dans l'herbe en voyant tes yeux bleusl 


Viens, partons†! au matin, la source est plus limpide; 
Lève-toil viens, partonsl Nattendons pas du jour les 
brôũlantes chaleurs; 

Je veux mouiller mes pieds dans la rosée humide, 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Lổu 


Bài ca tháng tư 


Et te parler damour sous les poiriers en fleurs. 


Dậy! dậy đi! mùa xuân vừa sinh hại 

Đằng kia, trên thung, sương thắm bồng bềnh! 
Tất thảy rung rinh và ca hát trong vườn, 

Cửa số em như ánh mắt vui đầy nắng! 


Quanh những khóm li-la hoa tím, 

Bướm và ong cùng bay lượn vo ve 

Và huệ thung rung lắc những chiếc chuông, 
Đánh thức thần Tình Yêu trong rừng dậy! 


Vì Tháng Tư đã gieo hoa cúc bạch 

Em hãy bỏ găng và áo khoác nặng nề 
Chim đã gọi em và dừa cạn sẽ mỉm cười 
Trong đám cỏ khi nhìn mắt em xanh! 


Nào đi thôi! buổi sáng suối trong hơn; 


Nào dậy đi! Đừng đợi ngày nóng nực; 
Tôi muốn thấm chân mình trong sương ẩm, 
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Và dưới những cây lê trổ hoa, nói chuyện tình. 


Enfant, sỉ jétais roi 
Thơ: Victor Hugo 
Mélodie: Franz Liszt 


Enfant, sỉ jétais roi, je donnerais lempire, 

Et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux, 
Et ma couronne dor, et mes bains de porphyre, 

Et mes flottes, à qui la mer ne peut suffire, 

Pour un regard de vousl 


Sỉ jƒétais Dieu, la terre et air avec les ondes, 
Les anges, les démons courbés devant ma loi, 
Et le profond chaos aux entrailles fécondes, 
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THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Máu 


Nếu cha là vua, con ơi 


Léternité, lespace et les cieux et les mondes, 

Pour un baiser de toil 

Nếu cha là vua, con ơi, cha sẽ đổi vương quyền, 

Đổi xa giá, vương trượng, và thần dân quỳ gối, 

Đổi vương miện vàng, bãi tắm đá vân và hạm đội nữa 
Chỉ biển khơi đủ cho hạm đội cha 

Để lấy cách nhìn của con! 


Nếu cha là Chúa Trời thì không khí, sóng nước cùng đất đai, 
Thiên thần, quỷ sứ trước uy lực cha khuất phục, 

Và những ngốn ngang trong lòng dồi dào sâu đậm, 

Sự bất tử, thiên đàng, hạ giới, không trung, 
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Xin đổi lấy một nụ hôn của conl Khách sạn 
Hôtel 
Thơ: Guillaume Apollinaire 
Mélodie: Francis Poulenc Jallume au feu du jour ma cigarette. 
Je ne veux pas travailler - je veux fumer. 
Ma chambre a la forme d'une cage, Phòng tôi mang dáng một chiếc lồng 
Le soleil passe son bras par la fenêtre. Mặt trời vươn tay qua cửa số 
Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages Nhưng tôi muốn hút để tạo ra ảo tưởng 


Tôi dùng tia nắng đốt thuốc lên. 
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Tôi không muốn làm - muốn hút thôi. 


La lune blanche 
Thơ: Paul Verlaine 
Mélodies: Chausson/ Fauré/ Hahn/ Massenet/ Stravinsky 


La lune blanche 
luit dans les bois. 
De chaque branche 
part une voix 

sous la ramée. 

O bien aimée.... 


Létang reflète, 
profond miroir, 

la silhouette 

du saule noir 

où le vent pleure. 
Rêvons, cest l['heure. 


Un vaste et tendre 
apaisement 
semble descendre 
du firmament 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Lào 


Vầng nguyệt bạc 


que Í'astre irise. 

Cest l'heure exquisel 
Vâng nguyệt bạc 
Chiếu trong rừng. 
Từ mỗi nhành 

Ca một giọng 

Dưới lá cành 

Ôi yêu dấu... 


Hồ phản chiếu 
Tấm gương sâu, 
Cây liễu đen 
Nơi gió khóc 

In hình bóng. 
Giờ hãy mộng. 
Cái dịu nguôi 
Êm và rộng 
Dường như hạ 
Từ bầu trời 
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Sao ngũ sắc 

Giờ ngây ngất! 

La mort d'Ophélie 

Thơ: William Shakespeare (“Hamlet” Màn IV, cảnh VII) 
Bản dịch tiếng Pháp: Ernest-Wilfrid Legouvé 

Mélodie: Hector Berlioz (sử dụng bản dịch tiếng Pháp của 
Ernest-Wilfrid Legouvé) 


Au bord dun torrent, Ophélie 
Cueillait tout en suivant le bord, 
Dans sa douce et tendre folie, 

Des pervenches, des boutons dor, 
Des iris aux couleurs dopale, 

Et de ces fleurs dun rose pâle, 
Quon appelle des doigts de mort. 


Puis élevant sur ses mains blanches 
Les riants trésors du matin, 

Elle les suspendait aux branches, 
Aux branches dun saule voisin; 
Mais, trop faible, le rameau plie, 

Se brise, et la pauvre Ophélie 
Tombe, sa guirlande à la main. 


Quelques instants, sa robe enflée 
La tint encor sur le courant, 

Et comme une voile gonflée, 

Elle flottait toujours, chantant, 
Chantant quelque vieille ballade, 
Chantant ainsi quune naïade 
Née au milieu de ce torrent. 


Mais cette étrange mélodie 
Passa rapide comme un son; 
Par les flots la robe alourdie 
Bientôt dans labime profond; 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Do 


Cái chết của Ophélie 


Entraïna la pauvre insensée, 

Laissant à peine commencée 

Sa mélodieuse chanson. 

Bên dòng thác, nàng Ophélie 

Men theo bờ trong cơn điên dịu ngọt, 
Hái tất cả những bông dừa cạn 
Những nụ vàng, hoa diên vĩ mắt mèo, 
Và những đóa hoa màu hồng nhạt 
Người ta gọi là ngón tay tử thần. 


Rồi nâng trên đôi bàn tay trắng ngần 
Những báu ngọc ban mai tươi đẹp, 
Nàng treo chúng lên những nhành cây 
Một cây liễu ở ngay bên cạnh; 

Nhưng quá yếu, nhành cây uốn lại 

Gẫy và hất nàng Ophélie tội nghiệp 
Ngã xuống cùng tràng hoa trên tay. 


Trong chốc lát tấm váy nàng phồng căng 
Vẫn giữ nàng nổi trên dòng nước, 

Và tựa như một lá buồm căng gió, 

Nàng cứ bồng bềnh, cất tiếng ca 

Bản ballade nào đó xa xưa 

Hát như thể một nữ thần sông 

Được sinh ra giữa dòng thác đó. 


Nhưng giai điệu lạ lùng nhanh chóng 
Lịm tắt cũng như một thanh âm; 

Vì những con sóng, tấm váy nặng thêm 
Chẳng bao lâu chìm sâu xuống vực; 
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Kéo theo cô gái điên tội nghiệp, 
Để lại bài ca du dương của nàng 
Một bài ca vừa mới bắt đầu... 

Le Chevalier Malheur 

Thơ: Paul Verlaine 

Mélodie: Ernest Chausson 


Bon chevalier masqué qui chevauche en silence, 
Le Malheur a percé mon vieux coeur de sa lance. 


Le sang de mon vieux coeur na fait qưun jet vermeil 
Puis sest évaporé sur les fleurs au soleil. 


Lombre éteignit mes yeux, un cri vint à ma bouche, 
Et mon vieux coeur est mort dans un frisson farouche. 


Alors, le chevalier Malheur sest approché, 
lÍ a mis pied à terre et sa main ma touché; 


Son doigt ganté de fer entra dans ma blessure 
Tandis qưïl attestait sa loi dune voix dure. 


Et voici quau contact glacé du gant de fer 
Ún coeur me renaissaif, tout un coeur pur et fier. 


Et voici que fervent dune candeur divine 
Tout un coeur jeune et bon battit dans ma poitrine. 


Or je restais tremblant, ivre, incrédule un peu 
Comme un homme qui voit des visions de Dieu. 


Mais le bon chevalier remonté sur sa bête, 
En séloignant me fit un signe de la tête 
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Hiệp sỹ Bất hạnh 


Et me cria (ƒentends encore cette voix) 

“Au moins, prudencel Car cest bon pour une fois.” 
Trang hiệp sỹ giấu mặt lặng thinh trên mình ngựa, 
Ta bị Bất hạnh xuyên giáo thủng tim già. 


Máu từ trái tim già nua chỉ một tia thắm đỏ 
Rồi bay hơi trong nắng, trên hoa. 


Mắt ta tối sầm, miệng bật tiếng rên la 
Và trong cơn co giật dữ dội, trái tim già đã chết. 


Vậy là trang hiệp sỹ Bất hạnh tiến đến, 
Đặt chân xuống đất và tay chạm vào ta; 


Ngón đi găng sắt chọc vào vết thương 
Trong lúc chứng thực quyền lực mình bằng lời cứng cỏi. 


Và đây với ngón găng sắt lạnh băng chạm phải 
Một trái tìm hồi sinh ta, một trái tim thuần khiết và cao 
thượng vô cùng. 


Và chỉ với nhiệt tâm trong trắng thánh thần, 
Một trái tìm rất trẻ trong ngực ta đập mạnh. 


Thế mà ta vẫn còn run rẩy, say sưa, hơi nghi hoặc 
Như một người thấy những thiện cảm của Chúa trời. 


Nhưng trang hiệp sỹ lại lên ngựa của mình, 
Vừa bỏ đi vừa dùng đầu ra hiệu 
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Thét bảo ta (ta vẫn còn nghe giọng): 

“Dù sao, hãy thận trọng! bởi chỉ tốt một lần” 
Le ciel est, par-dessus le toit 

Thơ: Paul Verlaine 

Mélodies: Fauré/ Hahn/ Britten 


Le ciel est, par-dessus le toit, 
Sĩ bleu, si calmel 

Un arbre, par-dessus le toit, 
Berce sa palme. 


La cloche, dans le ciel quon voit, 
Doucemert tinte. 

Un oiseau sur larbre qươn voit 
Chante sa plainte. 


Mon Dieu, mon Dieul la vie est là, 
Simple et tranquille. 

Cette paisible rumeur-là 

Vient de la ville. 


Qư“as-tu fait, ô toi que voilà 
Pleurant sans cesse, 
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Bầu trời trên mái 


Dis, qưas-tu fait, toi que voilà, 
De ta jeunesse? 

Bầu trời trên mái 

Thật thanh bình, thật xanh 
Thân cây trên mái 

Đang đu đưa lá cành. 


Chuông trên trời ta thấy 
Buông từng tiếng dịu dàng 
Chim trên cây ta thấy 

Hót những tiếng kêu than. 


Ôi! đời là thế đó 

Giản đơn và thanh bình 
Tiếng lao xao êm ả 
Vọng về từ phố xa. 


Đã làm gì để giờ 
Mãi không thôi than khóc 
Làm gì? Hãy nói đi 
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Trong thời mi trai trẻ. Thần điền dã 
Le faune 
Thơ: Paul Verlaine 
Mélodie: Claude Debussy tournoie au son des tambourins. 
Un vieux faune de terre cuite Một vị thần điển dã già say sưa 
rit au centre des boulingrins, Giữa những bồn cỏ trong vườn đang cười cợt, 
présageant sans doute une suite Tiên đoán chắc đoạn tiếp theo tệ hại 
mauvaise à ces instants sereins, Sau những khoảnh khắc thanh bình này, 
qui mont conduit et tont conduite, Ngài đã dẫn dắt ta, dẫn dắt nàng, 
mélancoliques pelerins, Là những người hành hương sầu muộn, 


jusqu2 cette heure dont la fuite Tới tận lúc mà sự trốn chạy 
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Quay cuồng theo tiếng trống nhịp nhàng. 


Le lion 
Thơ: Guillaume Apollinaire 
Mélodie: Louis Durey 


Ô lion, malheureuse image 
Des rois chus lamentablement, 
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Sư tử 


Tu ne nais maintenant quen cage 

À Hambourg, chez les Allemands 

Ôi sư tử, biểu trưng bất hạnh 

Của những vị vua thất thế thảm thương, 
Giờ các ngươi chỉ sinh ra trong chuồng 
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Ở Hambourg, giữa lòng nước Đức. 


Les berceaux 
Thơ: René-Francois Sully-Prudhomme 
Mélodie: Gabriel Fauré 


Le long du Quai, les grands vaisseaux, 
Que la houle incline en silence, 

Ne prennent pas garde aux berceaux, 
Que la main des femmes balance. 


Mais viendra le jour des adieux, 
Car il faut que les femmes pleurent, 
Et que les hommes curieux 
Tentent les horizons qui leurrentl 


Et ce jour-là les grands vaisseaux, 
Fuyant le port qui diminue, 
Sentent leur masse retenue 
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Những chiếc nôi 


Par lâme des lointains berceaux. 


Dọc cầu cảng, những con tầu lớn, 

Sóng ngả nghiêng trong cái lặng thỉnh, 
Chẳng để tâm đến những chiếc nôi đưa, 
Dưới bàn tay những người phụ nữ. 


Nhưng rồi ngày biệt ly sẽ đến 

Vì những phụ nữ phải khóc than 

Vì những người đàn ông ham hiểu biết 

Mê những chân trời thử thách chí nam nhil 


Và ngày ấy những con tầu lớn, 


Lúc đang lùi xa khỏi bến cảng quê hương 
Cảm thấy cả đoàn bị níu giữ 
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Bởi tâm hồn của những chiếc nôi xa. 


Le piano que baise une main frêle 
Thơ: Paul Verlaine 
Mélodie: Dinu Lipatti 


Le piano que baise une main frêle, 

Luit dans le soir rose et gris vaguement, 
Tandis qưavec un très léger bruit daile, 

Un air bien vieux, bien faible et bien charmant, 
Rôde discret, épeuré quasiment, 

Par le boudoir longtemps parfumé d'Elle. 


Quest-ce que cest que ce berceau soudain 
Qui lentement dorlote mon pauvre être? 
Que voudrais-tu de moi, doux chant badin? 
Qư“as-tu voulu, fin refrain incertain 
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Đàn dương cầm tay thon hôn phím 


Qui vas tantôt mourir vers la fenêtre 
Ouverte un peu sur le petit jardin? 

Đàn dương cầm tay thon hôn phím, 

Sáng bừng lên trong ánh tà dương, 

Điệu hát thật xưa, thật yếu đuối, dễ thương 
Trong tiếng đập cánh chim rất khẽ 

Thận trọng vòng quanh gần như hoảng hốt 
Bởi phòng khách nàng tỏa hương lâu 


Điều chi bỗng là chiếc nôi đưa 

Chầm chậm ru hồn ta khốn khổ? 

Em muốn gì ở ta, lời ca dịu dàng đùa cợt 
Em đã muốn gì? cuối điệp khúc hồ mơ 
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Sắp sửa bay qua cửa sổ lu mờ 
Chiếc cửa mở hé ra khu vườn nhỏ. 
Le rideau de ma voisine 

Thơ: Alfred de Musset 

Mélodie: Ernest Chausson 


Le rideau de ma voisine 
Se soulève lentemertt. 
Elle va, je [imagine, 
Prendre lair un moment. 


On entr ouvre la fenêtre: 

Je sens mon coeur palpiter. 
Elle veut savoir peut-être 

Sỉ je suis à guetter. 


Mais, hélas! ce nest qưun rêve; 
Ma voisine aime un lourdaud, 
Et cest le vent qui soulève 
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Tấm rèm bên cô hàng xóm 


Le coin de son rideau. 


Tấm rèm bên cô hàng xóm của tôi 
Bay lên chậm rãi. 

Tôi hình dung cô đi ra, 

Hít thở khí trời chốc lát. 


Cửa số được mở hé: 

Tôi thấy tim mình rộn ràng. 

Có lẽ cô ấy muốn biết 

Liệu tôi đang nấp chờ. 

Nhưng than ôi! đó chỉ là giấc mơ; 


Cô hàng xóm yêu một tên thô lỗ, 
Và đó là cơn gió vén lên 
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Cái góc của tấm rèm cửa. 


Le soir 
Thơ: Alphonse de Lamartine 
Mélodie: Charles Gounod 


Le soir ramène le silence. 
Assis sur ces rochers déserts, 
Je suis dans le vague des airs 
Le char de la nuït qui savance. 


Vénus se lève à l'horizon; 

A mes pieds létoile amoureuse. 
De sa lueur mystérieuse 
Blanchit les tapis de gazon. 


De ce hêtre au feuillage sombre 
Jentends frissonner les rameaux: 
On dirait autour des tombeaux 
Quôon entend voltiger une ombre. 


Tout à coup détaché des cieux, 

Un rayon de l'astre nocturne, 
Glissant sur mon front taciturne, 
Vient mollement toucher mes yeux. 


Doux reflet dun globe de flamme, 
Charmant rayon, que me veux-tu? 
Viens-tu dans mon sein abattu 
Porter la lumière à mon âme? 


Descends-tu pour me révéler 
Des mondes le divin mystère? 
Les secrets cachés dans la sphère 
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Chiều tối 


Elles voilent le doux rayon, 

Et tout rentre dans les ténèbres. 
Chiều trở lại lặng thinh. 

Ta ngồi trên núi vắng, 

Thả mình trong làn gió 

Cỗ xe đêm nhô dần. 


Sao hôm hiện chân trời; 
Bên chân, sao tình ái. 

Ánh sao mờ huyền bí 
Chiếu sáng thảm cỏ mềm. 


Từ tán sẫm lá sồi 

Ta nghe nhành run rẩy: 
Như ở những nấm mồ 

Một bóng hình quanh quẩn. 


Đột nhiên trời thả xuống 
Một tia sáng sao đêm, 
Lướt trên mặt trầm ngâm, 
Chạm mắt ta uể oải. 


Phản chiếu từ ngươi lửa, 
Ánh thương dịu muốn gì? 
Phải chăng đem sáng tỏ 
Tới hồn ta muộn phiền? 


Có phải xuống thức tỉnh 
Bằng thần bí tỉnh cầu? 
Trong hình hài ẩn dấu 
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Où le jour va te rappeler? 


Une secrète intelligence 
T'adresse-t-elle aux malheureux? 
Viens-tu la nuit briller sur eux 
Comme un rayon de lespérance? 


Viens-tu dévoiler lavenir 

Âu coeur fatigué qui timplore? 
Rayon divin, es-tu lfaurore 

Du jour qui ne doit pas finir? 


Mon coeur à ta clarté senflamme, 
Je sens des transports inconnus, 
Je songe à ceux qui ne sont plus 
Douce lumière, es-tu leur âme? 


Peut-être ces mânes heureux 
Glissent ainsi sur le bocage? 
Enveloppé de leur image, 

Je crois me sentir plus près deuxI 


Ahl sỉ cest vous, ombres chériesl 
Loin de la foule et loin du bruit, 
Revenez ainsi chaque nuit 

Vous mêler à mes rêveries. 


Ramenez la paix et lamour 

Au sein de mon âme épuisée, 
Comme la nocturne rosée 

Qui tombe après les feux du jour. 


Venezl... mais des vapeurs funèbres 


Montent des bords de l“horizon: 
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Ánh sắp triệu về đâu? 


Có phải mật thư gửi 

Cho những người khổ đau? 
Có tới sáng đêm thâu 

Như một tia hi vọng? 


Tương lai có tiết lộ 

Cho lòng nhọc khẩn cầu? 
Là bình minh thần kì 

Với ánh trời bất tận? 


Đốt lòng ta lửa rực, 

Bằng quang tuyến vô hình, 
Mơ ánh dịu không còn 
Người là hồn đó chăng? 


Vong may mắn biết đâu 
Lướt trên lùm như thế? 
Hình hài bao bọc lấy, 

Ta cảm thấy thêm gần! 


Nếu là bóng yêu thân! 
Xa đám đông ồn ï, 
Mỗi đêm xin lại tới 
Hòa vào giấc ta mơ. 
Trả bình yên và tính ái 
Tận đáy lòng héo hon, 


Như là giọt sương đêm 
Rơi tiếp sau lửa sáng 


Nào!...nhưng hơi tang tóc 
Bốc lên phía chân trời : 
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Che khuất tia sáng dịu, Lời từ biệt 
Tất cả lại tối sầm. 
Ladieu 
Thơ: Guillaume Apollinaire 
Mélodie : Arthur Honegger Odeur du temps brin de bruyère 
Et souviens-toi que je tattends. 
Jai cueilli ce brin de bruyère Anh đã hái ngọn thạch thảo này 
Lautomne est morte souviens-ten Mùa thu tàn rồi em có nhớ 
Nous ne nous verrons plus sur terre Trên thế gian mình chẳng còn gặp gỡ 
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Hương thời gian ngọn thạch thảo hoa 
Và hãy nhớ rằng anh chờ em. 
Lalbatros 

Thơ: Charles Baudelaire 

Mélodie: Ernest Chausson 


Souvent, pour samuser, les hommes déquipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 


A peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de lfazur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme đes avirons trainer à côté deux. 


Ce voyageur ailé, comme iÏ est gauche et veulel 
Lui, naguère sỉ beau, qưïl est comique et laidI 
Ưun agace son bec avec un brôũle-gueule, 
Lautre mime, en boitant, linfirme qui volait 


Le Poẽte est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de larcher; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
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Chim hải âu 


Ses ailes de géant lempêchent de marcher. 


Người của thủy thủ đoàn thường tiêu khiển 
Bằng lũ chim lớn của biển - hải âu, 

Những người bạn đồng hành uể oải theo sau, 
Con tầu trên vực khổ đau đang lướt. 


Họ vừa mới đặt chúng lên ván trượt, 

Những ông vua của trời xanh xấu hổ, vụng về, 
Để những đôi cánh trắng to thảm hại 

Kéo lê bên mình tựa những mái chèo. 


Du khách có cánh này thật vướng víu, yếu mềm! 
Xưa đẹp thế mà nay khôi hài xấu xí! 

Một người trêu chọc mỏ chim bằng tấu thuốc, 
Người khác khập khiễng nhại kẻ tàn phế bay! 


Thi nhân giống như ông hoàng của trời mây 


Ngự trong giông bão và khinh thường cung thủ; 
Lưu đầy trên mặt đất giữa những lời la ó, 
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Những đôi cánh khổng lồ ngăn trở họ bước đi. 


Lhiver a cessé 
Thơ: Paul Verlaine 
Mélodie: Gabriel Fauré 


Lhiver a cessé: la lumière est tiède 

Et danse, du sol au firmament clair. 

[[ faut que le coeur le plus triste cède 
À Iimmense joie éparse dans l'air. 


Même ce Paris maussade et malade 
Semble faire accueil aux jeunes soleils 
Et comme pour une immense accolade 
Tend les mille bras de ses toits vermeils. 


Jai depuis un an le printemps dans lâme 
Et le vert retour du doux floréal, 

Ainsi qưuune flamme entoure une flamme, 
Met de ldéal sur mon idéal. 


Le ciel bleu prolonge, exhausse et couronne 
Limmuable azur où rit mon amour 

La saison est belle et ma part est bonne 

Et tous mes espoirs ont enfin leur tour. 


Que vienne l'été! que viennent encore 
Lautomne et lhiver! Et chaque saison 
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Mùa đông ngưng 


Me sera charmante, ô Toi que décore 
Cette fantaisie et cette raisonl 

Đã hết mùa đông: ấm nồng ánh sáng 
Đang nhảy múa từ đất tới trời trong 
Cần phải đập tan nỗi sâu nhất cõi lòng 
Để không khí được toả lan niềm vui lớn. 


[Cũng thế Paris này u sầu và ốm yếu 

Như đón chào ánh nắng trẻ trung 

Và như để ôm cả khoảng mênh mông, 

Dang hàng ngàn cánh tay bằng những mái nhà đỏ thắm '] ! 


Từ một năm nay, xuân trong hồn tôi đã có 
Và lại có mầu xanh của tháng tám dịu êm, ? 
Như một ngọn lửa có ngọn lửa bao quanh, 
Trên lý tưởng của tôi, góp thêm lý tưởng, 


Bầu trời xanh trên đầu thêm cao rộng 
Mầu xanh muôn đời óng ánh sắc tình tôi 
Mùa tươi đẹp và phận tôi tươi 

Mọi hy vọng của tôi cuối cùng đến lượt. 


Kìa mùa hè đến! và còn đến nữa 
Mùa thu rồi đông! và mỗi một mùa 
Sẽ quyến rũ tôi, ôi chính Em trang hoàng 


1 Fauré không dùng khổ thơ này khi phổ nhạc. 
2 Tháng thứ tám theo lịch Cộng hoà (khoảng tháng 4 — 5) 


na9@nhaccodien.info 


160 


Và buồn sao trên tầng cao tán lá, 

Khóc thương những hy vọng đắm chìm. 
Oh! quand je dors 

Thơ: Victor Hugo 

Mélodies: Liszt/ Bizet/ Lalo 


Oh! quand je dors, viens auprès de ma couche, 
comme à Pétrarque apparaissait Laura, 

Et qu”en passant ton haleine me touche... 
Soudain ma bouche 

S“entrouvriral 


Sur mon front morne où peutêtre s”achève 
Ún songe noir qui trop longtemps dura, 
Que ton regard comme un astre se lève... 
Soudain mon rêve 

Rayonneral 


Puis sur ma lèvre où voltige une flamme, 
Eclair d“amour que Dieu même épura, 
Pose un baiser, et d“ange deviens femme... 
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Ôi! khi anh ngủ 


Soudain mon âme 

S”éveilleral 

Ôi! hãy đến bên giường khi anh ngủ, 

Như với Pétrarque, ' Laura đã hiện ra, 

Và khi hơi thở em lướt qua chạm vào anh... 
Đôi môi anh sẽ đột nhiên 

Hé mởi 


Cơn ác mộng đã quá lâu biết đâu nhỉ 

Sẽ không còn trên gương mặt ủ dột này, 
Ánh mắt em như tỉnh tú hiện về... 

Sẽ bỗng làm giấc mơ anh 

Tỏa sáng! 


Rồi một ngọn lửa trên môi anh phấp phới, 


Lấp lánh tình yêu mà Chúa khiến tỉnh khôi 
Hãy đặt một nụ hôn, và thiên thần thành vợ anh... 
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Tâm hồn anh sẽ đột nhiên 

Thức tỉnh! 

Oiseaux, sỉ tous les ans 

Thơ: Claude Ferrand 

Mélodie: Wolfgang Amadeus Mozart 


Oiseaux, sỉ tous les ans 
Vous changez de climats, 
Dès que le triste hiver 
Dépouille nos bocages; 
Ce nest pas seulement 
Pour changer de feuillages, 
Ni pour éviter nos frimats; 
Mais votre destinée 

Ne vous permet d'aimer, 
Qư la saison des fleurs. 
Et quand elle est passée, 
Vous la cherchez ailleurs, 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG tho 


Này chim ơi 


Afin daimer toute lannée. 


Này chim ơi, nếu như hàng năm 

Các bạn rời bỏ xứ sở này, 

Ngay khi mà mùa đông u buồn 
Khiến cây cối miền này trụi lá; 

Thì không chỉ để thay lá mới 

Cũng không chỉ để tránh sương mù; 
Mà vì định mệnh của bạn là: 

Chỉ yêu được trong mùa hoa nở. 

Và khi mà mùa xuân rời bỏ 

Thì các bạn đến miền khác kiếm tìm, 
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Để được yêu suốt cả bốn mùa. Hãy mở lòng mình 
Ouvre ton coeur 
Thơ: Lacour Delâtre 
Mélodie: Georges Bizet Je veux reprendre mon âme, 
Comme une fleur s”ouvre au soleill 
La marguerite a fermé sa corolle, Bông cúc đã khép cánh hoa, 
Lombre a fermé les yeux du jour. Bóng tối đã khép những con mắt ngày. 
Belle, me tiendras-tu parole? Mỹ nhân, em có ngỏ lời? 
Ouvre ton coeur à mon amour. Lòng em hãy mở với tình yêu anh. 
Ouvre ton coeur, ô jeune ange, à ma flamme, Tim thiên thần trẻ mở đi, 


Qu“un rêve charme ton sommeil. Với lửa anh, mộng làm say giấc nồng, 
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Anh mong bảy tỏ lòng mình, 

Như bông hoa hé nở trong nắng trời! 
Une flũte invisible 

Thơ: Victor Hugo 

Mélodie: Camiille Saint-Saens 


Viens! - une flũte invisible 
Soupire dans les vergers. 
La chanson la plus paisible 
Est la chanson des bergers. 


Le vent ride, sous l”yeuse, 

Le sombre miroir des eaux. 
La chanson la plus joyeuse 
Est la chanson des oiseaux. 


Que nul soin ne te tourmente. 
Aimons-nousl aimons toujoursl 
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Cây sáo vô hình 


La chanson la plus charmante 
Est la chanson des amours. 

Tới đây nào! cây sáo vô hình 
Thở hơi dài trong vườn cây trái 
Ôi bài ca thanh bình bậc nhất 
Là bài ca của những mục đồng. 


Gió làm gợn tấm gương sẫm màu 
Dưới cây sồi xanh, trên mặt nước. 
Ôi bài ca vui mừng bậc nhất 

Là bài ca của những chú chim. 


Đừng để âu lo khiến em băn khoăn. 
Ta yêu nhau đi! yêu nhau mãi mãi 
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Ôi bài ca mê say bậc nhất Hành trình tới Paris 
Là bài ca của những tình nhân. 

Voyage à Paris 

Thơ: Guillaume Apollinaire 


Mélodie: Francis Poulenc Paris jolÌ 

Qưun jour dũt créer lAmour. 
Ah! la charmante chose AI điều thú vị 
Quitter un pays morose Rời bỏ xứ ủ ê 


Để đến với Paris 
Thành Paris xinh đẹp 
Một ngày thôi cũng đủ 


Pour Paris 
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I.4. Chansons de Bilitis (Bài ca Bilitis) 


Pierre Louys và Claude Debussy 


Để tình yêu nảy nở. 


goài tập Chansons de Bilitis (Bài ca Bilitis) L 90 
gồm 3 mélodie Debussy viết cho giọng hát và 
piano trong khoảng năm 1897 đến năm 1898, 
Debussy còn soạn tập nhạc sân khấu Chansons 
de Bilitis (Bài ca Bilitis) L 96 dùng làm nhạc nền để ngâm 12 
bài thơ văn xuôi của Pierre Louys. Các nhạc cụ ông dùng 
trong bộ nhạc nền này gồm 2 flute, 2 harp và celesta. 


No. 1 : Chant pastoral (Khúc ca đồng nội) 

Cần hát lên một khúc ca đồng nội, khẩn cầu thần Păng, 
vị thần của ngọn gió mùa hè. Tôi trông đàn cừu của mình 
còn Sélénis trông đàn cừu của bạn, dưới chiếc bóng tròn 
của một cây ô liu run rấy. 


Sélénes nằm trên nội cỏ. Bạn đứng lên và chạy, hay tìm lũ 
ve sầu, hay hái hoa cùng cỏ, hay rửa mặt bằng nước suối 
mát lành.Còn tôi, tôi xén lông ở những chiếc lưng cừu hoe 
vàng để cuốn thêm vào cọc sợi, và tôi xe len. Thời gian 
chậm chạp trôi. Một con đại bàng lượn qua trên trời. 


Bóng nắng chuyển rồi, nào ta đổi chỗ lẵng hoa và bình 
sữa. Cần hát lên một khúc ca đồng nội, khẩn cầu thần 
Păng, vị thần của ngọn gió mùa hè. 


No. 2 : Les Comparaisons (Những so sánh) 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG d8 


Chim chìa vôi, con chim của Kypris,' hót cùng những ao 
ước ban đầu của chúng mình! Thân thể đám con gái trẻ 
trung phủ đầy hoa giống như là mặt đất. Đêm của mọi 
giấc mơ của chúng mình đã đến và chúng mình bàn luận 
với nhau. 


Thi thoảng,chúng mình cùng so sánh vẻ đẹp thật khác 
biệt của chúng mình, Tóc chúng mình đã dài, những 
khuôn ngực trẻ của chúng mình còn nhỏ, tuổi dậy thì tròn 
đầy của chúng mình giống như những con chim cút ẩn 
mình dưới những chiếc lông tơ mới mọc. 


Hôm qua, mình đã vật lộn với chị cả Melanthô của mình. 
Chị tự hào về bộ ngực vừa nhú trong một tháng, và, trỏ 
chiếc áo cánh phẳng dẹt của mình, chị đã gọi mình là bé 
nhóc. 


Không một người đàn ông nào có thể thấy chúng mình, 
chúng mình ở trần trước đám con gái, và nếu bạn ấy vượt 
một điểm, mình sẽ vượt xa nhiều điểm khác. Chim chìa 
vôi, con chim của Kypris, hót cùng những ao ước ban đầu 
của chúng mình! 


No. 3 : Les Contes (Những câu chuyện) 

Mình được những em nhỏ mến yêu; ngay khi chúng thấy 
mình, chúng chạy đến bên mình, và bám lấy áo mình, ôm 
lấy chân mình trong những cánh tay bé nhỏ. 


Nếu chúng hái được những bông hoa, chúng sẽ tặng 
mình tất cả, nếu chúng bắt được một con dế, 2 chúng sẽ 
đặt nó vào tay mình; nếu chúng chẳng có gì, chúng vuốt 
1 Kypris là tên gọi khác của thần Vệ nữ. Thật ra loài chim của thần Vệ nữ là bồ câu. Ở đây 
người dịch trung thành với nguyên bản của Pierre Louys (Bergeronnette: chim chìa vôi) 
2 nguyên văn “scarabée”: con bọ hung 
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ve mình và bắt mình ngồi trước chúng. 


Thế là chúng hôn vào má mình, chúng áp đầu vào ngực 
mình, chúng năn nỉ mình bằng mắt. Mình hiểu rõ điều 
chúng muốn nói. 


Nó có nghĩa là:“Bilitis yêu quý, bởi vì chúng em ngoan, hãy kể 
lại cho chúng em chuyện về người anh hùng Perseus 'hay cái 
chết của cô bé Hellé“? 


No. 4: Chanson (Bài ca) 

“Hỡi bóng rừng hẳn là nơi nàng tới, cho ta hay người yêu 
ta đi đâu? - Nàng đã xuống bình nguyên. - Bình nguyên 
hỡi, người yêu ta đi đâu? - Nàng đã men theo bờ sông. 


Dòng sông đẹp đã thấy nàng qua hỡi, cho ta hay nàng 
ở gần đây không? - Nàng đã rời tôi để tới lối mòn. - Lối 
mòn ơi, ngươi vẫn thấy nàng chăng? - Nàng đã rời tôi để 
tới con đường. 


Ôi con đường trắng, con đường thành phố, cho ta hay 
người đã dẫn nàng tới đâu? - Tới đường phố vàng dẫn 
vào Sardes. - Đường phố ánh sáng ôi, ngươi chạm vào 
bàn chân trần của nàng chứ? - Nàng đã vào cung điện 
của đức vua. 


- Ôi cung điện, vật huy hoàng trên mặt đất, hãy trả nàng 
cho ta! - Nhìn xem, nàng đã đeo trên ngực những chuỗi 
vòng và mào lông trên mái tóc, trăm hạt ngọc trai dọc 
theo chân, hai cánh tay khoanh lại quanh hông” 


No. 5 : La Partie d'osselets (Trò chơi xương ngón) 

Vì cả hai chúng tôi cùng yêu chàng, chúng tôi chơi trò 
xương ngón' để tranh chàng. Và đó là một trò chơi trọng 
thể. Rất nhiều cô gái trẻ ngồi xem. 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Vu 


Đầu tiên, bạn đưa ra quân Kyclôpes. Còn tôi quân Sôlon. 
Nhưng bạn đưa ra quân Kalibolos,* tôi cảm thấy sắp thua, 
tôi cầu khẩn nữ thần! 


Tôi chơi, có được quân Epiphénôn, bạn ghê gớm đưa 
ra quân Khios, còn tôi quân Antiteukhos, bạn đi quân 
Trikhias, tôi đi quân Aproditê giành được người yêu bị 
tranh chấp. 


Song trông thấy bạn trở nên tái xám, tôi ôm lấy cổ bạn, nói 
thật gần vào tai bạn (để mỗi bạn nghe thôi): Đừng khóc 
nhé cô bạn nhỏ, hai đứa mình hãy để chàng lựa chọn” 


No. 6 : Bilitis 

Một người phụ nữ che thân bằng len trắng. Một người 
khác mặc lụa vàng. Một người khác ẩn mình bằng hoa, lá 
xanh và trái nho. 


Còn em, em chỉ biết ở trần. Người yêu ơi, hãy đón nhận 
em như em tồn tại: không xống váy lẫn nữ trang, giày 
dép, này đây chỉ riêng mình Bilitis. 

Tóc em đen màu đen của tóc, và môi em thắm màu thắm 
của môi. Những lọn tóc xoăn bồng bềnh quanh thân em 
tròn trịa và tự do như những chiếc lông chim. 


Hãy đón nhận em như mẹ em đã tạo ra em trong một 
đêm tình yêu xa ngái, và nếu em làm chàng vui lòng như 
thế, thì đừng quên nói với em điều đó. 


No. 7 : Le Tombeau sans nom (Ngôi mộ vô danh) 


1 Nhân vật trong thân thoại Hy lạp. 

2 Nhân vật trong thân thoại Hy lạp. 

3 Nguyên văn “La Partie dosselets”: một trò chơi của trẻ chăn cừu. 
4 Tên các nhân vật dùng trong trò chơi. 
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Mnasidika cầm tay tôi, đưa tôi ra ngoài những cửa ô thành 
phố, tới tận một đám ruộng nhỏ bỏ hoang nơi có một tấm 
bia đá. Và bạn bảo tôi: “Đây từng là bạn gái của mẹ mình” 


Thế là tôi thấy run cầm cập, và vẫn cầm tay bạn, tôi cúi 
trên vai bạn để đọc bốn câu thơ giữa con rắn và cái cốc 
rỗng không: 


“Không phải là cái chết đã mang tôi đi mà là các nàng 
Nanh-phơ! nơi nguồn nước. Tôi yên nghỉ nơi đây bên dưới 
lớp đất nhẹ cùng món tóc của Xanhthô. Chỉ một mình 
bạn ấy khóc thương tôi. Tôi chẳng nói tên mình đâu” 


Chúng tôi còn đứng một lúc lâu, và chúng tôi không rưới 
nước để cúng. Vì làm thế nào mà gọi được một linh hồn 
vô danh giữa đám đông nơi ngục Hadès?ˆ 


No. 8 : Les Courtisanes égyptiennes (Những kỹ nữ Ai cập) 
Tôi đi cùng Plango tới nhà những kỹ nữ Ai cập, tít trên cao 
ở thành phố cổ. Họ có những chiếc vò hai quai bằng gốm, 
những chiếc khay đồng và những chiếc chiếu vàng nơi họ 
ngồi xổm dễ dàng. 


Phòng ốc của họ yên tĩnh, không có những thiên thần 
hay kệ góc tường, có rất nhiều lớp vôi xanh lần lượt bị cạo 
đi chỗ những đầu cột và quanh chân tường. 


Họ giữ mình bất động, bàn tay đặt trên đầu gối. Khi họ 
mời xúp, họ thì thào : “Hạnh phúc“Và khi ta cám ơn họ, họ 
bảo: “Nhờ có bạn” 


Họ hiểu tiếng Hy lạp và giả đò nói sai ngôn ngữ của mình 
để cười chúng tôi; song chúng tôi trả miếng, chúng tôi 
nói tiếng xứ Ly-đi ? và ngay lập tức họ trở nên băn khoăn. 
No. 9 : Leau pure du bassin (Nước trong trong chậu) 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG MU 


“Hỡi nước trong trong chậu, tấm gương im lìm, hãy nói 
cho ta về nhan sắc của ta”“- Bilitis, hay dù nàng là ai, có 
thể là Thétys hay Amphitritê, hãy biết rằng nàng đẹp” 


“Gương mặt nàng nghiêng nghiêng dưới mái tóc dày, đầy 
những đóa hoa và thơm ngát. Mí mắt nàng êm ái vừa mở 
ra và hông nàng mỏi mệt bởi những cử động yêu đương. 


Thân thể nàng mệt nhọc bởi sức nặng của bộ ngực mang 
những vết lằn thanh mảnh của móng tay và những đốm 
xanh của nụ hôn. Cánh tay nàng đỏ lên vì ghì siết. Từng 
đường nét trên da dẻ nàng đã được yêu. 


- Hỡi nước trong trong chậu, cái mát tươi thư thái của nước 
hãy đón nhận ta, người quả nhiên mỏi mệt. Hãy cuốn đi 
phấn từ má ta, mồ hôi từ bụng ta và kỉ niệm từ đêm” 


No. 10 : La Danseuse aux crotales 

(Vũ nữ với những con rắn chuông) 

Em cài bàn tay nhẹ nhàng vào những con rắn chuông kêu 
vang của em, Myrrhinidion yêu quý của tôi, và vừa mới 
trút bỏ áo váy, em đã gồng tay chân. Em mới đẹp làm sao, 
cánh tay trong không trung, thắt lưng oằn cong và ngực 
đỏ hồng! 

Em bắt đầu: Chân nọ đặt trước chân kia, ngập ngừng, và 
lướt đi uể oải. Cơ thể em uốn khúc như một tấm khăn, em 
vuốt ve thịt da run rẩy, và khoái lạc ngập tràn cặp mắt dài 
ngây ngất. 

Đột nhiên, em vỗ vào lũ rắn chuông! Hãy uốn cong mình 
trên đôi bàn chân kiễng, hãy lắc lư hông, quăng chân và 
1 Nguyên văn “nymphe”: tiên nữ trong thần thoại Hy Lạp. 

2 Nguyên văn “Hadès”: vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy lạp. 

3 Xứ Ly-di xưa ở vùng biển Ê-giê. 
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đôi bàn tay đầy tiếng động gọi mọi ao ước trong bầy đàn 
quanh thân em quay tròn. 


Chúng tôi thét lớn hoan hô em, hoặc là em vừa cười qua 
vai vừa lắc mông, hoặc là em uốn người gần như thả lỏng 
theo nhịp điệu những kỷ niệm của mình. 


No. 11 : Le Souvenir de Mnasidika 

(Kỉ niệm của Mnasidika) 

Họ nhảy múa người nọ trước người kia, bằng cử động 
mau lẹ và vụt biến; họ dường như luôn muốn cuốn chặt 
nhau; ấy thế mà họ không hề đụng chạm, nếu có thì chỉ 
ở đầu môi. 

Khi quay lưng lại trong lúc nhảy, họ nhìn nhau, đầu ngả 
trên vai, mồ hôi lóng lánh dưới cánh tay nâng lên, và mái 
tóc mịn màng của họ lướt qua trước ngực. 


Sự ưu tư trong mắt họ, lửa trên má họ, và vẻ trang nghiêm 
của gương mặt họ là ba khúc ca nồng nhiệt. Họ lén lút 
lướt qua nhau, họ gập cong người trên hông. 


Và đột nhiên, họ ngã xuống, để kết thúc điệu vũ uể oải 
trên mặt đất... Kỉ niệm của Mnasidika, thế là em hiện ra, và 
tất cả mọi thứ trừ hình ảnh em đều quấy rây tôi. 


No. 12 : La Pluie au matin (Cơn mưa buổi sáng) 

Đêm nhạt nhòa. Những vì sao lặn mất. Đây chỉ còn những 
kỹ nữ cuối cùng đi với người tình. Còn tôi, trong cơn mưa 
buổi sáng, tôi viết những vần thơ này lên cát. 


Những chiếc lá phủ đầy nước lóng lánh. Những dòng suối 
chảy qua lối mòn cuốn theo đất và những chiếc lá khô. 
Mưa, từng giọt từng giọt tạo lên những lỗ nhỏ trong bài 
hát của tôi. 
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Ôi! ở đây tôi buồn và cô đơn biết bao! Những người trẻ 
hơn không ngắm nhìn tôi; những người già hơn đã lãng 
quên tôi. Tốt thôi. Họ sẽ học thơ tôi, và cả những đứa con 
của con cái họ. 


1 Myrtalê, Thaïs và Glikêra là những mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử. Thính giả nhạc 
cổ điển rất quen thuộc với Thaïs qua bản nhạc “Méditation de Thaïs” (Khúc trầm tư 
của Thai), một khúc nhạc chuyển cảnh giữa màn II vở opera Thzis của nhà soạn nhạc 
Pháp Jules Massenet. Libretto của vở opera Tirđis được dựa trên tiểu thuyết cùng tên 
của nhà văn Pháp Anatole France. 
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I.5 Nghe biến tấu trên dây Sol của Paganini 


Đây là điều mà cả Myrtalê lẫn Thais và Glikêra' sẽ chẳng 


nói với nhau, ngày mà gò má đẹp của họ hõm xuống. 


Những người yêu sau tôi sẽ cùng hát những khổ thơ tôi. 
Ngay cả khi mọi người cười nhạo 

Trước dáng đi tập tễnh 

Do chiếc giày chổi định, 

Paganini vẫn chơi hết mình. 


Ngay cả khi những nốt trên khuông chẳng rõ hình 
Vì giá nhạc bỗng dưng đèn tắt, 

Nhưng đâu cứ phải nhìn bằng mắt 

Đàn không ngừng réo rắt những huyền âm. 


Ngay cả khi dây cứ đứt dân 

Archet cũng chẳng ngưng đưa đẩy, 

Dưới tay con người tài năng hơn tất thảy 
Dù còn một dây vẫn vậy: mải mê. 


Vĩ cầm hạnh phúc đê mê. 

Với người tri kỉ đâu nề khuyết dây. 
Ở Ai Cập, Moses có hay? 

Dây Sol cứu rỗi hồn này nơi đây. 
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gười ta kể lại rằng, trong một buổi biểu diễn độc 

tấu, ba trong số bốn dây đàn trên cây violon của 

Paganini bỗng lần lượt bị đứt. Đầu tiên là dây 

Mi, rồi đến dây La và cuối cùng là dây Rê. Không 
chịu bỏ cuộc hay thậm chí là tạm ngừng để thay dây đàn, 
Paganini đã chơi ngẫu hứng ngay trên dây đàn duy nhất 
còn lại - dây Sol. Đây có thể là sự thật hoặc chỉ là một trong 
những câu chuyện tưởng tượng kỳ khôi về nhà soạn nhạc 
và danh cầm huyền thoại người Ý Nicolò Paganini (1782 
— 1840). Tuy nhiên, đúng là Paganini có sáng tác một bản 
nhạc chỉ dành cho dây Sol với những thách thức lớn trong 
kỹ thuật chơi khiến các nghệ sĩ violon e ngại để đảm bảo 
rằng tác phẩm sẽ hiếm khi được biểu diễn. 


Tên đầy đủ của Biến tấu trên dây Sol là Introduction and 
Variations on 'Dal tuo stellato soglio' from RossiniS “Mosè in 
Egitto”. Nó có nghĩa là: Khúc mở đầu và các biến tấu trên 
aria Lời nguyện câu rút từ vở opera” Mosè ở Ai Cập” của 
Rossini. 


Vở opera 3 màn Mosè in Egitto (Mosè ở Ai Cập) của 
Gioacchino Rossini được công diễn lần đầu vào năm 
1818 và đã gây tiếng vang trên toàn châu Âu. Nó còn có 
phiên bản tiếng Pháp với tên gọi Moise et Pharaon, ou 
Le passage de la Mer Rouge (Mosè và Pharaon, hay Cuộc 
băng qua biển Đỏ) và phiên bản tiếng Do Thái. Trong 
thời gian Rossini sống tại Paris, một trong những người 
đồng hương thường xuyên viếng thăm nhà ông là Nicolò 
Paganini. Paganini rất hâm mộ opera của Rossini. Ngoài 
Biến tấu trên dây Sol nói trên, ông còn viết biến tấu trên 
chủ đề từ các vở opera khác của Rossini như Cenerentola 
và Tancredi. Lời đồn thổi rằng Paganini từng ở tù với cây 
đàn violon chỉ còn một dây duy nhất (dây Sol) có thể đúng 
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hoặc sai. Nhưng rõ ràng rằng nhờ những bài luyện tập mà 
một trong số đó là chơi đàn chỉ trên dây Sol mà Paganini 
có thể đạt tới trình độ diễn tấu chuẩn xác vô song ở thời 
mình. 


Việc hạn chế chỉ chơi trên dây Sol làm cho ngay cả các nốt 
cao cũng có màu sắc tối. Điều này có thể khiến các thính 
giả không tỉnh tường lầm tưởng rằng họ đang nghe âm 
nhạc phát ra từ một cây đàn viola. Sau đoạn Infroduction 
không mấy đáng kể mà nghệ sĩ solo thường tự ý cắt bỏ, 
chủ đề giai điệu aria được trình bày dịu dàng. Phần âm 
nhạc tiếp theo ở giọng thứ mang đậm tính trữ tình, điển 
hình của opera bel canto - thể loại gợi nhiều cảm hứng 
cho Paganini, đặc biệt là trong các chương chậm. Sau 
khoảng một phần ba thời lượng, nghệ sĩ solo phải sẵn 
sàng cho một vài biến tấu hóm hỉnh và làm thính giả mê 
mẩn. Biến tấu đầu tiên vui nhộn với những tiết nhạc bằng 
kỹ thuật mổ ngón liên tục. Biến tấu tiếp theo dựa vào 
những nét lướt bay bổng, đoạn sau nhanh hơn đoạn đầu. 
Biến tấu tiếp theo nữa là một vũ khúc nhỏ, sôi động và đòi 
hỏi các nốt cao nhất có thể chơi được trên dây Sol. Sau đó 
là một đoạn lặp lại ở tốc độ nhanh hơn với cách thức xử lý 
kỹ thuật tương tự. 


Ngoài phiên bản cho violon và dàn nhạc, Biến tấu trên dây 
Sol còn có phiên bản cho violon và guitar. Cây đàn guitar 
cũng là một nhạc cụ cực kỳ yêu thích của Paganini và ông 
dành cho nó khá nhiều sáng tác. Paganini viết: “Người ta 
gọi tôi là ua của violon” nhưng guitar lại là hoàng hậu 
của tôi. Khi tôi soạn nhạc, tôi luôn dẹp cây violon ra bên 
cạnh vì đàn guitar gợi lên nhiều tưởng tượng hơn” Bởi 
thế, lời phàn nàn rằng phần đệm dàn nhạc hoặc piano 
trong các tác phẩm của Paganini “quá mang tính guitar” 
mà thiếu mất đặc trưng phức điệu không phải là không 
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THƠVÀ NHẠC 
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II.1. THƠ VÀ THƠ GIAO HƯỞNG 


*x*% % 


Ce qưôon entend sur la montagne - 
Victor Hugo và Franz Liszt 


có lý. 
e quon entend sur la montagne (Tiếng nghe trên núi), 
cũng được chính Liszt gọi là Bergsinfonie (Giao hưởng 
từ núi), là tác phẩm đầu tiên trong số các thơ giao 
hưởng của Liszt. Tác phẩm được viết vào khoảng thời 
gian 1848-1849 và dàn dựng ở Weimar vào năm 1850 dưới sự 
chỉ huy của chính tác giả. Sau đó Liszt đã tiếp tục sửa chữa tác 
phẩm vào năm 1851 rồi hoàn thành năm 1857. Thơ giao hưởng 
Ce quon entend sur la montagne phỏng theo một cách tự do bài 
thơ cùng tên của Victor Hugo rút từ tập thơ Feuilles dđautomne 
(Những chiếc lá thu). Với thời lượng biểu diễn khoảng 33 phút, 
Ce quon entend sur la montagne là bản thơ giao hưởng dài nhất 
trong số những thơ giao hưởng một chương của thế kỉ XIX và 
chỉ bị vượt qua về thời lượng biểu diễn trong thế kỉ XX bởi thơ 
giao hưởng Pelléas et Mélisande của Arnold Schönberg, người 
chứng tỏ đủ tham vọng của người sáng tạo chính thức thể loại 
và giới hạn này. Và mặc dù được đánh dấu bằng tiêu đề của nó, 
song âm nhạc của Ce qưon entend sur la montagne không hề 
có tính chất nhìn ngắm hay gợi nhắc tới thế giới núi non thực 
sự như các thơ giao hưởng Jour đété à la montagne (Ngày hè ở 
núi) của Vincent d'Indy hay Eine Alpensinfonie (Giao hưởng núi 
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Alps) của Richard Strauss. 
Ce qưôon entend sur la montagne 
(Tiếng nghe trên núi) 


Ô altitudol ! 

Thi thoảng bạn có trèo lên núi, 

Điểm tĩnh, lặng thinh giáp mặt bầu trời 
Là bờ Sund chăng hay Bretagne? 

Bạn có nghiêng mình trên mênh mang sóng nước? 
Nơi đại dương ở chân núi đó 

Có lằng lặng nghe tiếng này đây? 

Ít ra trong một ngày mộng mơ 

Trên một bãi sỏi, tư tưởng tôi hạ cánh 
Từ đỉnh trái núi cắm sâu trong vực đắng 
Phía thấy biển và phía thấy đất liền, 

Tôi chưa từng nghe thứ tiếng nào 

Từ miệng thốt lay động tôi như thế. 


Thoạt tiên tiếng mênh mang, bối rối, 

Mơ hồ hơn gió trong lá rậm rì, 

Đầy hòa âm lừng vang, tiếng êm ái thầm thì, 

Êm như khúc hát chiều, mạnh như giáp binh và chạm, 
Khi hỗn chiễn đỉnh tai, kị binh dàn trận 

Dữ dội thổi hơi vào những miệng kèn. 

Là thứ âm nhạc thẳm sâu, khó tả nên lời, 

Quanh địa cầu không ngừng lượn chảy, 

Và lan xa qua những làn sóng trẻ 

Trong vũ trụ mênh mang, những quỹ đạo khôn cùng 
Tới khi dòng nhạc tan biến trong mịt mù 

Cùng thời gian, không gian, dáng hình, số lượng. 

Như một bầu khí quyển khác hỗn mang và tràn ngập, 
1 Ô altitudo: thán từ tiếng Latin, thốt lên trong những trường hợp diễn tả trạng thái 
tình cảm hết sức thành kính, trang trọng. 
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Khúc vĩnh hằng che phủ khắp địa cầu 
Trái đất được bao bọc trong bản giao hưởng này 
Như trôi trong hòa âm, trong điệu nhạc. 


Trầm mặc tôi nghe những hạc cầm của không gian hòa giọng 
Trong thứ tiếng này như trong biển biến tan. 

Lẫn lộn và mờ nhòa, tôi chóng nhận ra 

Hai thứ giọng trong tiếng này hòa trộn, 

Từ đất từ biển tới tận trời vang vọng, 

Hát bài ca vũ trụ đồng thanh; 

Và tôi nhận ra chúng trong tiếng ầm ì thẳm sâu, 

Như thấy hai dòng gặp nhau tung sóng. 

Một dòng từ biển; khúc hát vinh quang! tụng ca hạnh phúc! 
Đó là tiếng những con sóng chuyện trò; 

Dòng kia từ chỗ chúng ta - đất liền, 

Nó buồn bã; đó là tiếng những con người than thở: 

Và trong bản hòa tấu suốt đêm ngày đó, 

Đều có giọng riêng mỗi con sóng, con người. 


Tôi đã nói rồi, đại dương huy hoàng 

Cất lên giọng thái bình và vui sướng 

Như hạc cầm đền Sion, biển hát, 

Và tụng ca vẻ đẹp tạo sinh. 

Tiếng biển được cuốn đi bởi gió nhỏ gió to 
Thêm hoan hỉ hướng ngay lên Thiên Chúa, 
Chỉ Chúa có thể chế ngự từng con sóng đó 
Lúc con sóng kia ngưng, tan biến vì hát ca. 
Như sư tử lớn mà Daniel ! bị nhốt cùng, 
Đại dương thi thoảng hạ giọng cao của nó; 
Và tôi tưởng thấy phía dòng lửa cháy 

Bàn tay của Chúa ve vuốt chiếc bờm vàng. 
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Tuy thế kể bên dàn kèn đồng nghiêm trang, 
Giọng kia như ngựa hí lên khiếp đảm. 

Như bản lề cửa địa ngục hoen rỉ, 

Như trên đàn lia sắt cọt kẹt vĩ cứng rên, 

Và nước mắt, tiếng kêu la, lời chửi rủa, rút phép thông công, 
Chối từ rửa tội, chối từ ban thánh thể, 

Và lời nguyền rủa, kêu la, báng bổ; 

Trong sóng cuồng tiếng nhân loại xâm xì 
Như ta thấy trong thung lũng ban chiều 
Những cánh chim đêm đen bay biến mất. 
Tiếng gì đó mà vọng vang nghìn tiếng? 

Là tiếng đất và người khóc. Than ôi! 


Anh em ơi, hai thứ giọng khó tin, 

Không ngừng hồi sinh, không ngừng tan rã, 

Thiên Chúa đang lắng nghe mãi mãi, 

Giọng nói: CON NGƯỜI! và giọng nói: THIÊN NHIÊN! 


Khi ấy tôi trầm ngâm; bởi lòng tôi kiên trung 
Ôi! chưa từng dang rộng hơn đôi cánh 

Bóng tôi chưa từng bừng sáng thế; 

Tôi mơ mộng thật lâu, tuần tự ngắm nhìn. 
Sau vực tối che khuất bởi sóng lừng 

Lòng tôi mở vực sâu không đáy khác. 

Tôi tự hỏi sao ta ở đó, 

Có thể là chỉ sau mọi đích này 

Sống hay tổn tại, gì đáng giá hơn đây 

Tâm hồn làm chỉ? Vì sao Thiên Chúa 

Người chỉ đọc sách mình, muôn năm hòa lẫn 


1 Nhà tiên tri Daniel một trong những nhân vật chính trong Kinh Cựu ước. Ông bị nhốt 
vào chuồng sư tử nhưng nhờ ơn Chúa nên không bị hại. 
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Les Préludes —- 
Alphonse de Lamartine 
và Franz Liszt 


Tiếng người với thiên nhiên trong một khúc đắm say? 
ổi tiếng nhất trong các thơ giao hưởng của Liszt là 
bản thơ giao hưởng số 3 với tên Les préludes (Những 
khúc dạo đầu). Mặc dầu tên tác phẩm là “Những 
khúc dạo đầu” nhưng tự nó là một tác phẩm trọn vẹn 
và độc lập. Khá lâu trước khi nó có được hình thức cuối cùng, 
Liszt đã mường tượng tác phẩm trong một bối cảnh khác. Vào 
khoảng năm 1844-1845, ông sáng tác một liên khúc cho hợp 
xướng nam và piano có tên Les Quatre Eléments (Bốn yếu tố) 
dựa theo các bài thơ của Joseph Autran. Liszt dự định dùng 
một overture để giới thiệu chùm bốn hợp xướng miêu tả trái 
đất, những cơn gió bắc, những con sóng và những vì sao (ngụ 
ý bốn yếu tố chính theo quan niệm của người Hy Lạp cổ là đất; 
gió; nước và lửa). Trong những năm tiếp theo, Liszt đã gác lại 
các hợp xướng trong khi vẫn tiếp tục sửa chữa chương nhạc 
giới thiệu. Khi chương nhạc này trở nên độc lập với mục đích 
ban đầu, Liszt không nhắc đến nó như một overture nữa và 
đến năm 1854 nó đã trở thành một tác phẩm chính thức ở thể 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG bọa 


loại của riêng nó - thể loại thơ giao hưởng. 

Thơ giao hưởng số 3 được lấy tên theo tiêu đề bài thơ Les 
préludes (Những khúc dạo đầu) trong tập Méditations Poétiques 
(Những khúc trầm mặc nên thơ) của nhà thơ Pháp Alphonse 
de Lamartine, người mà trong số các môn đệ trung thành có 
Joseph Autran. Les préludes của Lamartine là một khúc tụng 
ca dài miêu tả cuộc sống của một con người từ tình yêu thời 
tuổi trẻ qua những thực tế khắc nghiệt của sự nghiệp và chiến 
tranh rồi cuối cùng tới toại nguyện. Vậy là Liszt đã viết xong 
thơ giao hưởng Les Préludes rồi mới liên hệ nó với bài thơ có 
vẻ thích hợp nhất trong tập thơ của Lamartine mà ông rất yêu 
thích. Nhà soạn nhạc thấy bài thơ ấy đáp ứng được tinh thần 
của bản thơ giao hưởng, tuy vậy ông đã kiến giải tư tưởng của 
Lamartine theo cách của mình. Trong xuất bản phẩm đã sửa 
chữa, Liszt viết: Cuộc sống của chúng ta là gì nếu không phải 
là một chuỗi những khúc dạo đầu cho bài ca bí ẩn mà trong đó 
những nốt nhạc trang nghiêm đầu tiên do Sự Chết ngâm lên? 
Tình yêu là buổi bình minh mê đắm của mọi cuộc đời; song có 
ai đủ may mắn để những hân hoan hạnh phúc ban đầu không 
bị cơn bão tố nào đó làm cho gián đoạn, luồng gió chết chóc 
của nó làm tiêu tan ảo tưởng của tình yêu, tiếng sét tai ác của 
nó thiêu hủy bệ thờ của tình ái, và ở đâu tâm hồn bị một trong 
các cơn bão làm tổn thương dữ dội lại không tìm cách vịn vào 
ký ức về sự thanh thản êm đềm của cuộc sống nơi đồng quê 
của mình? Song con người không cam chịu hưởng thụ lâu dài 
hơi ấm từ tâm là cái đầu tiên đã quyến rũ mình trong sự chở 
che đùm bọc của Thiên Nhiên, và khi “Kèn trômpet vang lên 
báo động” anh ta xông tới vị trí hiểm nguy dù cho chiến tranh 
có thể là cái kêu gọi anh vào hàng ngũ của nó, để tìm ra trong 
cuộc chiến đấu lương tâm trọn vẹn của bản thân và toàn bộ 
sức mạnh tiềm tàng của mình” 


Dù không được lấy cảm hứng một cách cụ thể từ lời thơ của 
Lamartine nhưng âm nhạc của Les Préludes ở phiên bản sau 
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cùng lại phản ánh một cách trung thành các cảnh huống tâm 
trạng thay đổi của mỗi đoạn trong bài thơ tuy có đảo lộn trình 
tự hai đoạn cuối (1- Bình minh của cuộc đời; Tình yêu; 2- Cơn 
bão cuộc đời; 3- Trú ẩn và an ủi trong cuộc sống thôn dã; 4- 
Chiến đấu và chinh phục). Ngôn ngữ âm nhạc thể hiện những 
chủ đề tương đương với chủ đề được Lamartine thể hiện bằng 
lời thơ mà không cần phải đưa ra một diễn dịch trực tiếp các 
yếu tố của chủ đề. Motive ba nốt riêng rẽ tạo ra chất keo dính 
trọng yếu, các hoán vị và biến đổi đa dạng của nó phản ánh 
nhiều tâm trạng khác nhau của mỗi đoạn. Một chủ đề khác, 
một người anh em họ xa của motive gốc, cuối cùng hòa nhập 
vào, tạo yếu tố tương phản khi nó cũng trải qua biến đổi. Tác 
phẩm kết thúc bằng sự trở lại với motive ba nốt ở hình thức 
gốc. Les Préludes là hình mẫu đẹp nhất cho kiểu thơ giao hưởng 
bắt nguồn từ overture hòa nhạc và lấy cấu trúc từ sự kết hợp 
giữa hình thức sonata và tương phản bốn đoạn trong cùng 
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một chương nhạc. 
Les Préludes (Những khúc dạo đầu) 


Đêm làm mát thiên nhiên nóng bỏng, 

Giọt mồ hôi đọng mái tóc đen, 

Trên đỉnh núi lặng lẽ bước chân lên, 

Đêm trùm xuống mắt ta ru giấc ngủ. 

Đó là ngày xưail... Nhưng hôm nay hồn ta như ngọn lửa 
Mà cơn gió chẳng còn giục nữa, 

Chẳng thể lại bùng lên rực rỡ, 

Đắm chìm vào sầu khổ lãng quên! 

Sao yên bình mà đè nặng trĩu lên! 

ÔI cây ĐÀN LIA của ta! Ôi linh vật! 

Nhạc lòng như hoà âm khó bật thành lời, 

Ta nghe HẠC CẦM vang dậy giữa chơi vơi, 
Như tiếng vọng từ xa của tấu hoà thần thánh, 
Đang cất lên và vẫn còn sóng sánh, 

Xin tới đây xoa dịu trái tim này. 

Chính bạn thổi hồn cho ĐÀN LUÝT ta mê say, 
Hãy tới đay dạo đầu theo ngẫu hứng! 


xx*% 


Cây ĐÀN HẠC biết vâng lời hạ xuống! 
Dưới cánh bay mềm mại nhịp nhàng, 

Và bằng run rấy dây đàn 

Giao hoà cảm hứng chuyền sang tự hồn! 


xxx 
Hôn bờ là lớp sóng cồn, 


Bờ có điều chi để sóng hờn? 
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Sao lau sậy trên bãi, 
Và suối dưới bóng râm 
Lại tạo hợp âm buồn? 


Rên rỉ điều chi chim cu cườm? 
Khi trong rừng tĩnh lặng 
Những nụ hôn làm ngợp giọng 
Đôi cánh đập bởi ái tình 

Cô đơn bên bồ câu chung tình. 


Và em uể oải phó thác mình 

Với nụ cười dịu dàng hạnh phúc, 
Bằng cái nhìn em làm ta ngây ngất, 
Làm đời ta mất lại hồi sinh, 

Trên ngực ta em trách chỉ mình? 


Em trẻ trung hơn cả bình minh, 
Em tỉnh khôi hơn làn sóng, 

Hồn em vừa nở bừng hạnh phúc, 
Sẽ chẳng ai còn lấy mất của em 
Sóng xanh đã chẳng làm mờ hoen. 


Nhưng nếu như trái tim của em, 
Ước muốn vài quyền năng bí ẩn, 
Nếu nét đẹp của em phai mất, 

Và nếu như trong mắt lệ long lanh 
Ngay khi em cười với anh. 


Than ôi! đó là sự yếu đuối mong manh 

Của chúng ta trước lớn lao hạnh phúc, 

Như cây sậy trước gió thường lay động, 
Hãy cho ta chất giọng của nỗi buồn 

Như tiếng kêu khi vui sướng trào tuôn; 
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Hay có thể nó báo trước luôn 

Rằng thú vui của chúng ta sắp mất, 
Tâm hồn đang chìm trong ngây ngất 
Thức dậy và cảm nhận cuộc đời 
Trong mỗi tiếng thở dài chảy trôi. 


AI Hãy để ngọn gió mê tơi 

Làm cho em ta ngừng rơi lệ: 

Tận hưởng đi thời giờ trôi nhanh thế 
Thời gian trôi, nhưng sóng tỉnh khôi 
Đã ánh lên những sắc trời. 


Tất cả sinh ra, trải qua và tới nơi 

Khi đến hạn không ngờ trong số mệnh: 
Nơi đai dương sóng thường oán trách, 
Và lá cây lay lắt bởi gió trời, 

Ánh hoàng hôn, cái chết của con người. 


Nhưng mặc kệ, em yêu của ta ơi! 

Cái hạn kỳ hồ mơ ngày tháng? 

Chỉ miễn sao sóng được làm yên ắng, 
Bởi một sườn dốc ngát hương thơm, 

Thời gian cuốn chúng ta theo luồng; 


Miễn làm sao đương lúc lên đường, 

Nửa chừng được ngả tay em nghỉ lại, 

Mắt được hướng theo bóng hình em mãi, 
Ta cập vào bờ bãi chẳng thấy đâu 

Như người lữ hành chậm chạp đi lâu. 


Con sóng thầm thì rút xuống sâu 
Từ bến bờ sóng từng hôn dào dạt, 
Chim câu trắng tiếng gù ngừng bặt, 
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Và trên đài héo hắt hoa khô 
Cơn gió ham mê ngủ say sưa. 


Ta ôm nhau đi, người yêu dấu vô bờ, 
Lúc vĩnh biệt chẳng hề oán trách, 

Vào một ngày ta yêu,trên miền đất 
Nào ta tan biến mất cùng nhau 

Trong du dưong một dấu lặng dài lâu. 


Không, dây mềm này mãi chẳng đứt đâu! 
Tim ta chẳng còn đáp giọng em yếu ớt. 

Lời yêu thương không thể nào thốt được: 
Cần, cần yêu mới đánh thức tiếng lòng. 
Chúng ta nén thở dài lại bên trong, 

Lệ mừng vui đã ướt nhoà trên mắt, 

Một cái nhìn, một lặng yên, một kiểu giọng, 
Một lời luôn lặp lại cả trăm lần, 

Ôi ĐÀN LIA thổ lộ nhiều hơn cả huyền hoặc hoà âm. 
Tình gửi tình, gửi thiên thần phần bé nhỏ 
Nếu anh muốn tim em rung dưới tay anh đó, 
Bằng những sợi bền, gảy mạnh nữa hợp âm. 


xxx 


Ta nghe, ta nghe như giọng quở trách từ xa xăm; 
Rung trong không gian một luồng âm mãnh liệt. 
Như con sóng dập dềnh trên mặt biển 

Khi đại bàng vỗ cánh nặng nề qua. 


xxx 


Ôi! trên sóng vô bờ ai sẽ xô ta? 
Đêm giông chớp, khi nào ta có thể, 
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Trên con tầu không buồm buông xuôi theo gió bể, 
Xẻ đại dương thành những đường hào? 
Nuốt chứng ta vào, quẳng ta lên đỉnh cao, 
Lăn cùng sóng giữa lòng vực tối? 

Lại bật ra trăm lần rồi trôi nổi, 

Giữa biển mênh mông như bọt trắng ngầu? 
Kinh hoàng, khoái lạc cuống quýt nối theo nhau, 
Giữa sống chết trăm lần treo lơ lửng, 

Có thể hồn ta âu lo kinh khủng, 

Có thể ít thôi những khiếp hãi riêng tư; 

Sẵn sàng chìm trong đêm tối không ngờ 
Vẫn đã lấy lại cho đời khoảnh khắc, 

Như từ đỉnh núi cao một người đang lăn lóc, 
Tìm cách bám vào tay vấy máu tươi. 

Nhưng luôn trở lại bằng một đường thôi, 
Thấy từng giọt hao mòn trôi ngày tháng; 
Nhưng từng bước nối nhau trong đoàn lớn 
Những thế hệ này gánh nặng có ích chỉ, 

Ai trải qua để sống ai tan biến lúc chết đỉ, 

Và từ đó mỗi xuân về trên trái đất, 

Như trong rừng ta cây sồi lòng bất khuất 
Mặc gió đông làm héo quắt lá rồi; 

Không hi vọng không nuối tiếc vẫn tiến lên trong đời 
Như con tâu trên sóng nhỏ buông xuôi; 
Thấy tâm hồn trong bất lực hao vơi 

Mòn châm chậm dưới rỉ hoen số phận; 

Nghĩ không ra, khát khao không đặng, 
Thắp không sáng và dập đi chẳng tắt 

Ôi! số phận ta và số phận loài người. 

Ông cha ta đã trải qua giống thế đường đời. 
Con cháu ta sẽ thay ta gánh chung số phận. 
Tất cả hao mòn chảy trôi và biến mất 
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Nhưng than ôi! tất cả chẳng đổi thay 
Trừ những con người ở dưới thế gian đây! 


xxx 


Em hồi sức cho hồn khốn khổ này, 

An ủi ta, kìa em chuyển giọng! 

Thổ lộ ước mong, những nỗi đau còn đọng, 
Lệ tuôn đầy cuồn cuộn những thở than. 
Sao cơn giông cũng rì rầm lúc bay ngang, 
Những nhành cây khóc thương cho lá? 

Sao vòng luân hồi này, hướng niềm vui khôn tả? 
Chẳng lẽ không còn như trước? vậy thôi! 
Có cần chăng luyến tiếc khôn nguôi 

Bên bàn tiệc đời như kẻ thù đen tối? 

Phóng cái nhìn tang thương ghê rợn tới 
Làm tay người luôn đánh rớt rơi ly? 

Không : Lời đàn giải sầu của ta đi! 

Hãy quên, hãy quên: đó là điều bí ẩn. 

Đến đây, hát ca, hướng ta nhìn khác hẳn 
Quăng hồn ta vào giữa những rủi may! 


xxx 


Ta nghe âm thanh chiến trận vọng tới đây! 
Tiếng ngựa chiến, tiếng kèn báo hiệu; 
Tiếng dây cung căn trằn mãnh liệt 

Vang như là gươm kiếm 

Chém trên khiên. 


xxx 


Hiệu báo động TRÔM-PÉT đã phát lên: 
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Hỡi binh lính! tiếng vọng xa đáp lại: 

Hỡi binh lính! thình lình quân tán loạn, 
Khắp bình nguyên mau hơn lốc hình thành, 
Trên cánh quân đông đội quyết tử trải nhanh 
Đột ngột như gọng kìm đen tối. 

Hàm thiếc ngựa kéo ghìm không nổi, 

Vó ngựa dừng, khớp gập run run; 

Sấm sét còn yên bầu yên lặng bao trùm, 

Sự yên lặng thẳm sâu khiếp đảm 

Ta chỉ nghe tiếng đoàn quân chục vạn 

Đang bước như kẻ cô độc trước tử thần. 
Tiếng ngựa hí, tiếng chiến sa lăn, 

Tiếng lặp lại lệnh truyền trong không trung vang vọng, 
Hay tiếng cờ trại bên sông trong gió lộng, 
Đang phập phồng theo nếp uốn tung bay, 
Khi tựa hồ với hoan hỉ tràn đầy, 

Muốn tự mình bay lên trong chói lọi, 

Khi thì rủ dọc theo loa kèn hiệu, 

Nếp tang thương bao phủ đám tàn quân. 
Nhưng mặt tiền trại đã đồng thanh ầm ầm, 
Những tiếng sấm xa giao nhau phúc đáp; 
Từ những cột lửa sấm gồng mình bùng phát 
Phóng ra, bổ xuống như nhát búa tử thần; 
Trong hàng ngũ, đạn đại bác đã găm. 

Dấu vết lớn như nhà nông cầy cuốc bẫm, 
Không ngưng nghỉ xé rách rời thung lũng, 
Những luống cây kế tiếp được xới đào 

Như hiểm nguy dăng mắc lối hàng 

Như bông lúa rạp mình trên đồng bãi. 

Vị anh hùng tấn công nơi đây nét mặt đầy kiêu hãnh, 
Mắt sáng ngời siêu việt giỏi giang. 

Trên mũ nhấp nhô ánh sáng toả lan, 
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Cưỡi ngựa ô bờm bay phấp phới: 

Chiếc mũ chói loà như mang thần chết tới, 

Người vô cảm bởi sét giáng bất thường, 

Như bó thép người rơi xuống hí trường, 

Ngựa lồng lên khi thấy dây cương thả, 

Liếc nhìn chủ hiện đã tắt thở, 

Quay lại nghiêng đầu, sụt sịt khóc than. 

Nơi kia một lính già ngã xuống lúc nguy nan, 

Người từng có khí giới, đồn binh, phụng sự tình yêu và 
tổ quốc. 

Người không tiếc chỉ, chỉ trừ những lá cờ yêu quý, 

Và dõi mắt theo cờ đến chết mới thôi... 

Trên đường công danh kinh hãi này, cái chết đến như 
chơi: 

Hoặc tan biến cả, hoặc thân trên bụi cát. 

Tựa thân cây bị lưỡi rìu chặt nát, 

Từ những phần tản mác, thấy vụn xác văng ra, 

Trên nền đất ẩm còn bê bết máu sa, 

Đọng dấu vết chảy phí hoài dòng máu 

Từ người bị thương gần lìa đời trên tay bạn chiến đấu 
Giữa hai người đã từng hục hặc nhau 

Dù thế nào họ cũng tạ ơn sâu 

Vì họ đã cùng nhau tụ họp. 

Những tiếng sấm mơ hồ vang vọng 

Mưa tuôn trên hai trại, những người lính can trường 
Như mũi tầu tung bọt rẽ đại dương, 

Trên vệt khói bỗng nhiên biển khép, 

Những hàng quân mới thay những hàng quân bị diệt 
Đến bất chấp tứ thần trên những thây mai... 

Nhưng không trả thù mệt mỏi chờ cái chết oan gia, 
Quân hai trại đồng thời xốc tới 

Lẫn lộn quay cuồng trong cơn lốc máu rơi, 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG óc 


Những kị binh dùng sức ngựa mở cồng vòm chắc để rồi, 
Từ đó những hàng quân chạy ra gấp gấp, 

Những làn đạn chéo nhau va đập; 

Những hàng quân đụng nhau, chớp phóng thôi: 

Hoả tiễn bay giữa đám khói mù trời, 

Sáng chói và réo ầm trên tuyến lửa, 

Số phận họ bị mây dày bao phủ 

Còn che mắt ta cái chết hoặc chiến công. 

Như hai dòng thác đổ xuống cửa sông 

Lưu vực quá hẹp sẽ không yên ả 

Đến cùng lúc, va nhau, trôi cùng ngả. 

Sóng cản nhau, những con sóng giận sôi 

Xô đẩy nhau, tung toé xa khơi. 

Không trung cũng mịt mờ bởi làn hơi ẩm ướt, 

Nơi hoang vu chuyển rung bởi tiếng gầm thác nước, 
Ở chốn gặp nhau, biểu lộ nhiệt thành, 

Sóng cuộn vào nhau tuy phải tranh giành. 

Nhưng sét lặng thinh. Hãy nghel... tiếng đồng thanh 
Dâng lên trong không trung từ thảo nguyên tang tóc 
CHẬP CHÕA vui tươi, tiếng kèn và ĐÀN HẠC, 

Rắn rỏi hoà âm đôi lúc vút lên, 

Từng cung bậc vang xa, Theo ngọn gió thảo nguyên 
Chúng ta bấm hợp âm và những tiếng kêu hấp hối?... 
Những sườn đồi âm vang bởi những mảnh văng sáng 
chói, 

Tim giá băng ngừng đập, run rẩy mọi giác quan, 

Và trong không gian nặng nề bị tiếng động phá tan 
Như thể có tiếng hồn ma qua lại!... 

Bỗng nhiên mây tan khi mặt trời soi rọi, 

Cảnh chém đâm ghê rợn hiện ra, 

Trên nền đất trơn tia nắng quái chỉ cho ta, 

Thấy chảy dài những dòng suối máu, 
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Ngựa và xe vỡ tan trên bãi đá, 

Những thân người què cụt vương vãi lấm lem, 
Những mảnh thi hài và khí giới đan xen, 
Những cờ phủ trên những chồng xác chết. 
Giờ những người mẹ, người vợ, bạn bè hãy mau chạy 
đến! 

Để đếm người yêu mến, con cái, anh eml 

Bởi chim kền kền đang cãi vã ở trên 

Hy vọng của tuổi già, trái hoa của tình ái! 
Nước mắt vì họ sẽ còn rơi mãi! 

Trong những khu nhà tang tóc tiếng kêu than, 
Trước khi hồi sinh mặt đất điêu tàn, 

Là ngày hủy diệt những con người bi thảm! 
Nhưng trước số phận loài người, tự nhiên vô cảm 
Cảnh bình yên sẽ tiếp nối tan hoang: 

Ngày mai thôi, ánh rạng đông dịu dàng 

Phản chiếu ngọn lửa trên lưỡi qươm vấy máu; 
Bờ huyết đổ sẽ được sông thau rửa, 

Bụi bẩn kia sẽ được gió quét xa, 

Đất sẽ mỡ màu do những thây ma, 

Hoa sẽ nở phủ che hài cốt. 


xxx 


Yên lặng nào, nỗi lòng lửa đốt! 

Hồn ta thất kinh theo dây giận dữ rung, 

Chạy rùng rùng theo những bước hung hăng, 

Như cỗ xe kéo bởi đôi ngựa dữ; 

Nhưng mắt ta buồn do bức tranh ủ rũ 

Lại khóc ròng theo bờ bãi êm hơn, 

Có phải ĐÀN LIA ta đã không nảy tiếng khuyên lơn? 
Ngươi đã không nghe ư tiếng mục đồng thổi SÁO? 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG Kho 


Lúc ngồi yên một mình dưới dàn nho trĩu trái, 
Trong những giờ quên lãng lấy điệu nhạc làm vui 
Và tiếng vọng của rừng hay tiếng sông trôi 
Tiếng cành liễu va nhau, thở than chậm rãi? 
Luôn lắng nghe trên đổi chiều tối, 

Ta nghiêng tai về phía chúng hát ca, 

Tiếng thở dài bớt gánh nặng tim ta, 

Trong một thế giới lạ lùng mất đi cùng giọng 
Ta cảm thấy hồn bình yên phút chốc, 

Tiếng gió ngang qua, cơn gió ngát hương 

Êm dịu hơn ở dưới bóng cây con 

Hơn cả không khí mát lành trên mặt nước. 


xx*% 


Cơn gió trời ve vuốt 

ĐÀN LIA ta như cánh chim 
Tiếng đàn thốt tự trong tim, 
Và tự dây đàn khiêm tốn 
Như sậy mềm dễ uốn! 


xx*% 


Ôi những lũng quê! những đồng êm! nhà tranh khiêm 
tốn! 

Bên bìa rừng từ sườn đổi cheo leo nhìn xuống, 

Thấy mái nhà khuất dưới khóm trường xuân, 

Tựa tổ chim giữa những nhánh cây rừng! 


Bãi cỏ xanh bên suối dưới tán mát lành, 
Nơi cha ta xưa được tôn thờ như vua chúa, 
Đếm gia súc béo trở về từ đồng cỏ, 

Hãy mở cửa ra! mở cửa! ta đây. 
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Kia cánh đồng thần tiên, ngôi nhà thôn dã thay. 

Ta nhe tiếng rung ngân từ đỉnh tháp; 

Tưởng như không gian khóc thương ta bằng tiếng hát 
Gợi nhắc ta cái thuở đầu tiên! 


Vâng, ta trở lại tuổi thơ chiếc nôi êm 
Để ôm hôn mãi quê hương rộng lượng; 
Xa thành phố với phồn hoa đô hội, 

Ta sinh ra giữa đám mục đồng! 


Ta thích như chúng trên thảo nguyên thong dong 
Theo lũ cừu non lạc đàn đến tối; 

Lại như chúng tắm lông mềm trong nước xối 
Chảy ra từ chiếc chậu giặt đồ; 


Ta thích treo mình trên dây leo đu đưa, 
Để theo từng nhánh cây trèo lên cao tít, 
Cướp những quả trứng xinh trước nhất 
Đang được chim cu mẹ ấp ôm; 


Ta thích những âm thanh lan toả chiều hôm, 
Tiếng động vang xa từ những cỗ xe nặng nhọc, 
Tiếng chuông chói tai của xe đò ngừng lại 
Tiếng lũ dê con be toáng trong rừng; 


Kể từ tha hương cách trở nghìn trùng, 

Chốn điền viên như bình hương mộc mạc, 
Luôn khác thị thành với những thú vui bí mật 
Đã cuốn hút ta cả mắt và tim. 


Chốn đẹp tươi, hãy đón ta dưới bóng người tôn nghiêm! 
Chính người che cửa bằng những nhành cây sướt mướt, 
Liễu hãy cuốn lá dài lả lướt 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG giả: 


Trên người anh em, mà người xót xa. 


Cỏ mềm ta đạp hãy nhận ra bước ta, 

Cây thuở xưa lúc chơi đùa ta trêu chọc, 

Và bạn, người khác ta đã ẩn mình dể đám đông không 
thấy được 

Tiếng vọng buồn đáp lại lời ta. 


Ta chẳng đến cùng những tiếc nuối thuở xưa xa, 

Hay mộng tương lai nơi nương thân tươi đẹp: 

Ta đến để sống và ngủ dưới xum xuê vòm bán nguyệt 
Để ẩn mình trong bóng tối nghỉ ngơi. 


Bình minh lên, tim trong trắng dậy thôi, 
Để ngợi ca Chúa, Người tạo nên ngày đó; 
Để ngắm hoa trên lũng sương hé nở 
Như để chào mừng trở lại quê hương; 


Để hít hà đồi núi ngát thơm, 

Hay uống nước mát từ rừng nhỏ xuống; 
Để ngắm nhìn nhấp nhô hơi thở sớm 
Trên những luống cây uốn lượn phía xa. 


Để dẫn con bê tới nguồn thương nước chảy ra, 
Hay chặn dê cái chốn thơm hoa kim tước, 
Hoặc xem những bò mộng trắng đang tự giác 
Kề vai nhau cùng kéo dưới ách quen; 


Để kéo lưỡi cầy rung trong luống rít lên 

Để tỉa những cành nhỏ mọc chìa trong vòm cửa, 
Hay để đào uể oải trên đồng cỏ, 

Những suối đang nho nhỏ thầm thì; 


Để đưa người nghèo ngang qua mẩu bánh mì 
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Lúc chiều tối ngồi yên trên bậc cửa; 
Sau một ngày mệt nhọc trong nhà tranh nằm ngủ 
Và lòng vô tư lự với tương lai; 


Để cảm nhận, không lo toan trong sự an bài 
Ngày tiếp ngày, không gây thêm ổn ã 
Khi cát nhẹ chảy trôi không cảm giác 
Là chúng ta ghi tạc phút giờ qua; Mazeppa - 
Victor Hugo và Franz Liszt 
Để trong vườn êm ngắm những trái la đà; 
Trái của tình trong trắng trong tay người vội vã; 
Nếu lại khẽ vin cành hái quả 
Cũng đủ cho chúng phải úa tàn. 


xxx 


Lời hát dứt rồi; chào linh vật thiên đàng! 
Hãy lưu lại chân thật những hợp âm thuần phác: azeppa (hay còn viết là Mazepa) tức lvan 
Lệ mắt ta đã ngừng rơi nhờ tiếng hát Stepanovitch (1644 - 1709), người Ukraina, 
Ta còn thổ lộ với HẠC CẨM ... mà nó đã thăng thiên. chỉ huy đội kị binh. Ông liên minh với Nga 
hoàng Pierre đại đế, rồi để đảm bảo cho 
quyền cai trị Ukraina của vua Thụy Điển Charles XII, ông 
chạy trốn đến Moldavio (bị Thổ Nhĩ Kỳ đô hộ) rồi chết ở 
đó sau trận thất bại Poltava (1709). Những nhà lãng mạn 
(Hugo, Byron...) đã lấy cảm hứng từ một trong những cuộc 
phiêu lưu của ông: bị một ông chồng ghen tuông bắt quả 
tang, ông bị trói trần truồng vào một con ngựa hoang, 
song ông đã thoát được một cách phi thường. “Mazeppa” 
là tên bài thơ của Victor Hugo đã tạo cảm hứng cho Franz 
Liszt sáng tác Transcendental Etude (Etude siêu việt) No. 
4 giọng Rê thứ, sau đó chuyển soạn cho dàn nhạc thành 
thơ giao hưởng No. 6 Mazeppa. 
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Mazeppa 


Tiến lên! tiến lên! 
(Trích trong kịch thơ “Mazeppa” của Byron) 


Vậy là khi Mazeppa, gầm gào và than khóc, 

Thấy tay, chân, sườn mình có lưỡi kiếm sượt qua, 
Chàng bị trói cả tứ chỉ 

Trên một chú ngựa hoang nuôi bằng cỏ biển, 
Ngựa tỏa hơi và lỗ mũi phun lửa 

Và lửa từ bàn chân nó lóe ra; 

Khi như loài bò sát, chàng lăn lộn tấm thân, 
Trong những nút trói, chàng hung hăng vô ích 
Đã khiến cho kẻ thù rất vui sướng, 

Rốt cục chàng lại rớt xuống mông ngựa lông hồng, 
Mồ hôi trên trán, miệng có bọt sùi, 

Và có máu ở trong đôi mắt, 

Một tiếng thét bật ra; và thảo nguyên bỗng khiến 
Ngựa cùng người hung hăng hết cả hơi, 

Trên cát thụt lún chân, 

Trơ trọi giữa tiếng lốc bụi bay choán hết 

Như giữa đám mây đen ngoằn ngoèo sét đánh, 
Cùng với gió họ phóng như bay! 

Họ ra đi, vượt qua thung lũng tựa cơn giông, 


Tựa bão táp trong núi non san sát 

Tựa như một quả cầu lửa cháy; 

Rồi chẳng còn gì trừ một chấm đen trong sương, 
Rồi như một nụ bọt trong biển xanh mênh mông 
Họ nhạt nhòa đi trong không khí. 


Họ ra đi. Không gian rộng. Trong sa mạc bát ngát, 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG AI 


Trong vô tận chân trời bắt đầu lại luôn luôn, 

Họ đắm chìm cả đôi. 

Hành trình của họ như được ai chắp cánh 

Thành phố, tháp cao, núi đen trong dãy dài và những cây sồi lớn. 
Tất thảy quanh họ đều lảo đảo lắc lư. 


Và nếu kẻ không may đầu vỡ giãy giụa ư, 

Thì chú ngựa còn nhanh hơn gió, 

Bằng một cú nhảy khiếp vía 

Tiến thêm vào sa mạc lớn, chẳng thể vượt, cằn khô 
Trải rộng trước họ như chiếc áo măng tô 

Áo kẻ sọc với những nếp ly bằng cát. 


Tất cả chập chờn và bày ra những sắc màu lạ lẫm 

Ngựa thấy những cánh rừng, đám mây lớn trôi qua, 

Thấy vọng lâu cũ tan hoang, 

Thấy những trái núi mà khoảng cách làm đắm chìm tia sáng; 
Thấy những bầy đàn tỏa hơi ngựa cái 

Với tiếng động lớn đuổi theo mình. 


Và bầu trời, nơi những bước chân chiều sải dài, 
Cùng những đại dương mây của nó 

Nơi mây còn chìm đắm, 

Và mũi tầu vầng dương rẽ sóng ra, 

Trên trán nó, vắng dương chói lóa quay 

Như một bánh xe đá vân vàng. 


Đuôi ngựa kéo lê, mắt lóe lên, lạc đường 
Đầu rủ xuống, máu tô đỏ thắm 

Cát vàng và những bụi cây gai góc; 

Dây trói cuồn cuộn trên bốn chân sưng, 
Như một con rắn dài siết chặt và tăng thêm 
Những nút thắt và vết thương của nó. 
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Ngựa không cảm thấy cả yên và hàm thiếc 

Máu luôn rỉ ra, chảy xuống, đầm đìa, 

Thịt da nó rách nát tơi bời 

Than ôi! vậy là đám ngựa cái hung hăng theo nó, 
Dựng đứng những bờm rủ của chúng, 

Và cả lũ qua cũng bay theol 


Lũ quạ, lũ cú lớn mắt tròn, hãi hùng sao, 

Đại bàng hốt hoảng từ chiến trường, và ó biển, 
Quái vật mà ban ngày tránh lẩn 

Những chim cú xiên xiên, kền kền lớn vàng hung 
Khoét đào sườn xác chết, mà chiếc cổ đỏ trụi lông 
Như một cánh tay trần thọc ngoáy! 


Cả lũ đến đông thêm đàn tang tóc; 

Cả lũ dời theo nó và cây sồi xanh đơn độc 

Và những tổ chim ở trang viên. 

Còn ngựa nhuốm máu, cuống cuồng, điếc tai vì tiếng chúng 
hân hoan, 

Vừa nhìn vừa hỏi: Ai trên cao xòe rộng 

Chiếc quạt lớn màu đen này vậy? 


Đêm xuống thảm sầu, không váy áo thêu sao. 
Một bầy đàn có cánh bám riết theo 

Người lữ hành tỏa khói. 

Giữa ngựa và bầu trời, như một lốc cuồng tối sẵm 
Ngựa thấy, rồi để lạc, và nghe thấy trong đêm 
Hỗn loạn tiếng chúng bay. 


Cuối cùng, sau ba ngày hành trình kỳ cục, 

Sau khi vượt những thảo nguyên, cánh rừng, sa mạc, 
Vượt qua những con sông nước đóng băng 

Ngựa ngã xuống giữa tiếng kêu nghìn chim săn 
Móng sắt của nó trên đá nghiền vỡ vụn 


THƠ & NHẠC THÍNH PHÒNG GIAO HƯỞNG CHẾ 


Bốn chớp sáng của nó tàn lụi. 


Vậy là kẻ không may nằm, trần trụi, thảm thương, 
Máu lốm đốm toàn thân, đỏ hơn 

Cả cây thích trong mùa hoa nở. 

Đám mây chim lượn quanh và đỗ; 

Nhiều chiếc mỏ hung hăng khao khát khoét vào 
Cặp mắt cay bỏng lệ ở đầu. 

Thế là kẻ bị kết án lê lết và rú gào, 

Tử thi còn sống này, một ngày kia đã được 
Những bộ tộc Ukraina phong vương 

Một ngày, rắc trên đồng những tử thi không chôn, 
Chàng đền bù bằng những bãi chăn thả lớn 

Cho ó biển và kền kền. 


Uy lực hoang dã của chàng sinh ra từ khổ hình. 
Vì những thủ lĩnh Cô-dắc, một ngày kia, già yếu 
Chàng khoác áo lông, lớn lao lóa mắt; 

Và khi chàng đi qua, dân ở lều rạp mình, 
Nhoang nhoáng đội kèn binh vang lừng 

Xung quanh chàng dội lên chào đón! 


Vậy đấy, khi một con người thấy mình bị trói sống 

Trên mông ngựa tài, hăng, tiền định của mình, 

Ngựa chống chọi uống công, người mà thần trí phô bày, 
Than ôi! Bạn càng giãy dụa, bạn càng thúc ngựa 

Ngoài thế giới thực, bạn đập những cánh cửa 

Bằng đôi chân cứng như thép của mình! 


Bạn cùng ngựa vượt qua những hoang mạc và đỉnh cao bạc đầu 
Những trái núi già, những biển khơi và phía bên kia đó 
Những đám mây từ những vùng u tối; 

Và hành trình của bạn thức tỉnh nghìn hồn ma 

Xung quanh lữ khách mà đàn lũ ruổi truy 
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Theo kỳ quan ngạo nghễ. 


Trên đôi cánh lửa, bạn bay vượt hết 

Những cánh đồng có thể, những thế giới tâm hồn; 
Uống nước ở con sông muôn đời; 

Trong đêm bão giông hay đêm sao sáng, 

Tóc ngựa cùng những đuôi sao chổi rối 

Ngời lên trên vầng trán bầu trời. 


Sáu vệ tỉnh Herschel,! vành sao Thổ già 
Địa cực với vầng cực quang thêm lớn 
Phía trên đầu cực Bắc, 

Ngựa thấy hết; với sải cánh của mình, 
Không hề nản chí bởi thế gới vô hạn này 
Luôn luôn xê dịch chân trời lý tưởng. 


Người có thể biết, ngoài thiên thần và ma quỷ, 
Nỗi đau khổ đi theo và những tia chớp lạ nào 
Với cặp mắt ngời ngời, 

Ngựa như được đốt bằng những tia nồng nhiệt, 
Than ôi! và trong đêm sẽ có bao đôi cánh lạnh 
Tới vỗ trán ngựa đây? 


Ngựa lo sợ hí lên, bạn da diết nối theo. 

Dưới cánh nặng, ngựa há miệng, xanh xao, kiệt sức, 
Nó oằn xuống vì khiếp hãi; 

Bạn như đào huyệt nó với mỗi bước chân. 

Cuối cùng kì hạn tới... ngựa chạy, ngựa bay, 

Ngựa ngã xuống! hãy đứng lên làm chúa tế! 
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II.2. Thơ trong giao hưởng 


ăm 1964 hai đĩa đơn “Roll Over Beethoven” và “All 

My Loving” của ban nhạc The Beatles cùng lọt vào 

bảng xếp hạng 100 Billboard. Ca khúc “Roll Over 

Beethoven” do nhạc sĩ Mỹ Chuck Berry sáng tác và 
được các thành viên ban nhạc Anh này yêu thích ngay từ ngày 
họ chưa lấy tên là The Beatles. Trong chuyến lưu diễn lần đầu 
trên đất Mỹ năm 1964 của The Beatles, “Roll Over Beethoven” 
cũng nhiều lần vang lên trên sân khấu làm khuấy đảo công 
chúng Mỹ. Một phóng viên thù nghịch với The Beatles hằn 
học hỏi tay trống Ringo Starr của ban nhạc: “Anh nghĩ gì về 
Beethoven?” Ringo Starr buột miệng đáp rất nhanh: “Tôi thích 
Beethoven, đặc biệt là những bài thơ” Từ đó đến nay câu trả 
lời hớ hênh đó của Ringo Starr đã được người ta trích dẫn lại 
nhiều lần để mà cười nhạo. Nhưng nếu Beethoven ở trên thiên 
đường nghe được câu trả lời của kẻ hậu sinh Ringo Starr, hẳn 
ông sẽ tủm tỉm hết sức nhân ái. Bởi vì Beethoven là một nhà 
soạn nhạc rất yêu thơ. 


Quả vậy, Beethoven là một trong những nhà soạn nhạc vô 
cùng yêu thích thi ca. Có rất nhiều (nếu không muốn nói là tất 
cả) các nhà thơ yêu âm nhạc cũng như có rất nhiều các nhà 
soạn nhạc yêu thơ. Nhưng nói đến mối liên hệ giữa thơ và âm 
nhạc cổ điển, tên tuổi đầu tiên cần được nhắc tới là Ludwig van 
Beethoven. Ông là nhà soạn nhạc đầu tiên đưa thơ vào thể loại 
giao hưởng, là tác giả của tập liên khúc được cho là tập liên 
khúc đích thực đầu tiên, là người đã phổ biết bao bài thơ tiếng 
Đức, tiếng Anh thành những ca khúc nghệ thuật hết sức tuyệt 
vời có sức sống vững bền đến tận ngày nay. Nếu như Schubert 
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được mệnh danh là Vua của Lied (thể loại ca khúc nghệ thuật 
Đức) thì có thể gọi Beethoven là “người tác thành cho thơ và 
âm nhạc cổ điển” 


Adelaide, một trong những lied nổi tiếng nhất và cũng được 
lấy vào hợp tuyển nhiều nhất của Beethoven, được sáng tác 
vào khoảng năm 1794 -1795 khi tác giả ở tuổi 25. Ca từ của 
Adelaide là một bài thơ Đức thời kỳ đầu lãng mạn do Friedrich 
von Matthisson (1761-1831) sáng tác.' Có cấu trúc như một 
bản sonata cỡ nhỏ, Adelaide là một trong những tác phẩm rất 
tâm đắc của Beethoven và chính ông đã chơi phần đệm piano 
trong một buổi hòa nhạc kỉ niệm sinh nhật nữ hoàng Nga năm 
1815. Thoạt nhìn bài thơ của Matthisson, nhà soạn nhạc trẻ 
tuổi nghĩ ngay đến một kiểu phổ nhạc theo khổ thơ và cách 
xử lý của Beethoven càng làm thấm đẫm lời thơ và ý thơ bằng 
một phương tiện màu sắc và thể hiện hết sức trữ tình. Adelaide, 
với thời lượng biểu diễn khoảng 6 phút, được viết ở giọng Sỉ 
giáng trưởng cho giọng tenor hoặc soprano mặc dù nó cũng 
được biểu diễn ở những phiên bản chuyển soạn cho những loại 
giọng khác. Bài thơ của Matthisson là lời thổ lộ nỗi khát khao 
dành cho một người con gái lý tưởng (tên là Adelaide) và hình 
như không thể với tới được. Bài thơ rõ ràng là đã đánh trúng 
tình cảm của Beethoven, người mà cuộc đời riêng thường có 
nỗi khát khao về một người phụ nữ lý tưởng xa xôi. Bức thư 
cám ơn mà Beethoven đã viết cho nhà thơ đã chứng tỏ cảm 
tình sâu sắc của ông đối với bài thơ này. Adelaide (Op. 46) được 
Artaria xuất bản ở Vienna với lời đề tặng cho tác giả bài thơ. Rất 
lâu sau Beethoven mới gửi cho Matthison một bản sao lied này 
vì e rằng nhà thơ sẽ không thích nó. Song Matthison cảm thấy 
đây là lied hay nhất trong tất cả những lied phổ thơ ông. Rất 
nhiều thính giả sau này xem nó là một trong những tác phẩm 
hay nhất thời kỳ đầu của Beethoven. Adelaide phổ biến ở thời 
của tác giả và đã được tái bản rất nhiều lần. Rất nhiều nghệ sỹ 
piano như Franz Liszt, Henri Cramer và Sigismond Thalberg đã 
soạn những phiên bản dành cho piano độc tấu dựa trên lied 
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này. Ở thế kỷ 19, nhà phê bình Eduard Hanslick đã gọi Adelaide 
là“lied độc nhất của Beethoven mà sự mất mát của nó sẽ để lại 
một khoảng trống trong đời sống tình cảm của dân tộc chúng 
ta” Do đó thật dễ hiểu vì sao mà các lied do các nhà soạn nhạc 
khác (Karl Philibpp Emanuel Pilz, Vincenzo Righini hay thậm chí 
cả Franz Schubert...) cùng phổ bài thơ này của Matthison đều 
không nổi tiếng bằng. 


An die ferne Geliebte (Gửi người yêu phương xa) Op. 98 là tập 
liên khúc duy nhất của Beethoven và thường được cho là tập 
liên khúc đích thực đầu tiên trong lịch sử thể loại lied. Đây là 
một tác phẩm quan trọng không chỉ vì giá trị âm nhạc mà còn 
vì nó đóng vai trò như một bước ngoặt lớn trong phong cách 
và sự nghiệp của Beethoven. Tác phẩm mở ra một con đường 
mới cho nhà soạn nhạc ở nhiều khía cạnh: chủ nghĩa anh hùng 
và sự huy hoàng của quá khứ đều vắng mặt ở đây; cá tính 
hướng ngoại (quan tâm đến người khác hơn bản thân mình) 
nhường chỗ cho sự diễn tả có sức nặng hơn, nội tâm hơn. Ở 
mức độ cá nhân, âm nhạc biểu trưng cho nhận thức rõ ràng 
của Beethoven, rằng ông có thể sẽ không bao giờ kết hôn và 
rằng tuổi trẻ của ông, với tất cả những thất vọng cay đắng của 
nó, đã qua rồi. Tuy nhiên dù âm nhạc phản ánh nỗi đau của tác 
giả nhưng nó chưa bao giờ gợi lên bất cứ sự ta thán nào; thực 
tế là âm điệu vẫn còn khá đúng mực, thậm chí đôi chỗ mang 
màu sắc tươi sáng - tiếng “Ừ” thanh thản trước những điều bất 
khả của số phận. 


Alois Isidor Jeitteles (1794 - 1858), tác giả của chùm thơ gồm 
sáu bài mà Beethoven phổ nhạc thành tập liên khúc An die 
ferne Geliebte (Gửi người yêu phương xa) là một bác sĩ, nhà văn, 
chính trị gia và nhà báo. Jeitteles là con trai của một gia đình 
Do Thái theo ngành y và văn hóa. Ông học y khoa ở Prague 


1 Đọc bản dịch lời lied Adelaiđe và các lied khác của Beethven trong mục l.2. Thơ 
trong thể loại Lied. 
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và Vienna, từ năm 1821 ông đã hành nghề y thành công tại 
Brno. Ông đã được ca ngợi một cách đặc biệt trong đợt dịch 
tả hoành hành ở Moravia từ tháng 9 năm 1831 đến mùa thu 
năm 1832 mà 65 ngàn người đã bị mắc bệnh, một phần ba 
trong số đó không qua khỏi. Nhưng tình yêu suốt đời của bác 
sỹ Jeitteles là văn học. Ông quan tâm đến những tác phẩm kịch 
bằng tiếng Ý cổ và Tây Ban Nha cổ và đã dịch những tác phẩm 
của Calderóna de la Barca. Chính ông cũng là một người có 
văn phong đặc biệt đầy tài năng và những vở kịch trĩu đầy chất 
nhại lại một cách hài hước của ông được biểu diễn tại Vienna. 
Ông cũng sáng tác nhiều thơ nhưng ngày nay người ta chỉ 
còn nhắc đến ông như là tác giả phần lời thơ trong tập An die 
ferne Geliebte (Gửi người yêu phương xa) của Beethoven. Alois 
Isidor Jeitteles qua đời ở tuổi 64, 31 năm sau khi Beethoven 
qua đời. Ông được chôn cất tại nghĩa trang của người Do Thái ở 
Brno, thành phố quê hương. Trên bia mộ của Jeitteles có dòng 
chữ: “Ông đã sống trong tình yêu của Chúa và qua đời trong 
sự thanh bình của Thiên đường” Nếu bạn là người yêu mến 
Beethoven và tập liên khúc An die ferne Geliebte (Gửi người yêu 
phương xa), xin hãy đừng quên cái tên Alois Isidor Jeitteles bởi 
trong các tác phẩm thanh nhạc cổ điển lời ca cũng là một yếu 
tố nghệ thuật vô cùng quan trọng. 


Vào ngày 7/5/1824, Ludwig van Beethoven đã nếm trải thắng 
lợi chắc chắn là vang dội nhất của mình trước công chúng. 
Khán thính giả nhà hát Kãrntnertor tại Vienna không chỉ được 
nghe Overture Die Weihe des Hauses Op. 124 và 3 phần của 
Missa Solemnis Op. 123 mà đây còn là buổi công diễn lần đầu 
bản giao hưởng hợp xướng bất hủ của Beethoven. Giao hưởng 
số 9 giọng Rê thứ, Op. 125 bắt nguồn từ hai tác phẩm riêng biệt 
- một bản giao hưởng với chương kết có hợp xướng và một tác 
phẩm khí nhạc thuần túy giọng Rê thứ. Beethoven đã làm việc 
với chúng trong gần 10 năm trước khi quyết định kết hợp hai 
ý tưởng lại thành một bản giao hưởng với lời thơ An die Freude 
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(Tụng ca niềm vui) của Schiller như là chương kết. 


Giao hưởng số 9 của Beethoven là một tác phẩm quy mô và có 
tầm nhìn xa trông rộng, là biểu trưng cho tột đỉnh của độ khó 
kỹ thuật vào thời đó. Tác phẩm có các đoạn, nhất là đoạn solo 
kèn co trong chương chậm, dường như không thể chơi được 
trên các nhạc cụ đồng không có van truyền thống vào thời của 
Beethoven. Nhà âm nhạc học Dennis Matthews nhận xét về 
Giao hưởng số 9 của Beethoven: “Như với các tác phẩm thời kỳ 
cuối, có các chỗ mà không gian phải rung lên dưới sức nặng 
của tư tưởng và tình cảm, nơi mà nhà soạn nhạc khiếm thính 
dường như chiến đấu chống lại hoặc vươn ra ngoài các giới 
hạn của nhạc cụ và giọng ca.” 


Bản giao hưởng bất hủ này cũng là hiện thân của tính nhị 
nguyên trong âm nhạc đã trở thành cuộc xung đột ở thế kỉ XIX 
giữa chủ nghĩa Cổ điển và chủ nghĩa Lãng mạn, giữa cái cũ và 
cái mới. Các phong cách hoàn toàn khác nhau, như phong cách 
của Brahms và của Liszt, đều tìm thấy các tiền lệ của chúng 
trong tác phẩm này. Ba chương đầu của tác phẩm rõ ràng vẫn 
còn cắm rễ vào thế kỉ XVIII trong khi chương thứ tư - hân hoan 
và thấm nhuần ý nghĩa thi ca - dường như đập tan khuôn vàng 
thước ngọc của chủ nghĩa Cổ điển, đưa toàn bộ tác phẩm vào 
trong lãnh địa của âm nhạc chương trình, một khái niệm được 
xác nhận của chủ nghĩa Lãng mạn thế kỉ XIX. Chẳng thế mà 
trong cuộc luận chiến âm nhạc thế kỉ XIX giữa phe ủng hộ âm 
nhạc chương trình và phe ủng hộ âm nhạc tuyệt đối (còn gọi 
là âm nhạc thuần túy), chương hợp xướng trong Giao hưởng 
số 9 của Beethoven được cả hai phe đem ra làm bằng chứng 
cho luận cứ của mình. Những nhà chủ nghĩa hình thức cự tuyệt 
các thể loại như opera, ca khúc nghệ thuật, thơ giao hưởng vì 
chúng bộc lộ ý nghĩa rõ ràng. Với họ, chương nhạc này cũng 
như Giao hưởng số 6 của Beethoven là “có vấn đề” mặc dù họ 
vẫn coi Beethoven là một trong những nhà tiên phong của 
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âm nhạc thuần túy (đặc biệt là với các bản tứ tấu đàn dây thời 
kỳ cuối). Còn ở phe ủng hộ âm nhạc chương trình, Richard 
Wagner coi chương hợp xướng trong bản Giao hưởng số 9 của 
Beethoven là một minh chứng cho thấy âm nhạc sẽ hay hơn 
nếu có lời ca bằng câu nói nổi tiếng: “Nơi âm nhạc không thể đi 
xa hơn nữa, thì lời ca sẽ tới... Lời ca đứng cao hơn tiếng nhạc” 


Bài thơ An die Freude, được thi hào Đức Friedrich von Schiller 
viết năm 1785, ngợi ca lý tưởng hòa hợp và tình huynh đề của 
toàn nhân loại. Một số nhà soạn nhạc đã phổ nhạc bài thơ này 
trong đó có Franz Schubert (soạn năm 1815, xuất bản năm 
1829). Beethoven cũng đã ấp ủ dự định phổ nhạc bài thơ này 
trong nhiều năm. Khi sáng tác chương 4 của Giao hưởng số 9 
Beethoven đã phải trăn trở rất nhiều để tìm cách bắt vào phần 
mở đầu đoạn tụng ca của Schiller. Ông viết đi viết lại đoạn 
đó nhiều lần cho đến khi nó thành hình dáng như chúng ta 
nghe thấy ngày hôm nay. Người ta kể lại rằng mặc dù người 
chỉ huy chính thức của buổi hòa nhạc lịch sử ngày 7/5/1824 là 
Michael Umlauf - giám đốc âm nhạc của nhà hát Kärntnertor 
- nhưng Beethoven đã cùng chỉ huy với Umlauf. Do chứng kiến 
Beethoven thất bại trong việc chỉ huy buổi tổng duyệt vở opera 
Fidelio hai năm về trước nên ở buổi này Umlauf đã chỉ thị cho 
các nhạc công và ca sĩ lờ đi “sự chỉ huy” của nhà soạn nhạc đã 
hoàn toàn khiếm thính. Giao hưởng số 9 được các nhạc công 
kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán thính giả khi mà 
Beethoven vẫn đang chỉ huy một vài ô nhịp nữa trong tổng 
phổ. Vì thế ca sĩ giọng nữ trầm Caroline Unger phải bước tới 
bên Beethoven và xoay người ông lại để ông có thể nhìn thấy 
khán thính giả đang tung hô mình. Công chúng thành Vienna 
đã đón nhận vị anh hùng với lòng tôn kính và cảm phục sâu 
sắc nhất. 


Với Giao hưởng số 9, Beethoven là người đầu tiên đưa thơ vào 
thể loại giao hưởng. Đến thời hậu Lãng mạn, nhà soạn nhạc 
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người Áo Gustav Mahler (1880 - 1911) thường xuyên đưa thơ 
vào sáng tác giao hưởng và việc này đã đem lại thành quả trọn 
vẹn cho một quá trình bắt đầu từ bản Giao hưởng No. 9 của 
Beethoven. Mahler đã đưa vào giao hưởng của mình thơ của 
Nietzsche, Goethe cho đến các nhà thơ Trung Hoa thời Đường 
như Lý Bạch, Trương Kế, Mạnh Hạo Nhiên và Vương Duy (qua 
các bản dịch thơ sang tiếng Đức). Trong Das Lied von der Erde 
(Bài ca trái đất), Mahler đã hòa trộn hai hình thức sở trường 
của mình (lied và giao hưởng) thành một. bản giao hưởng- 
ca khúc lớn, mặc dù bề ngoài nó có vẻ như một bộ 6 ca khúc 
với phần đệm của dàn nhạc. Sang thời Hiện đại, nhà soạn 
nhạc Nga Dmitri Shostakovich (1906 - 1975) cũng có một thử 
nghiệm tương tự nh ư Mahler ở bản giao hưởng số 14 Op. 135 
viết cho hai giọng soprano và bass cùng dàn nhạc dây nhỏ và 
bộ gõ. Trong Giao hưởng số 14, Shostakovich sử dụng 11 bài 
thơ của 4 nhà thơ García Lorca, Guillaume Apollinaire, Wilhelm 
Kũchelbecker và Rainer Maria Rilke. Tác phẩm này có 3 phiên 
bản: sử dụng bản dịch thơ tiếng Nga, bản dịch thơ tiếng Đức 
và bản dịch ngược từ tiếng Nga về ngôn ngữ gốc. 
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Ode an die Freude 

Thơ: Friedrich von Schiller 

Lời trong chương IV - Giao hưởng số 9 của Ludwig van 
Beethoven 

Lieder: Franz Schubert/ Johann RudolfZumsteeg 


O Freunde, nicht diese Töne! 

Sondern lafStuns angenehmere anstimmen, 
und freudenvollere. 

Freudel Freudel 


Freude, schöner Götterfunken 
Tochter aus Elysium, 

Wir betreten feuertrunken, 
Himmilische, dein Heiligtuml 
Deine Zauber binden wieder 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Brủder, 
Wo dein sanfter Flũgel weilt. 


Wem der grofše Wurf gelungen, 
Eines Freundes Freund zu sein; 
Wer ein holdes Weib errungen, 
Mische seinen Jubel einI 

Ja, wer auch nur eine Seele 

Sein nennt auf dem Erdenrundl 
Und wers nie gekonnt, der stehle 
Weinend sich aus diesem Bundl 


Freude trinken alle Wesen 
An den Brủsten der Natur; 
Alle Guten, alle Bösen 
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Tụng ca niềm vui 


Bạn bè ơi, hãy ngừng than thởi 

Hãy cất tiếng ca hòa chung vui mừng, 
thành kính lên trời. 

Niềm vuil Niềm vuil 1 


Niềm vui, ánh chớp đẹp ngời của Chúa, 
Nữ thần của chốn thiên đường, 

Chúng ta cùng say sưa tiến vào 

Thánh đường huy hoàng nơi tiên giới! 
Phép huyền diệu lại làm gắn kết 
Những gì mà lê thói cách ngắn. 

Mọi người đều trở thành anh em, 

Nơi cánh bay dịu mềm đáp xuống. 


Những ai có niềm may mắn lớn, 

Được làm bè bạn của bạn bè; 

Những ai lấy được vợ dịu hiền, 

Hãy vào đây cũng hân hoan vui sướng! 
Cả những ai chỉ gọi được duy nhất 

Một linh hồn trên trái đất này! 

Còn những ai không thể, phải khóc ròng 
Xin bước ra khỏi vòng chúng tai 


Tất cả hãy cùng uống niềm vui 
Từ bầu ngực của thiên nhiên tạo hóa; 
Cả người hiền và cả người ác 
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Folgen ihrer Rosenspur. 

KũÊe gab sie uns und Reben, 
Einen Freund, geprủft im Tod; 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 
Und der Cherub steht vor Gott. 


Froh, wie seine Sonnen fliegen 
Durch des Himmels prächtgen Plan, 
Laufet, Brủder, eure Bahn, 

Freudig, wie ein Held zum Siegen. 


Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuf$ der ganzen Welt! 
Brùder, ủber'm Sternenzelt 
Muss ein lieber Vater wohnen. 
lhr stũrzt nieder, Millionen? 
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such”ihn ủberm Sternenzeltl 
Ủber Sternen muss er wohnen 
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Đầu lần theo dấu vết hoa hồng. 

Thiên nhiên trao nụ hôn và rượu lành 
Người bạn được thử thách bằng cái chết; 
Sâu bọ cũng được tặng vui thú, 

Và thiên sứ đứng trước Chúa Trời. 


Niềm vui như nắng vàng liệng bay 
Qua nhà trời huy hoàng lộng lẫy, 

Anh em ơi, hãy chạy đua vui sướng, 
Như vị anh hùng tới thắng lợi vẻ vang. 


Triệu triệu người hãy siết chặt vòng tay! 
Nụ hôn này dành cho tất cải 

Anh em ơi, hẳn trên trời thăm thẳm 

Ngự trị một người cha nhân từ. 

Triệu triệu anh em có cúi lạy Người? 
Đấng sáng tạo mình, thế gian có biết? 
Hãy tìm Người trên những vòm tỉnh túi 
Người hẳn ngự trên những vì sao. 


1 (ác câu in nghiêng là do Beethoven viết thêm vào. 
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Der Trunkene im Frùhling 

Thơ: Lý Bạch ' 

Bản dịch tiếng Đức: Hans Bethg 

Lời trong chương V- Giao hưởng “Das Lied von der Erde” 
(Bài ca trái đất) của Gustav Mahler 


Wenn nur ein Traum das Dasein ist, 
Warum denn Mủùh und Plag? 

|ch trinke, bis ¡ch nicht mehr kann, 
Den ganzen, lieben Tag! 


Und wemn ich nicht mehr trinken kann, 
Weil Leib und Kehle voll, 

So taumÏlˆich hin vor meiner Tủr 

Und schlafe wundervolll 


Was hỗr ich beim Erwachen? Horchl 
Ein Vogel singt im Baum. 

Ich frag ihn, ob schon Frũhling sei, 
Mir ist als wie im Traum. 


Der Vogel zwitschert: “2Ja! Der Lenz 
Ist da, sei kommen ủber Nacht!” 
Ich seufze tief ergriffen auf 

Der Vogel singt und lachtl 
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Gã say ngày xuân 


Nếu đời chỉ là mơ, 

Sao sầu đau đến thế? 
Ta rót uống cả ngày, 
Uống tới khi không thể! 


Khi không thể uống thêm, 
Lòng dạ đã đầy cả, 

Lảo đảo tới thềm nhà 
Đánh giấc say thật hải! 


Tỉnh giấc, lắng nghe nào! 
Giữa hoa chim hót chào 
Hỏi chim xuân đấy ư 

Với ta như giấc mơ. 


Chim ríu ran: “Xuân đây! 
Trong đêm xuân đã tới” 
Ta căng tai nghe ngóng 
Tiếng chim hót vang lừng! 
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Ich fũlle mir den Becher neu Ta rót thêm cốc đầy 

Und leer ihn bis zum Grund Uống cạn đáy rồi hát 

Und singe, bis der Mond erglänzt Cho tới khi trăng lên 

Am schwarzen Firmamentl Sáng soi bầu trời đêm! 

Und wemn ich nicht mehr singen kann, Và khi không thể hát 

So schlaf ¡ch wieder ein, Ta tiếp tục ngủ thôi 

Was geht denn mich der Frũhling an!? Với ta xuân nghĩa gì? 

Lafšt mich betrunken seinl Mặc ta uống say nhè!I 


Tản Đà và nhiều người khác đã dịch sang tiếng Việt. 
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Le Suisidé 

Thơ: Guillaume Apollinaire 

Bản dịch tiếng Nga: M. Kudinov 

Lời trong chương IV - Giao hưởng số 14 của Dmitri 
Shostakovich 


Trois grands lys Trois grands lys sur ma tombe sans croix 
Trois grands lys poudrés dor que le vent effarouche 
Arrosés seulement quand un ciel noir les douche 
Majestueux et beaux comme sceptres des rois. 


Ưun sort de ma plaie et quand un rayon le touche 

[Í se dresse sanglant cest le lys des effrois 

Trois grands lys Trois grands lys sur ma tombe sans croix 
Trois grands lys poudrés dor que le vent effarouche. 


Lautre sort de mon coeur qui souffre sur la couche 

Où le rongent les vers Ưautre sort de ma bouche 

Sur ma tombe écartée ils se dressent tous trois 

Tout seuls tout seuls et maudits comme moi je croi 

Trois grands lys Trois grands lys sur ma tombe sans croix. 
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Người tự vẫn 


Ba bông huệ lớn ba bông huệ lớn trên mồ tôi không thập tự 
Ba bông huệ lớn gió cuốn phấn vàng đi 

Chỉ được tưới khi mây trời tưới cho 

Đẹp, uy nghỉ như những cây vương trượng. 


Bông mọc từ vết thương tôi và khi tia nắng chạm 
Nức nở vươn lên là bông huệ hãi hùng. 

Ba bông huệ lớn trên mồ tôi không thập tự 

Ba bông huệ lớn gió cuốn phấn vàng đi. 


Bông mọc từ tim tôi đớn đau yên ngủ 

Bông mọc từ miệng tôi nơi giòi bọ gặm mòn 

Cả ba vươn lên trên nấm mồ cô tịch 

Tôi nghĩ chúng như tôi: thật cô độc, bị rủa nguyễn. 

Ba bông huệ lớn ba bông huệ lớn trên mồ tôi không thập tự. 
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